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Đây là ấn phẩm thứ hai tiếp theo ấn phẩm lần thứ nhất đã xuất bản n
ư ư - ương binh và Xã hội.

Xuhướngviệc làmViệtNam2010phân tíchnhữngthôngtin thị trường laođộnggầnđâynhấtđểđánh
giá tác động của những thách thức kinh tế khác nhau mà chúng ta đang phải đối mặt trong ba năm
qua, bao gồm tác động của khủng hoảng tài chính và tình trạng suy thoái kinh tế tác động đến việc
làm,điềukiện làmviệcvànhữngxuhướngvề thị trường laođộngđếnnăm2015và2020.

ẤnphẩmXuhướngviệc làmViệtNam2010doTrung tâmQuốcgiadựbáovà thông tin thị trường
lao động thực hiện, với sự hỗ trợ của các chuyêngiaTổ chức LaođộngQuốc tế trong khuôn khổdự án
EC/MOLISA/ILOdo Liênminh châuÂu tài trợ. Tôi hy vọngnhữngđánhgiá, phân tích trongbáo cáo Xu
hướng việc làm Việt Nam 2010 sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và các nhà
nghiên cứu làmcơ sởđểđánhgiá vàhoàn thiện các chính sáchhiệnhành, xâydựng chính sáchmới và
là căn cứ khoahọcđểphục vụ cho việc hoạchđịnh các chiến lược phát triển quốc

ãhội2011 -2015vàchiến lượcphát triểnkinh tếxãhội

Tôi xin cảmơn tất cả các chuyêngia trong và ngoài nư ã thamgia vàoquá trình thu thập, xử lý
thôngtin, xâydựngvàhoàn thiệnấnphẩmXuhướngviệc làmViệtNam2010.Đặcbiệt là sựhỗ trợ thiết
thựccủaPháiđoànchâuÂu tạiViệtNam,TổchứcLaođộngQuốc tếđãdànhchoBộLao - ương
binh và Xã hội, không chỉ trong việc soạn thảo báo cáo Xu hướng việc làmViệt Nam 2010 này, mà đã
tích cực cử các chuyên gia ư ước như

ư vấn và đào tạo cho chuyên viên của Trung tâm Quốc gia dự báo và thông tin thị trường lao
động, CụcViệc làm thuộc Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội về công tác dựbáo và phân tích thông
tin thị trư

ư ước và quốc tế để tăng cường
hơnnữa công tác dựbáo vàphân tích thị trường laođộngởViệt Nammà theo tôi đây sẽ là yếu tố then
chốt nhằm nâng cao năng suất lao động và tính bền vững của việc làm là con đường bền vững duy
nhất thoátkhỏiđóinghèo.

ăm 2009 trong loạt các báo
cáo về thị tr ờng lao động sẽ đ ợc soạn thảo theo kế hoạch của Bộ Lao động Th

giagiaiđoạn tớiđặc
biệt xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực quốc gia, phục vụ kế hoạch phát triển
kinhtếx đến2020.

ớc đ

động Th

đến từ các tr ờngĐại học danh tiếng, của các n Thụy Điển, Hoa Kỳ
sang t

ờng laođộng.

Chúng tôi rấtmong sẽ đ ợc tiếp tục hợp tác với các đối tác trong n

Lời nói đầu

Nguyễn Đại Đồng

Cục trưởng Cục Việc Làm
- Thương binh và Xã hộiBộ Lao động
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Cuộc khủng hoảng ở các thị trường tài chính nhanh chóng trở thành khủng hoảng việc làm trên
toàn cầu, tiếp tục gây ra những khó khăn cho lao động nam và nữ, các gia đình và nhiều cộng đồng
trên toàn thế giới. Các hệ thống LMIAđưa ra thông tin và phân tích thị trường lao động kịp thời và cập
nhật cho các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và những người tham gia thị trường lao
động.Nhữnghệ thống LMIA là vô cùng cần thiết nhằm trợgiúp rất nhiều trong việc đưa ra quyết định
vàhồiphụccác thị trường laođộng.

Ở Việt Nam, Bộ Lao động -Thươngbinh và Xã hội (MOLISA) luônmongmuốnđápứngđược nhu
cầu này, đã tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật về sự phát triển của thị trường lao động trong giai
đoạn2007 - 2009, thểhiệnnhữnghoạchđịnh về việc làmchođến2020 trong khuôn khổmở rộng của
hệ thống LMIA, đánh giá sự tiến bộ của LMIA Việt Nam và nêu bật một số lĩnh vực chính sách nhằm
phát triển thị trường laođộng trong tương lai thôngquaấnbản thứhai củabáocáoXuhướngViệc làm
ViệtNam.Hoạt ộngnày làmộtphần củaDựánThị trườngLaođộng (LMP) với sự tài trợ của Liênminh
ChâuÂuvàsựhỗtrợchuyênmônvàquản l .

Một lần nữa, ILO rất tự hào là một phần của quá trình này. Bản báo cáo Xu hướngViệc làm ởViệt
Nam2010 được soạn thảo dựa trên các dữ liệu lấy trực tiếp từ các lao động việc làmmới nhất
củaTổngcụcThốngkê.Báocáo làmộtvídụcụ thểkhácchosựhỗ trợ trực tiếpcủa ILOthôngquaDựán
thị trường laođộng (LMP)dànhchoMOLISAvàTrung tâmQuốcgiadựbáo thôngtinDựbáo thị trường
lao động (LMIC) trong lĩnh vực phân tích thị trường lao động. Ngoài ra, báo cáo cũngminh chứng cho
sựhợptácgiữaMOLISA,bênsửdụngdữ liệuvàTổngcụcThốngkê,bênsảnxuấtdữ liệuở ViệtNam.

Các chuyêngia thông tin thị trường lao động của ILOđã làmviệc với LMIC, CụcViệc làmvàđưa ra
những dữ liệu nghiên cứu để phân tích không chỉ dành riêng cho báo cáo nàymà còn là công cụ hữu
ích trong tương lai trợ giúp rất nhiều cho những nhân viên của trung tâm. Các báo cáo về Xu hướng
Việc làmViệtNam lànhữngchỉ dẫnmang tínhphân tích cho cácnhânviên củaTrung tâmQuốcgiaDự
báo vàThông tin thị trường lao và cho các nhà hoạchđịnh chính sách của Bộ Laođộng -Thương
binhvàXãhội.

đ
ýcủaTổchứcLaođộngQuốc tế (ILO)

Điều tra

động

Nhận định của
Giám đốc Văn phòng ILO Việt Nam

RieVejs-Kjeldgaard

òng ILO tại Việt Nam
Giám đốc
Văn ph
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Ấn phẩm tập trung phân tích thực trạng phát triển thị trường
laođộnggiai đoạn 2007 - 2009 vềphát triển lực lượng laođộng, việc làm, thất nghiệp và các yếu tố thị
trường lao độngnhư vị thế công việc, việc làmphi chính thức, thiếu việc làm theo thời gian, năng suất
laođộng... với sựhỗ trợkỹ thuật củaTổchứcLaođộngQuốc tế (ILO)vàhỗ trợ tài chínhcủaUỷbanChâu
Âu (EC).

Báo cáo có sự đóng góp to lớn của bà Ina Pietschmann (ILO, Hà Nội), ông Theo Sparreboom
(ILO, Geneva), ông Douglas Meade (Đại học Maryland, Hoa Kỳ) và là kết quả củamột thỏa thuận hợp
tác kỹ thuật giữaCụcViệc làm,dưới sự lãnhđạocủaôngNguyễnĐạiĐồngvàVănphòng ILOViệtNam,
dưới sựhư òng, bàRieVejs Kjeldgaard. Ấnphẩmnày sẽ không thể cónếu
thiếu những đóng góp kỹ thuật từ ông Steven Kapsos (ILO, Geneva), bà Jenny Ikelberg (ILO, Hà Nội),
ôngAndreaSalvini (ILO,HàNội), bàNguyễnThịHảiYến (LMP)vànhữngcánbộkhácv.v...

Đồng thời, báo cáo là sự ghi nhận những đóng góp công sức của nhóm chuyên viên thuộc
Trung tâmQuốcgia dựbáo và thông tin thị trường laođộngnhưôngNguyễnThếHà, ôngTrầnQuang
Chỉnh,ôngNguyễnQuangLộc,ôngNguyễnQuangSơn,bàPhạmThịHoa,bàPhạmThịThanhNhànvà
bàTriệuThuHà.Chúng tôi xinđượcbày tỏ sựcảmơnsâu sắcđếnông JohnStewart (Vănphòng ILO,Hà
Nội) vànhómnghiêncứuDIALởViệtNam,ôngFrancoisRoubaudvàbàMireilleRazafindrakoto.

Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến các đồng nghiệp làm việc tại Tổng cục Thống kê
(GSO) đã cung cấp số liệu thị trường laođộng làmcơ sở chophân tích vàdựbáo các chỉ tiêu thị trường
laođộngViệtNam.

“Xu hướng Việc làmViệt Nam2010”

ớngdẫncủaGiámđốcVănph

Lời cảm ơn

Tiến sỹ NguyễnThị Hải Vân

Phó Cục Trưởng,
Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động
Cục Việc làm
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giám đốc

x
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ASEAN

BoE CụcViệc làm

DIAL ViệnPhát triểnvàPhântíchdàihạn

DOLISA -ThươngbinhvàXãhội

DWCF KhuônkhổHợptácQuốcgiavềViệc làmbềnvững

DWC ChươngtrìnhViệc làmbềnvữngQuốcgia

EC ỦybanChâuÂu

EIU Cơquannghiêncứukinh tế (Anhquốc)

EU LiênminhChâuÂu

ESC Trungtâmgiới thiệuviệc làm

GSO TổngcụcThốngkê

GDP Tổngsảnphẩmtrongnước

GNP Tổngsảnphẩmquốcdân

HB ình

HRD Phát triểnnguồnnhân lực

ICSE Phân loạiquốc tếvềvị thếcôngviệc

ILC

ILO L Q

IS Khuvựcphi chính thức

ISCO Phân loạinghềchuẩnquốc tế

ISIC Phân loạingànhchuẩnquốc tế

KILM Cácchỉ tiêuchínhvề Thị trườngLaođộng

LES -Việc làm

LFS lực lượng

LFPR Tỷ lệ thamgia lực lượng laođộng

LMI Thôngtin thị trường laođộng

LMIA Phântíchvà thôngtin thị trường laođộng

LMIC TrungtâmQuốcgiadựbáovà thôngtin thị trường laođộng

LMP DựánThị trườn L

LNA

MDG Mụctiêuphát triểnThiênniênkỷ

MIS Hệthốngthôngtinquản lý

MOLISA -ThươngbinhvàXãhội (ChínhphủViệtNam)

NSIS Hệthốngchỉ tiêu thốngkêquốcgia

PES Dịchvụviệc làmcông

PPP Nganggiá sứcmua

HiệphộicácquốcgiaĐôngNamÁ

SởLaođộng

Kinhdoanhhộgiađ

HộinghịLaođộngquốc tế

Tổchức aođộng uốc tế

ĐiềutraLaođộng

Điềutra laođộng

g aođộng

Đánhgiánhucầu laođộng

BộLaođộng

Danh sách các thuật ngữ
và từ viết tắt
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Tóm tắt

Trên toàn thếgiới, conngười đang tiếp nhậnnhững thay đổi và toàn cầuhóa chủ yếu thôngqua công
việc củamình. Làm việc không chỉ là cómột công việc, mà là chất lượng việc làmmang lại đầy đủ
thu nhập để giúp cho người lao động và gia đình họ thoát khỏi nghèo đói, đặc biệt là trong thời điểm
kinh tế không . Đó là những quyền cơ bản trong lao động và là tiếng nói trong những quyết
định ảnh hưởngđến cuộc sống của họ. Đó là có sự đảmbảo trong thời gian rủi ro. Tất cả những yếu tố
này làcôngthứcquantrọngcủaviệc làmbềnvững, .

Trongnhữngnămgầnđây,ViệtNamđứng trước thách thứccủamộtmôi trườngkinh tếbị suyyếu, ảnh
hưởng nghiêm trọng đến thị trường lao động. Những kết quả quan trọng của thông tin và phân tích
thị trường laođộngthểhiện trongbáocáonày tronggiaiđoạn2007 -2009được tómtắtnhưsau:

1. Sự thamgia lực lượng laođộng tăngđángkể tronggiai đoạn2007 - 2009.Trong thời gian tồn tại
nhiều thách thức về mặt kinh tế, sự tham gia vào thị trường lao động đối với nhiều người Việt
Namlàcáchduynhấtgiúpđỡhọvàgiađình.

2. Tỷ lệ thamgia lực lượng laođộng tăngđối với namgiới vànữgiới trongđộ tuổi 15 - 19 (từ37,1%
năm2007 lên 43,8%năm2009) cho thấy rằng ngày càng nhiều thiếu niên rời bỏ hệ thống giáo
dục tươngđối sớmvàtìmviệc làmđểkiếmsốngvàđểhỗtrợgiađình.

3. Năm 2009, tỷ số việc làm trên dân số ởViệt Nam khá cao (gần 75% dân số từ 15 tuổi trở lên). Tỷ
trọng nam giới làm công ăn lương tăng mạnh hơn (3,1% trong 2007 - 2009) so với của nữ giới
(2,5% trong cùng kỳ) phản ánhmột thực tế là dường như nam giới nhận được nhiều công việc
làmcôngăn lươnghơnnữgiới trongkhi số lượngviệc làmnàyđược tạo rakhôngnhiều.

4. Kết quả phân tích số liệu Điều tra lao động việc làm - tỷ
trọng việc làm dễ bị tổn thương m do tỷ trọng lao động làm công ăn
lương tăng (2,9 điểmphần trăm) và tỷ trọng laođộng tự làm n trăm).Tuynhiên, số
lượng lao động gia đình không được trả công tăng (4 điểm phần trăm) trong cùng kỳ đi ngược
lại xuhướnggiảmcủaviệc làmdễbị tổn thương.

5 44.7%số laođộng làmcôngăn lươngcó thỏa thuận
Trong - , nhưng

.

6. Phân tích số liệuĐiều tra Laođộng -Việc làmcho thấy7 trong tổngsố20ngànhcấp1 (trừngành
nôngnghiệp, lâmnghiệp, thủy sản) có tỷ lệ việc làmphi chính thức năm2009 trên 80%. Cómột
điều cần lưu ý là khu vực chính thức phải được duy trì để phục vụ tăng trưởng vàphát triển kinh
tếchonhữngnămtới.

7. Ngày càng nhiều thanh niên trong độ tuổi 15 - 24 làm các công việc thuộc lựa chọn thứ hai do
không có những cơ hội việc làm tương đương với trình độ học vấn hoặc do thiếu kinh nghiệm
làm việc cần thiết so với lao động trưởng thành. Tỷ lệ thiếu việc làm theo thời gian ởmức

sovới 2007.

8. Năng suất laođộng tronggiai đoạn2007 - 2009 của cácngànhCôngnghiệp vốn chiếm tỷ trọng
trong Tổng sản phẩm trong nước (GDP) cao nhất (42%) năm 2009 . Năng suất lao
độngkhôngtăngsẽhạnchếmứcđộcải thiệnđiềukiện làmviệc.

đó

ổn định

đạidiệnchosựcaoquýcủa laođộng

cho thấy trong giai đoạn 2007 2009,
giảm 4,3 điểm phần tră

(8,2 điểmphầ

. Năm2009, miệnghoặckhôngcóhợpđồng.
giaiđoạn2007 2009, có sự tăngnhẹ của laođộng cóhợpđồngxácđịnh thờihạn

số laođộngcóhợpđồngkhôngthờihạngiảm

8,1%
năm2009, tăng2,9điểmphầntrăm năm

không tăng

UN LiênHợpQuốc

UNDP Chươngtrìnhphát triểncủaLiênHợpQuốc

UNESCO GiáodụcvàKhoahọccủaLiênHợpQuốc

VHLSS hộ ìnhViệtNam

VSCO Bảngphân loạinghềnghiệpViệtNam

VSIC Bảngphân loại cácngànhkinh tếViệtNam

VND

WTO TổchứcThươngmạiThếgiới

TổchứcVănhóa,

ĐiềutraMứcsống giađ

ViệtNamđồng
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xvi 1

Giốngnhưấnphẩmđầu tiên củabáo cáo ấnphẩmthứhai nàydựa trênhệ
thống phân tích và thông tin thị trường lao động (LMIA) - Thương binh và Xã hội khởi
xướng năm 2008 với sự hỗ trợ vềmặt tài chính và kỹ thuật của Liênminh Châu Âu/Tổ chức Lao động
quốc tế.

phân tích những thông tin thị trường l mới nhất nhằmđánh
giá ảnhhưởng của những thách thức về kinh tếmàViệt Namđangđốimặt trongnhữngnămgầnđây,
baogồmảnhhưởng của khủnghoảng tài chính và suy thoái kinh tế lên việc làmvàđiều kiện làmviệc,
thảo luậnnhữngdựbáovề tìnhhình thị trường laođộngcóthểdiễn ra tới.

Bá người lao động phải trong việc lựa chọn
thị trường lao động liên quan tới ngành nghề và vị thế công việc. òn “quá tập trung”
trong ngành nông nghiệp, chiếm gần một nửa tổng số việc làm và “việc làm dễ bị tổn thương” vẫn
chiếmtỷ trọng lớn trongtổngsố laođộngcóviệc làm.

Những người lao động có thể đảm bảo sự hài hòa giữa tiền lương và việc làm hưởng lương thì cũng
không khấm khá hơn. Do những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt từ khi tham gia vào Tổ chức
Thương Mại Thế giới (WTO) và sự tấn công của suy thoái kinh tế toàn cầu, nên những thành quả của
việc làmbềnvữngcàng trởnênnhiều thách thứchơn.Đối vớinhữngngườiphảiduy trì đượccôngviệc
thì điều kiện làm việc tồi tệ hơn. của môi trường kinh tế đến cả nam giới và nữ giới theo
nhữngcách thứckhácnhau.

Báo cáonày thểhiệnnhữngdựbáomột số chỉ tiêu chính của thị trường laođộngđếnnăm2020nhằm
minh họa cho sự phát triển nhất quán của nền kinh tế và thị trườ dựa trên những dữ liệu
lịch sử sẵn có. Hơnnữa, báo cáo tốt hơnnhững thành tựunhư
việc làm đầy đủ, năng suất và . Đây là chỉ tiêu của Mục tiêu phát triển
thiên niên kỷ số 1 và là một nội dung quan trọng trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt
Nam.

là kếtquảcủaKhuônkhổhợp tácquốcgia vềViệc làmbềnvữngđược
ký kết giữa ILO và các cơ quan đối tác ba bên vào tháng 7/2006. Khung hợp tác này đưa ra kế hoạch
hànhđộngchiến lược,màChínhphủ,người sửdụng laođộngvàcác tổchứccủangười laođộngthống
nhấtnhằmcùng làmviệchướngtớiđạtđượcMụctiêu thiênniênkỷ1b“

”ởViệtNam,đượccoi là lộ trìnhchính thức thoát khỏiđóinghèo.
Trongbối cảnhnày, bảnbáo cáo những chiến lược và chính sáchgiúp
cho quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa củaViệt Nam,

hờiđảmbảotiếnbộvềkinh tếvàxãhội.

Ấn phẩm thứhai của được chia thành 4mục lớn. Sau phầngiới thiệu trong
Mục1,Mục2 tómtắtnhững thayđổi kinh tếgầnđâyvàđưa ra tổngquanvề sựphát triển chungcủa thị
trường lao và 2009, dựa trên những thông tin thị trường lao động hiện có.Mục 3 đưa
ra những dự báo về việc làm phần giải thích ngắn gọn về phương pháp luận
được áp dụng. Những dự báo việc làm được trình bày trong bối cảnh mở rộng của hệ thống LMIA và

XuhướngViệc làmViệtNam,

XuhướngViệc làmViệt Nam2010

XuhướngViệc làmViệtNam2010

việc làmnăngsuất, toàndiệnvà

việc làmbềnvữngchotấtcảmọingười

XuhướngViệc làmViệtNam

do Bộ Lao động

ao động

trongnhữngnăm

o cáomột lần nữa khẳng định đối mặt với nhiều khó khăn
Lao động vẫn c

Tác động

ng lao động
cũngđề xuất các biệnphápđểgiám sát

bền vững trong những năm tới

cung cấp thông tinđể xâydựng

đồngt

động trong 2007
cho đến năm 2020 với

2

1. Giới thiệu

2 Điềunàyđãđược thừanhậnởcácdiễnđànquốc tế, baogồmHộiNghịThượngĐỉnhThếGiới 2005,HộiđồngKinh tếvàXã
hội củaLiênHợpQuốcnăm2005, BanĐiềuhànhchínhcủaLiênHợpQuốcnăm2007vàỦybanPhát triểnXãhội củaLiênHợp
Quốc, rằng biến trở thànhmục tiêu trung tâm của các
chính sách quốc tế và quốc gia liên quan; và các chiến lược phát triển là lộ trình chính thoát khỏi nghèo trên thế giới. Hệ
thốngLiênHợpQuốccũngnhưLiênminhChâuÂuđãxácnhậnChương trìnhnghị sựvềViệc làmbềnvữngcủa ILOđónggóp
đángkểvàothànhtựucủaMụctiêuPhát triểnThiênniênkỷ, vàmụctiêuphát triểnThiênniênkỷ1bnói riêng.

việc làmnăng suất, toàn diện và việc làmbền vững cho tất cảmọi người
đói

9. Xem xét các chỉ tiêu chính của thị trường l trong 2007 - 2009 cho thấy rõ vẫn
còn tồn tại sựmất cânbằnggiới tính trong thị trường lao động.Tiềmnăng củaphụnữ
dường như vẫn chưa được tận dụng tối đa, được phản ánh qua nữ giới trong
ngànhnghềkinh tếvànhữngnhómvị thếcôngviệc.

Bên cạnh những phát hiện quan trọng nêu trên, báo cáo cò

ao động giai đoạn
laođộng

tỷ trọng lao động

n cho thấy những yếu của thông tin
thị trường lao động hiện có ở Việt Nam và những hạn chế trong phân tích những thông tin này. Bản
báo cáo nêu bật những lĩnh vực cần được giải quyết bằng những nghiên cứu và thống kê để cải thiện
hệ thống phân tích và thông tin thị trường lao động một cách hiệu quả ở Việt Nam. Thông tin thị
trường lao động và khả năng phân tích những thông tin này là nền tảng để đưa ra những
mang tầm quốc gia. Do vậy, việc phân tích và thông tin thị trường lao động là nhân tố quan trọng để
nâng cao năng suất và sự bền vững của việc làm được coi là cách bền vững duy nhất để thoát nghèo,
nhằmđạtđượcmụctiêuphát triển thiênniênkỷ (MDGs).

Việc làm bền vững đã được đưa ra thảo luận tại hầu hết các diễn đàn gần đây trên toàn thế giới, các
phiênhọp liênquan của LiênHợpQuốc, các cuộchọp củanhà tài trợ và chương trìnhnghị sự Việc làm
của ILO ,điềunàyđãđónggópđángkểvào8mục tiêu thiênniênkỷ trongcuộcđấu tranhchống lạiđói
nghèo trên toàn cầu, liên quan đếnMục tiêu thiên niên kỷ thứ nhất về chống đói nghèo.Việc làmbền
vững cho các bậc làm cha làmmẹ, quá trình chuyển tiếp thuận lợi từ học sang làmvà xóa bỏ lao động
trẻemđóngvai tròvôcùngcần thiếtđểđạtđượcmục tiêugiáodục tiểuhọc toàndiện (Mục tiêu2).Đạt
đượcMục tiêu 3 về bình đẳng giới là tiền đề cho tất cả cácmục tiêu thiên niên kỷ, trong khi việc lồng
ghépgiới lại gắnbómật thiết với việc làmbềnvững. Bảo trợ xãhộigópphần trực tiếpvàocácmục tiêu
thiên niên kỷ liên quan đến y tế, sức khỏe (Mục tiêu 4, 5 và 6), và các khía cạnh khác của Chương trình
nghị sựViệc làmbềnvữngcũng ónggópgián tiếpvàocácmụctiêu thiênniênkỷ.

điểm

quyết định

đ

1

1 Việc làmbền vững là những cơhội dành chonamgiới và nữgiới nhằmcóđược việc làm trongđiều kiện tựdo, bìnhđẳng,
bảo đảm và có phẩm chất về mặt con người. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), việc làm bền vững là cơ hội việc làm có
năng suất, cómức thunhập côngbằng, bảođảman toànởnơi làmviệc vàBảo trợ xãhội vềmặtgia ình, nhiều triển vọng tốt
đẹp hơn để phát triển cá nhân và hòa nhập xã hội, tự do chomọi người thể hiện quan điểm, tổ chức và tham gia vào những
quyết định ảnh hưởng đến đời sống của mình, và bình đẳng về cơ hội và cách đối xử đối với nam giới và nữ giới. Do vậy,
Chương trình nghị sựViệc làmbền vững của ILO được cân bằng và hòa nhập cách tiếp cận có tính hệ thống nhằm theo

h việc làmnăng suất và đầy đủ; và việc làmbền vững cho tất cảmọi người trên toàn cầu, vùngmiền, quốc gia, ngành
nghềvàcấpđịaphương.Việc làmbềnvữngcó4quyềnvà tiêuchuẩnvềviệc làm, tạoviệc làmvàphát triểndoanhnghiệp,Bảo
trợxãhội và ãhội.

đ

đuổi
mụcđíc

đối thoạix
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đánh giá tiến bộ của Việt Nam. Cuối cùng, Mục 4 kết luận và nêu bật một số lĩnh vực chính sách được
xemxétđểphát triển thị trường laođộng trong tương lai. Xemphầnphụ lục1vềnhữngbảng liênquan
trongbáocáonàyvàPhụ lục2 tóm việc phân tíchvà thông
tin thị trường lao

Việc thiếu thông tin thị trường lao động thường xuyên, kịp thời và có chất lượng về các chỉ tiêu chính
của thị trường lao động đã làm hạn chế những nghiên cứu về nền kinh tế Việt Nam. Thông tin thị
trường laođộng có chất lượng là điều kiện tiềnđềđể công tác phân tích và thông tin thị thị trường lao
độngmột cách toàndiện và tiêubiểu có khảnăng xâydựngnhững chính sáchmới vàđánhgiá những
chính sáchhiệnhành, xâydựng chính sáchmới, phục vụ choviệc hoạchđịnh các chiến lượcphát triển
quốc gia. Thỏa ước việc làm toàn cầu của ILO cũng “

”. Hơn nữa, Thỏa ước việc làm toàn cầu kêu gọi nâng cao năng lực chẩn đoán và tư vấn
chínhsáchởcấpquốcgia.

Do vậy, LMIA có vai trò quan trọng trong việc xây dựng chính sách quốc gia, liên quan mật thiết với
Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội (SEDS) 20 -

ã hội (SEDP) 2011 - 2015”và Khuôn khổViệc làmbền vữngQuốc gia (DWCF). Điều
này đòi hỏi phải có những phân tích toàn diện để phản ánh tiến độ hoàn thành cácmục tiêu việc làm
bềnvữngvàxácđịnhđường lốiđúngđắnchosựphát triểnkinh tế - xãhội củađấtnước trongtương lai.

Hệ thống phân tích và thông tin thị trường l ở Việt Nam cần được cải thiện đáng kể để đạt
được sựkếtnối tốthơngiữacông tác lập, thực thi vàgiámsát chính sách.Trongbối cảnhnày, cómột số
nộidungcầnđặcbiệt lưuýbaogồm:

Phát triển nguồn thông tin thị trường quan trọng như (1) các lao động - việc làm, (2)
Tổng điều tra/điều tramẫu cơ sở sản xuất kinh doanh và (3) số liệu hành chính nhằm cung cấp
thông tin thị trường lao động tốt hơn; đây là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo có những phân
tíchvà thôngtin thị trường l toàndiện.

Cần xác định và thể chế hóa vai trò và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong thị trường lao
động như Bộ - Thương binh và Xã hội, Tổng cụcThống kê và cácTrung tâmgiới thiệu
việc làm trong lĩnh vực thu thập dữ liệu thống kê. Cần phải áp dụng Luật Thống kê hiện hành
phùhợpvớinhữngyêucầuphát triểnvàchínhsách.

ịnhhoặc xâydựngcác chỉ tiêu thị trường laođộngkhôngchỉ phảnánhcơhội việc làm,
chẳng hạn như thất nghiệp, mà còn phản ánh các khía cạnh khác của việc làm bền vững phù
hợp với SEDS/SEDP ình đổi mới. Những chỉ số này cần phải được đưa vào Hệ
thốngchỉ tiêu thốngkêquốcgia (NSIS) vàdođóphảiphùhợpvới cácđịnhnghĩavàkháiniệmđã
đượcchuẩnhóacũngnhưcácbảngdanhmụcphân loại.

Cải thiệnvềmặtcơchế tổchứcchophép traođổiphân tíchvà thông tin thị trường laođộngmột
cáchminhbạchvà thườngxuyênhơngiữa các các cơquanhữuquanởcấpquốcgia, cấp tỉnhvà
cấphuyệnđểhỗ trợ công tác xâydựngvàgiámsát chính sáchphát triểnnguồnnhân lực và việc
làm.

ì vàphát triểnhơnnữahệ thốngLMIAởnước ta, cầnđầu tưnhiềuhơnchocông tác xây
dựng năng lực cán bộ ở cả cấp trung ương và cấp tỉnh. Đội ngũ cán bộ có năng lực đóng vai trò
quan trọng trong việc phân tích thị trường lao động thường xuyên để đáp ứng những thách
thứcvềchínhsách laođộngvàviệc làmtrongtương lai.

tắtđánhgiá tiếnđộ trong thiết lậphệ thống
độngcủaViệtNam.
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1.1 Phântíchvàthôngtinthị trườnglaođộngphụcvụnhữngquyếtđịnhchínhsách

Tạo ra các công cụđể thông tin vàgiám sát các yêu cầu và chính sáchphát triểnnguồnnhân lực
làcần thiếtnhằmtạoviệc làmtốthơnvàphát triểnkỹnăngnghềởnước ta. (Bảng1)

Có cơ chế cụ thể để phân tích thị trường lao động theo giới tính trong các ngành kinh tế, vị thế
việc làmvànghềnghiệp, việc sửdụngcácphươngphápthốngkêcũngnhưcácnghiêncứuđịnh
tính là cần thiết. Nghiên cứu hoặc đánh giá định tính về việc làm của phụ nữ trong ngành công
nghiệpchếbiến làmộtvídụcủacơchếnhưthế.

Cầngiámsát thêmsựphi chính thứchóa thị trường laođộng, cụ thể là sựgia tăng của laođộng
tạm thời hoặc lao động không có việc làm ổn định. Những nghiên cứu định tính về

trong các ngành cụ thể chẳng hạn nhưngành côngnghiệp chế biến sẽ hỗ trợ tích cực
chophântíchđịnh lượng.

Ấn phẩm này của báo cáo sự phát triển của thị trường lao động
saunăm2006.Do thiếu số liệu cóchất lượngvềmột số lĩnhvựcchủchốt, chúng tôi không thể theodõi
và traođổi tất cảnhữngkhókhăn thách thứckinh tếvàxãhộiởnước ta liênquan tớimục tiêu“việc làm
đầy đủ, năng suất và việc làm bền vững cho tất cảmọi người”. Trong cácmục tiếp theo chúng tôi tập
trungphân tíchmột số chỉ tiêu chính của thị trường laođộngnhằmhiểu rõhơnvề chất lượngviệc làm
ởViệtNam.Những chỉ tiêunày là đánhgiá tốt hơnmứcđộ và
tình trạngthiếuviệc làmbềnvữngcủa lực lượng laođộngtrongnước.

Cũng cần phải nhấnmạnh rằng thông tin thị trường lao động của thời kỳ trước và sau sự của thị
trường tài chínhbắtđầuvào tháng10/2008được lấy từĐiều tra L -Việc làmnăm2007và2009
là không đủ để đánh giá riêng biệt những tác động của sự kiện này đến thị trường lao động. Nói cách
khác, sẽ không hợp lý nếu quy kết nguyên nhân tạo ra những thay đổi của thị trường lao động trong
giai đoạnnày là do cuộc khủnghoảngkinh tế toàn cầu. Khó có thểbiết được thị trường laođộngnước
ta sẽ thayđổinhưthếnàonếukhủnghoảngtoàncầukhôngxảy ra.

Nhữngphần tiếp theo chủ yếu tới các đặc điểmcủa thị trường laođộngdonhững thay đổi của
nền kinh tế trong giai đoạn 2007-2009 và cập nhật một số chỉ tiêu thị trường lao động để phản ánh
thực trạng thị trường laođộngViệtNam.Chúng tôi sửdụngmột sốnguồnsố liệu thốngkêđểđánhgiá
các chỉ tiêu này. Những thông tin sử dụng đều ghi rõ nguồn, thông tin thị trường lao động chủ yếu
được lấy từ các cuộc Điều tra L - Việc làm do Tổng cục Thống kê tiến hành vào năm 2007 và
2009.

Điều tra Laođộng - Việc làmkhôngđược tiếnhànhvàonăm2008, trongkhi cuộcđiều tra năm2007và
2009 có sự khác nhau như phương pháp điều tra, mẫu , phiếu hỏi và quyền số dân số vì mỗi
cuộc điều tra tương ứng với một cuộc tổng điều tra dân số khác nhau. Điều tra 2007 ứng với các ước
lượng dân số dựa trên kết quả Tổng điều tra dân số 1999. Dự báo dựa trên số liệu Tổng điều tra năm
1999 đã ước lượng quá cao dân số cho những năm gần đây như đã được phản ánh trong cuộc Tổng
điều tramới tiến hành vào tháng 4 năm 2009. Vì cuộc Lao động -Việc làm năm 2009 sử dụng
cácquyền sốdân số tính từTổngđiều tra gầnđâynhất là vàonăm2009nênphân tích và thông tin sâu
về thị trường laođộngbịhạnchếdothiếu tínhsosánhvà thiếusố liệu.

thỏa thuận
laođộng

đánh giá

điểmkhởiđầuđể sửdụng laođộng thấp

đổ vỡ
aođộng

đề cập

ao động

điều tra

Điều tra

Xu hướng Việc làm Việt Nam

4

1.2 Cấutrúcphântíchvàcácnguồndữliệu

3 Xem ILO: , được Hội nghị Lao động Quốc tế tại phiên làm việc lần
thứ 98 thông qua tại Geneva, ngày 19/6/2009.

Phục hồi từ khủng hoảng: Hiệp ước việc làm toàn cầu

4 ,Giữanăm1997và2007 BộLaođộng ThươngbinhvàXãhội ã tiếnhành ình, cuộc ày, tên
làĐiều tra laođộngvàviệc làm(LES), đượcbắtđầuvàonăm1996 (tháng4)và sauđóđược tiếnhành tiếpvào tháng7 trênmột
thời kỳ 11-năm liên tiếp.Tuynhiên, cầnphải thấy rằng các cuộcđiều tra củaMOLISAđã khôngđược tiếp tục, và các cuộcdiều
tra laođộngviệc làmcủaGSOtrở thànhnguồnsố liệuchính thứcvề laođộng.Cácphân tíchcủabáocáonày tập trungváocác
xu hướng gần đây nhất từmột nguồn số liệu thống nhất, nên đã không sử dụng số liệu củaMOLISA. Phân tích toàn diện số

-

liệuLEScó trongxuấtbản lần thứnhấtXuhướngViệc làmViệtNam2009

đ điều tramẫuhộgiađ điều tran

.

Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động
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Ghi nhận những hạn chế nêu trên về tính thống nhất và tính so sánh của điều tra, báo cáo này chỉ sử
dụngmột số chỉ tiêu của thị trường lao động vốn đã được cân đối ởmức cao nhất có thể để có thể so
sánh được. Do vậy, số liệu Điều tra Lao động -Việc làmnăm ã được điều chỉnh cho phù hợp với
kết quảTổngđiều tradân sốgầnnhất xét về tổngdân sốvà cơ cấu tuổi.Việcđiều chỉnh làmchodân số
trongđộ tuổi laođộnggiảmđinên làmảnhhưởngđến tất cảcác tính toánkhácvì vậychúng tôi ã chú
thíchđó là tính toán của các tácgiả .Tuynhiên, cần lưu ược
nhữngđiểmkhôngnhấtquángiữahai cuộcđiều travàvì vậychúngtôi cũng ãcóchúthích rõ ràng.

L - Việc làm vào tháng 8/2007 doTổng cục Thống kê tiến hành (một tháng sau
Điều tra L - Việc làm được thực hiện bởi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

iều tra tương đối ngắn và vì vậy thông tin thị trường lao động
đãđược thuthậpmộtcáchhạnchế,ởmộtmứcđộnàođókhôngtheođúngchuẩnquốc tế.

Kích thướcmẫu của cuộcĐiều tra L -Việc làm ìTổng cụcThốngkê
áp dụng thí điểm phiếu điều tra mới phù hợp với những định nghĩa và khái niệm quốc tế. Hiện nay,
cũngđã cókếhoạchvềđiều tra lực lượng laođộng theoquý.Vẫn chưa xácđịnhđược là sẽđiều tramột
tháng trongmỗi quý, có thể là tháng giữa quý hay là

ày ghi nhận nhu cầu lớn về phân tích thông tin thị trường lao động một cách cập nhật và
thườngxuyênhơnphụcvụcôngtáchoạchđịnhchínhsách.

Báo cáo sử dụng số liệu GDP và tài khoản quốc gia từ Niên giám Thống kê năm 2009 của Tổng cục
Thống kê. Các số liệu ước lượng của quốc tế và khu vực được trích dẫn từ báo cáo của ILO, cácMôhình
xuhướng ,2010.

2007 đ

đ
ý rằngchúng tôi không thể khắcphụchếtđ

đ

Cuộc Điều tra ao động
ao động ) sử dụng mẫu

điều tra khoảng 170.000 hộ với phiếu đ

aođộng năm2009 chỉ có 18.000hộv

điều tra trải rộng ra cả quý kể từ năm 2011. Hoạt
động n

5Kinh tế lượng

2. Phát triển kinh tế
và thị trường lao động

Năm 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tỷ lệ tăng
trưởng bình
quân hàng
năm trong
khoảng thời

gian năm 1999
và 2009

GDP

Nông nghiệp

Công nghiệp*

(Sản xuất)

Dịch vụ **

4,8

5,2

7,7

8,0

2,3

6,8

4,6

10,1

11,7

5,3

6,9

3,0

10,4

11,3

6,1

7,1

4,2

9,5

11,6

6,5

7,3

3,6

10,5

11,5

6,5

7,8

4,4

10,2

10,9

7,3

8,4

4,0

10,7

12,9

8,5

8,2

3,7

10,4

13,4

8,3

8,5

3,8

10,2

12,4

8,9

6,2

4,1

6,1

9,9

7,2

5,3

1,8

5,5

2,8

6,6

7,2

3,7

9,3

10,8

7,1

Với việc Việt Nam gia nhậpTổ chức Thươngmại Thế giới (WTO) vào tháng 11/2006, Việt Nam phải đối
mặt với những thách thứcmới trong việc đẩymạnh khả năng với những thay đổi bất thường
trên toàncầuvàduy trìmức tăng trưởngcaođểhỗtrợgiảmđóinghèo. Saukhi trở thành thànhviêncủa
WTO, cùng với thời kỳ tăng trưởng cao liên tục và có nền kinh tế vĩ mô ổn định, Việt Nam đã trở thành
điểm đến đầu tư hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Nhữn và
nhữngthànhtựukinh tếkể trênđãgópphầntăngcườngvị thếcủađấtnước trên trườngquốc tế.

Tuynhiên, saumột thờigianngắnvớinhiềukỳvọngtìnhhìnhkinh tế từ
ongại. Lạmphát caodo tíndụngvàđầu tưcông liên tục tăngcùngvớinhữngcú sốcbên

ngoài như tăng giá năng lượng và lương thực và sự không hiệu quả của những chính sách ứng phó với
sựgia tăngmạnhcủacácdòngvốnvàon ãdẫn tới tình trạngbấtổncủanềnkinh tếvĩmô.Vào
tháng3năm2008,C ã triểnkhaimộtgói chínhsách ình trạngbấtổnnày.

Tình trạng suy thoái toàncầu tiếp tục làmchonềnkinh tế theođịnhhướngxuất khẩucủanước ta tăng
trưởngchậm lại, GDPchỉ đạtmức5,3%vàocuối năm2009 (Biểu số1).Tuynhiên, tăng trưởngcủanước
tavẫncaosovới khuvực.

Ngành công nghiệp chế biến bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng suy thoái kể từ năm 2008.
Ngànhnàyđãhoạt 1997 -2007và tỷ lệ tăng trưởnghàngnămthấpnhất

đối phó

g cải thiện trong quan hệ đối ngoại

đầunăm2007bắtđầucónhững
dấuhiệuđáng l

ăm2007đ
hínhphủđ đểgiảiquyết t

độnghiệuquả tronggiaiđoạn

Nguồn:Tài khoảnquốcgiacủaTổngcụcThốngkê

* Ngành “công nghiệp”mở rộng bao gồm: khai khoáng và khai thác đá; sản xuất; điện; xây dựng và cung cấp nước và gas.
** Các ngành dịch vụ bao gồm: bán buôn và bán lẻ; sửa chữa xemô tô; khách sạn và nhà hàng; giao thông, lưu trữ và truyền
thông; trunggian tài chính; cáchoạtđộngkhoahọcvàcôngnghệ;bấtđộngsản, cáchoạtđộngkinhdoanhvàcho thuê;quốc
phòngvàquản trị công; anninhxãhội bắtbuộc; y tếgiáodụcvà công tác xãhội; cáchoạtđộng thể thaovà vănhóa; cácđảng
phái, liênđoànvàhiệphội, cộngđồngkhác, công tácxãhội vàdịchvụcánhân; cáchộgia ìnhcá thểcóngười laođộngvàcác
tổchứcquốc tếkhác.

đ

5 Xem, ILO: , 2010Xu hướng việc làm toàn cầu

2.1 NềnkinhtếViệtNamtrong ạn2007-2009giaiđo

ViệtNamđ đổimớibắt đầunăm
1986.

ã đạt đượcnhững thành tựuđángkể vềmặt kinh tế kể từ khi quá trình
kết hợpkếhoạchhóakinh tế với những lợi ích của thị trường tựdo thúcđẩy sự thành lập

của các doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài, bao gồmnhững doanh nghiệp nước ngoài. Vào
những năm cuối của thập niên 90, những thành tựu kinh tế do những cải cách kinh doanh và nông
nghiệp của giai đoạn được minh chứng bằng sự tăng trưởng GDP. Trong khoảng thời gian
1997và2007GDPthực tếhàngnămtăngtrungbìnhkhoảng7,4%(bảng1).

ĐổiMới

Đổi Mới

Bảng1.Tỷ lệtăngtrưởngGDPthựctếhàngnămphânchiatheongànhkinhtế (giácố năm1994)định
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Nguồn: Laođộngviệc làmdoTổngcụcThốngkê thựchiện, cách tính toáncủa tácgiảdựa trênmẫuđã

*Ngành“côngnghiệp”mởrộngbaogồm:khai khoángvàkhai thácđá; sảnxuất;điện; xâydựngvàcungcấpnướcvàgas.

** Các ngành dịch vụ bao gồm: bán buôn và bán lẻ; sửa chữa xemô tô; khách sạn và nhà hàng; giao thông, lưu trữ và truyền
thông; trunggian tài chính; cáchoạtđộngkhoahọcvàcôngnghệ;bấtđộngsản, cáchoạtđộngkinhdoanhvàcho thuê;quốc
phòngvàquản trị công; anninh xãhội bắt buộc; y tếgiáodục và công tác xãhội; cáchoạt động thể thaovà vănhóa; cácđảng
phái, liênđoànvàhiệphội, cộngđồngkhác, công tácxãhội vàdịchvụcánhân; cáchộgia ìnhcá thểcóngười laođộngvàcác
tổchứcquốc tếkhác.

Điều tra điềuchỉnhcho
năm2007

đ

***Việc làmdễbị tổn thương trongbối cảnhcủabàibáocáonàyđượcđịnhnghĩa là tổngsố laođộnggiađìnhkhôngđược trả
lươngvà lao .động làm thuê
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trong thập kỷ qua không vượt quá 2,8%giá trị tăng thêmGDPnăm2009. Con số này giảmkhoảng 7,1
điểmphầntrămsovớinămtrước.

NgànhNôngnghiệp, ngành có tỷ trọng tươngđối lớn trong tổngGDP, ã giảm kể từnăm2003do
ngành này không đạt được tỷ lệ tăng trưởng cao như ngành công nghiệp và dịch vụ.Tuy nhiên, trong
giai đoạn2007 - 2008, tỷ lệ tăng trưởnghàngnămcủagiá trị gia tăng trongnôngnghiệp lại tăng từ3,8
lên4,1% Bảng1)

Trong cảnăm2009, xuất khẩugiảmgần10%, dẫn tới việc hínhphủphải cânnhắcđiều chỉnh thuếđể
hạn chế thâm hụt thương mại. C ã sử dụng biện pháp kích cầu bao gồm chương
trình hỗ trợ tín dụng để trợ giúp nền kinh tế trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu. Đầu tư
trong nước tăng 16% trong năm 2009 trong khi cam kết hỗ trợ đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 70%
trong cùng thời gian, giảm mạnh sau 5 năm tăng trưởng. Việt Nam mất giá
trongsuốt 2009, khiếnChính nàyhơn5%vàotháng12/2009.

Tóm lại, sựhội nhậpvàonềnkinh tế toàn cầu củanước tađãdẫn tới việcphụ thuộc vàonềnkinh tế thế
giới và khiến nền kinh tế Việt Nam dễ b sốc bên ngoài. Thách thức của Chính
phủ là phải xác định những chính sách để giảm yếu tố dễ bị tổn thương, đặc biệt trong thị trường lao
động, cùng lúcđóhỗtrợquá trìnhhộinhập.

Môi trường kinh tế vĩ mô thiếu ổn định trong những năm qua đã tác động tiêu cực tới thị trường lao
động. Phân tíchnhững thayđổi của thị trường laođộnggầnđây trongmụcnày chỉ ra nhữngcơhội và
thách thứcmàViệt Nam cần lưu tâm trong quá trình thực hiệnmục tiêu 1b củaMục tiêu Phát
triển thiênniênkỷvề

Việc làmbền vững trước hết cần phải đảmbảo việc làm cho tất cả những ai sẵn sàng làm việc và đang
đi tìmviệc.Vì vậy,phầnnàyphântíchyếu tốcơbảncủaviệc làmbềnvữngđó làquymôdânsốquốcgia
cóviệc làm.Cácphầntiếp theosẽphântíchnhữngchỉ sốphảnánhchất lượngviệc làm.

Sự bùng nổ dân số trong những thập niê ã tạo nhiều thị trường lao động
ViệtNam.Vớiviệc tăngdânsố trên tất cảcácnhómtuổi, nhiềungườiđãphảigianhậpvào lực lượng lao
động. Ngoài những thành phố lớn nhưHàNội và thành phốHồ ChíMinh, với dân số ước tính khoảng
20 triệu người ở khu vực thành thị thì phần lớn dân sốViệt Nam vẫn chủ yếu tập trung ở nông thôn.
Tuy nhiên, khi các thành phốmở rộng với lượng người không ngừng di cư từ những vùng nông thôn,
dân số thành thị tăng, không chỉ về sốngườimà còn vềmức khu vựcngoại thành
đang mở rộng ra. Do vậy, tỷ lệ dân số thành thị trong độ tuổi lao động tăng khoảng 1,8 triệu trong
khoảngthờigian2007 -2009vàvẫncóxuhướngtăng (Phụ lục1).

Bảng 2 cho thấy các chỉ số tham gia lực lượng lao động -
- . Đối với người dânViệt Nam, tài sản tạo ra thu nhập chủ yếu là

sức laođộng; dođóviệc thamgia vào thị trường laođộng là tất yếu nhiềungười tồn tại.Việc
làmgiúpnhiềungười có thunhậpđểđápứngnhữngnhucầucơbảnnhư ,ởvànhiềunhucầukhác.

6

9

10

đ đều

, sauđógiảmmạnhxuốngmứcthấpnhất (1,8%)kể từcuốinhữngnăm90. (

Sau đó, hính phủ đ

Đồng đối mặt với áp lực
năm phủphảigiảmgiá trị củađồng

ị tác động bởi những cú

đặc biệt
trongnhững

nămtới.

n vừa qua đ áp lực lớn đối với

độbaophủđịa lý do

tăng đáng kể trong giai đoạn 2007 2009 với
nhóm tuổi 30 39 có tỷ lệ tăng caonhất

đối với để
ăn

C

7

8

“việc làmđầyđủ,năngsuấtvàviệc làmbềnvữngchotấtcảmọingười”

2.2 Thựctrạngcủathị trườnglaođộngtrong 2007-2009giaiđoạn

Bảngphụ lục 3 cho thấy - , lực lượng lao động tăng 2,4 triệu người tổng
số 49,3 triệu người , chủ yếu là do sự gia tăng dân số trong thời kỳ này. Tuy nhiên, tỷ lệ tham
gia lực lượng lao độngđược xác địnhbằng lực lượng lao động so với dân số trong

tuổi trở lên), cũng tăng 2,1 . Tỷ lệ này ởmức 76,5% năm 2009, đây là mức cao nếu
xemxétở (tỷ lệ thamgia lực lượng laođộng là65,1%năm2009.)

tronggiaiđoạn 2007 2009 , đạt
năm2009

độ tuổi laođộng (từ
15 điểm phần trăm

gócđộquốc tế 11

6

7

8

10

, 2009
Xem:http://go.worldbank.org/5M39Y46XG0.
Xem,TổngcụcThốngkê:Niêngiámthốngkênăm2009.

NiêngiámThốngkêTổngcụcThốngkê

9 Phân tích xu hướng thị trường lao độnggầnđây đã dựa trên số liệu điều tra lao động việc làm2007 và 2009 củaTổng cục
Thốngkê.

Theo các bài thực hành thống kê chính thức của chính phủ, khu vực ởViệt Namđược phân loại là thành thị nếu đáp ứng
các tiêuchí sau: (1)Thànhphốđượcxácđịnh là trung tâmđặcbiệt trong1 tỉnhvàcóvai trò thúcđẩyphát triểnkinh tếvàxãhội
của toànquốchoặc khu vực xácđịnh; (2)Thànhphốphải códân số ít nhất 4.000người; (3) Ít nhất 65% lực lượng laođộng của
khu vực tham gia vào các hoạt động phi nông nghiệp. Có 1 vài tiêu chí khác không dễ mô tả được. Tất cả các khu vực khác
đượccoi lànôngthôn.

Bảng2.Mộtsốchỉ tiêuchínhcủathị trườnglaođộng(%)

Các chỉ tiêu chính về thị trường lao động 2007 2009
Thay đổi điểm
phần trăm

74,3
78,4
70,5

72,8
76,8
69,2

2,0
1,9
2,0

6,0
6,2
5,9

20,4
24,5
16,1

49,3
47,2
51,5

30,3
28,3
32,4

30 5,
35 8,
25 0,

65 8,
59 9,
72 0,

76,5
81,0
72,3

74,5
79,0
70,4

2,6
2,5
2,7

6,2
6,3
6,1

21,8
26,4
17,0

47,6
45,4
50,0

30,6
28,2
33,1

33,4
38 9,
27 5,

61 5,
54 4,
69 1,

+2,2
+2,6
+1,8

+1,7
+2,2
+1,2

+0,6
+0,6
+0,7

+0,2
+0,1
+0,2

+1,4
+1,9
+0,9

-1,7
-1,8
-1,5

+0,2
-0,1
+0,7

+2,9
+3,1
+2,5

-4 3,
-5 5,
-2 9,

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (15+)
Chung
Nam
Nữ
Tỷ số việc làm trên dân số (15+)
Chung
Nam
Nữ
Tỷ lệ thất nghiệp (15+)
Chung
Nam
Nữ
Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên (15-24)
Chung
Nam
Nữ
Tỷ trọng việc làm ngành công nghiệp trên tổng số việc làm (15+)*
Chung
Nam
Nữ
Tỷ trọng việc làm ngành nông nghiệp trên tổng số việc làm (15+)
Chung
Nam
Nữ
Tỷ trọng việc làm ngành dịch vụ trên tổng số việc làm (15+)**
Chung
Nam
Nữ
Tỷ trọng lao động làm công ăn lương trên tổng số việc làm (15+)
Chung
Nam
Nữ
Tỷ trọng việc làm dễ bị tổn thương trên tổng số việc làm (15+)

Chung
Nam
Nữ
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Hình 1. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động theo nhóm tuổi, năm 2009 và nữ thanh niên chiếm gần 56% tổng số lao động thất nghiệp với tỷ lệ thất nghiệp 6,2 % trong năm
2009.Tỷ lệ thấtnghiệpcaohơncủa thanhniênphổbiếnởhầuhết cácquốcgia vàkhi tỷ số thấtnghiệp
giữa thanh niên và người trưởng thành gần với 2, thì có thể nói rằng thất nghiệp là thách thức của lực
lượng lao động. Tuy nhiên, tỷ số này củaViệt Nam (ởmức 3,5) cho thấy thách thức đặc thùmà thanh
niênđangphải ìmviệc làm.

Xét theokhía cạnhgiới, việc xemxét tỷ sốviệc làmtrêndân số, tỷ lệ thamgia lực lượng laođộngvà tỷ lệ
thất nghiệp trong năm 2007 và 2009 cho thấy rõ sựmất cân bằng ngày càng tiếp cận
thị trường laođộngnhưđãđượcphảnánh trongviệcgia tăng chênh lệchgiữanamgiới vànữgiới ở cả
bachỉ tiêu (bảng2).

Hiển nhiên là việc tạo đủ việc làm bền vững và năng suất cho nữ giới mà còn là
”.Mọinềnkinh tếđềunênhướng tớimộtviễncảnhmàởđónamgiới vànữgiới có thể

đóng góp bình đẳng cho tăng trưởng và đồng thời được hưởng lợi từ sự tăng trưởng này với vai trò là
những người thamgia vào thị trường lao động, lưu ý là hai nội dung này không cómối quan hệ nhân
quả.

Sau khi gia nhậpWTO và từ khi , nền kinh tế và thị trường lao độngViệt Nam tiếp tục trải qua
những thayđổi cơ cấu;mặcdùkhông rõ ràngnhư trướcđây, nhưđượcphảnánh

ngành công nghiệp và dịch vụ, ỷ trọng của ngành nông nghiệp trong việc
làmvàGDP(bảng1và2).

Phát triển nguồn nhân lực là yếu cơ cấu của thị
trường laođộng.Nhưđãđượcnêu rõ trongấnphẩmđầu tiên củabáo cáo
tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông trung học ở mức thấp (24,3%) . Phần lớn lực lượng lao động có
trình độ tiểu học. Đáng tiếc là không thể phân tích được những cải thiện ình

lêndo thiếu thông tin trong
2009,điềunàyhạnchếnhữngchínhsáchphát triểnnguồnnhân lựchiệuquả.

Nhưđãnhấnmạnh trong ấnphẩmđầu tiên củabáo cáo , nước ta đang cần
nhữngbiệnphápnhằmcải thiệnchất lượngviệc làmđểduy trì tăng trưởngkinh tếvàngănchặnsựgia
tăngđói nghèo trongnhữngnămtới.Tuynhiên, nhữngchỉ tiêuđược sửdụng rộng rãi nhấtgần
giám sát nhữngbiến đổi của thị trường lao độngViệt Nam là các chỉ tiêu việc làm và thất nghiệp được
thiếtkếđểđo lườngchất lượngviệc làmhơn là tính củachất lượng.

Các phần sau phân tích những chỉ tiêu được lựa chọn để quan sát những động thái của thị trường lao
độngsaunăm2007và tácđộngtớinăngsuấtvàchất lượngcôngviệc.

Phân tíchcácphânnhómvị thếviệc làmcóthểgiúphiểuđượccảcácđộngthái của thị trường laođộng
và mức độ phát triển. Qua nhiều năm và cùng với sự phát triển của đất nước, mọi người mong đợi
thấyđược sựchuyểndịchvềviệc làmtừngànhnôngnghiệphướng tới cácngànhcôngnghiệpvàdịch
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đâyđể

đadạng
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Đổi Mới

XuhướngViệc làmViệtNam,

XuhướngViệc làmViệtNam

2.3 2007-2009Cácđặcđiểmcủahoạtđộngkinhtếtronggiaiđoạn

2.3.1 Vị thế công việc

Nguồn: Laođộng-Việc làmnăm2009,TổngcụcThốngkêĐiềutra

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là một chỉ báo về lượng cung lao động và có thể sử dụng nhưmột
công cụ lập kế hoạch quan trọng khi xây dựng các chính sách phát triển nguồn nhân lực nói chung,
chính sách việc làm và đào tạo nói riêng. Trong bối cảnh đó, việc gia tăng tỷ lệ tham gia lực lượng lao
động (từ 37,1% năm 2007 lên 43,8% năm 2009) của nam và nữ thanh niên độ tuổi 15 và 19 cho thấy
ngày càng nhiều thanh thiếu niên bỏ học khá sớm và tìm việc làm để kiếm sống và giúp đỡ gia đình
(Bảngphụ lục2). Diễnbiếnnàyđòihỏi cácnhàhoạchđịnhchínhsáchcầnphải lưu tâmngayvìbỏhọc
sớmthường liênquan tới các chỉ số kinh tế - xãhội tiêu cực khác, nhưviệc làm thunhập thấphoặc thất
nghiệpcao.

Việc phân tích tỷ số việc làm trên dân số (từ 15 tuổi trở lên) cho thấy những dấu hiệu liên quan. Giống
như tỷ lệ thamgia lực lượng laođộng, tỷ sốviệc làmtrêndânsốcủa là
tương đối cao. Điều này không có gì ngạc nhiên vì những người có việc làm chiếmphần lớn lực lượng
laođộng.Hơnnữa,Bảng2cho thấy tỷ sốviệc làmtrêndânsố từ15 tuổi trở lên tăng1,7điểmphần trăm
tronggiai đoạn 2007 - 2009.Mức tăngnày thấphơnmột chút so vớimức tăng tỷ lệ thamgia lực lượng
laođộngvốnđãtăng2,2điểmphầntrămtrongcùnggiaiđoạn, cho thấy thấtnghiệp trongnước tăng.

Ở nước ta, tỷ lệ thất nghiệp, được tính toán trên cơ sở định nghĩa chặt chẽ, được trích dẫn rộng rãi.
nhóm tuổi từ 15 tuổi trở lên, tỷ lệ này đạt mức “cao” lịch sử là

từnăm2007 (bảng2). Ởhầuhết cácnước côngnghiệphóa, tỷ lệ thất nghiệpđược coi làmột
chỉ tiêuquan trọngphảnánh toànbộhoạtđộngcủa thị trường l Nhưngởcácnướcđangphát
triển hoặc thu nhập thấp nhưViệt Nam, tỷ lệ thất nghiệp ít phù hợp hơn vớimục đích nêu trên. Trong
điều kiện thiếu các chương trình an sinh xã hội hữu hiệu, rất ít người có thể chịu cảnh thất nghiệp dài
hạn mà không có sự hỗ trợ của gia đình và phần lớn phải chấp nhận làmmột công việc nào đó. Đây
thường làviệc làmphichính thứcvà/hoặc tự làm.

Tỷ lệ thất nghiệpởnamgiới trongđộ tuổi lao động (2,5% trongnăm2009) và nữgiới (2,7% trongnăm
2009) là khá gần nhau và thấp khi so sánh với tỷ lệ thất nghiệp thanh niên ( tuổi 15 - 24). Nam
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Xem,TổngcụcThốngkê:Niêngiámthốngkê2009 (trang550 575), báocáo tỷ lệgianhậphọccấp2và3giảm;vàUNESCO
(xem: ) báo cáo số lượng sinh
viênbỏhọcởViệtNamtăngđángkể trên toànquốc lênđến1triệu trong6nămqua.

Địnhnghĩachuẩnđượcsửdụngđể tínhsốngười thấtnghiệp lànhữngcánhânkhôngcóviệc làm, tìmkiếmviệc làmtrong
giaiđoạngầnđây, vàhiện tạiđãcóviệc làm.

Cáchình thức tự thuêđượcphânbiệt theo thể loài người lao màhọ
ộnggắn kết nền tảng liên tiếp hoặc hơnmột người làmviệc chohọnhư“người làm thuê”. Người lao

ng có tự quyền có quyền hành giống nhau trên kinh tế gọi là “người sử dụng lao ng gắn kết với
“người làm thuê”trên nền tảng liên tiếp. Thành viên của các hợp tác xã ò bình đẳng với các thành viên khác trong
việcquyết .

http://www.ngocentre.org.vn/content/vietnam-central-region-reports-high-drop-out-rates

độngquyền lực cóđơnvị năng suất đạidiệnhoặc làm
việc: Người sử dụng laođ
độ đơn vị động, nhưng khô

đóng vai tr
định tổchứcsảnxuất...

15

16

17

Xem (Geneva, ILO,2010).
Xem (Geneva, ILO,2008).
Phương pháp phân loại việc làm theo tình trạng dựa vào Bảng phân loại chuẩn quốc tếVị thế việc làm 1993 (ICSE), phân

loại công việc được tổ chức bởi những người tại một thời điểm tương ứng với loại hợp đồng việc làm rõ ràng hoặc không rõ
ràng với nhữngngười hoặc tổ chức khác. Nhữngphân loại như vậyphản ánhmứcđộ rủi ro kinh tế,một yếu tốmà trongđó là
sứcmạnh của việc gắn kết giữa con người và công việc, quyền hành và những lao động khác. Chỉ sốVị
thế việc làm, nói chungphânbiệt 3 nhóm lao : (a) lao động làmcông lương, (b) người lao động tự làm, và
(c) laođộngchogiađìnhkhông ợc trả lươngphântheogiới tính.Nhóm(b)người laođộngtự làmcóthểđượcchianhỏhơn:
(1)người sửdụng laođộng, (2)người laođộngtự làm,và (3) các thànhviêncủahợptácxã

CácxuhướngViệc làmtoàncầuchothanhniên
CácxuhướngViệc làmtoàncầuchonữgiới

đối với cơ sở sản xuất
động có việc làm ăn

đư

Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động
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vụ, với sự gia tăng tương ứng trong tỷ trọng lao động làm công ăn lương và sự suy giảm tỷ trọng lao
động tự làm và lao động gia đình không được trả công, vốn trước đây làm việc trong ngành nông
nghiệp. Những hình thức thay đổi như vậy có thể cải thiện hoặc làm xấu đi triển vọng việc làm và thu
nhập củamột số nhóm lao động. Thay đổi cơ cấu của thị trường lao động có ý nghĩa lâu dài ự
thayđổivềđặcđiểmcủa thị trường laođộngvànăngsuấtcủangười laođộng.

Tuynhiên, sựgia tăngsố lượngcủa laođộng làmcôngăn lươngcùngvới sự tăng trưởngviệc làmtrong
ngành công nghiệp và dịch vụ vốn thường được coi là dấu hiệu phát triển tích cực, nhưng những xu
hướngnày chưa chắcđãphảnánh sựgia tăng củanhữngcơhội việc làmđầyđủ, năng suất và việc làm
bền vững. Xét theo những tiêu chí của chất lượng việc làm thì điều này có nghĩa là lao động làm công
ăn lương khôngphải lúc nào cũng làmviệcmột cách năng suất xét về khả năng tạo ra giá trị thặng dư
cũngnhư khảnăngđượcnhậnnhữngphúc lợi của việc làmbền vững (đượcđảmbảo về vị trí) hoặc an
sinhxãhội.

Ngược lại, cần phải đặt ra câu hỏi là có phải chỉ riêng lao động tự làm hoặc la ình không
được trả công lànhững laođộng“dễbị tổn thương”hoặc cónguycơ thiếuviệc làmbềnvững.Cần lưu

ườngmứcđộdễbị tổn thươngnhưngcó thểcho rằngnhiều
lao động tự làm và lao độn ình không được trả công có đặc điểm là thu nhập thấp và năng suất
thấp. Cầnphân tích số liệubổsungvề thunhậpcủa laođộng tự làmvà tiền lươngcũngnhư lợi íchcủa
côngviệchưởng lương rõhơnvề laođộngdễbị tổn thương.

Việt Nam có tỷ trọng rất lớn việc làmnằmngoài khu vực làm công ăn lương. Cụ thể là năm2009, nếu
tính chunglao động tự làmvà lao động ình khôngđược trả công thì có 6 trên 10 lao động (tương
đương 61,5% của tổng số lao động có việc làm) ở nước ta có thể coi là lao động dễ bị tổn thương. Phụ
nữ ít nhận được các thỏa thuận công việc chính thức và vì vậy thiếu các yếu tố liên quan đến việc làm
bềnvững. , tỷ lệ laođộngdễbị tổn thươngcủanữgiới là69,1%,caohơn14,7điểmphầntrăm
sovới tỷ lệnàycủanamgiới (54,4%). (BiểuPhụ lục5)

Cácphân tíchdữ liệucủa L Việc làmchothấy rằng trongsuốt 2007 -2009, tỷ
lệ việc làm dễ bị tổn thương giảm 4, do tỷ lệ lao động làm công ăn lương (2,9

và tỷ lệ laođộngtự làmgiảm(8,3 Tuynhiêncùngthời kỳnày tỷ lệ lao
độnggi ình khôngđược trả công tăng (4 ) đi ngược lại với xuhướnggiảmcủa việc
làmdễbị tổn thương (bảng3).

đối với s

o động gia đ
ý

rằngcónhiềucách thứckhácnhauđểđo l
g gia đ

đểxácđịnh laođộng

giađ

Năm2009

Điều tra aođộng giaiđoạn
3 điểm phần trăm tăng

điểmphầntrăm) điểmphầntrăm).
ađ ,0 điểmphần trăm

18

20

19

-

Bảng3. Việc làmtheovị thếcôngviệc,2007và2009

18

19

20

Xem:HướngdẫnKILM,2010
Xem: , 2009
Tổng sốVị thế việc làmbiếnđổi bất thường tronggiai đoạn2007 - 2009 vàdovậy có thể chỉ rõmột vài vấnđề với việc ước

tínhhoặccác thủ tụcnhậnbiết trongĐiều traLaođộngViệc làm.

BáocáoXuhướngViệc làmViệtNam

Vị thế công việc
2007 2009
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Nguồn: Lao động - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều
chỉnhchonăm2007.

ã được làm tròn. Các số liệu về việc làm theo vị thế
côngvi trong 2007 - 2009 vàdovậy có thể thấymột vài vấnđề trongước tínhhoặc cách xác
đượcápdụngtrong Laođộng-Việc làmmàkhôngthểgiảiquyếtđượcbằngsự thốngnhấtcủa .
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Hình2. vị thếcôngviệctheonhómngànhkinhtếchính,2007và2009(%)Phânbổphầntrămcủa
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Xemxét việc làmdễbị tổn thương theongànhkinh tế chính (nôngnghiệp, côngnghiệpvàdịchvụ), có
thể thấy tỷ trọng việc làmdễbị tổn thương trongngànhnôngnghiệpgiảm từ45,4%năm2007 xuống
41,8%năm2009 (-3,6 điểmphần trăm) và công nghiệp từ 5,7%năm2007 xuống 4,5%năm2009 (-1,2
điểmphần trăm). Trong ngành nông nghiệp, nguyên nhân của xu hướng này là do sự gia tăng của la

ình không được trả công (3,8 điểm phần trăm) trong giai đoạn 2007 - 2009. Trong ngành
dịch vụ, việc làmdễbị tổn thương tăngnhẹ (từ 14,8%năm2007 lên15,8%năm2009) do tỷ lệ la

ình khôngđược trả công tỷ
trọng ình không được trả công ình sản xuất kinh doanh thuộc
ngànhnôngnghiệphoặc dịch v òi hỏi cầnphải có những chính sáchphùhợpđể tạo các cơhội việc
làmbaogồmcácchươngtrìnhđầutưcôngvàphát triểncơsởhạ tầng (Hình2vàBảngPhụ lục5).

Hình 2 cũng cho thấy laođộng làmcôngăn lương trongngành côngnghiệp tăng (từ 13,8%năm2007
lên 15,9% năm 2009) trong khi lao động tự làm giảm từ 4,7% năm 2007 xuống 3,7% năm 2009. Lao
động làmcôngăn lươngtrongngànhdịchvụhầunhưkhôngtăngsaunăm2007 (0,3điểmphầntrăm).

o
động gia đ

ođộng
giađ tăng (0,4 điểmphần trăm tronggiaiđoạn 2007 - 2009). Sự gia tăng về

của lao động gia đ trong các hộ gia đ
ụđ
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Ghi chú: Các con số có thể tính tổng ã được làm tròn.Tổng số tình trạng theo việc làm ã
biến khoảng2007 - 2009 vàdovậy có thể thấymột vài vấnđề trongước tínhhoặc thủ tụcnhậnbiết được
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Ghi chú: Các con số có thể tính tổng không chính ã được làm tròn.Tổng số tình trạng theo việc làm ã
biếnđổimạnhmẽ trongkhoảng2007 - 2009 vàdovậy có thể thấymột vài vấnđề trongước tínhhoặc thủ tụcnhậnbiết được
ápdụngtrong L -Việc làmmàkhôngthểgiảiquyếtđượcbằngsự thốngnhấtcủa .

Điều tra ao động

xác so với tổng số do đ đ

Điềutra aođộng haicuộcđiềutra

Bảngphân tíchvị thế côngviệc trongcácngànhkinh tế chính lại theogiới tính cho thấy sựkhácbiệt rõ
rệt giữa năm 2007 và 2009. Hình 3 và 4 cho thấy à nhiều nữ giới làm việc
như lao động gia đình không được trả công, chủ yếu trong các ngành nông nghiệp hoặc dịch vụ
(13,9%trong2007và22,2%trong2009).Mặt khác, namgiới tiếp tục tìmđượccác cơhội việc làmcông
ăn lương trong ngành công nghiệp (17,4%năm2007 và 20 Sự khác biệt này phản
ánhtình trạngbấtbình .

đáng chú ý l trong năm 2009

% trong năm2009).
đẳnggiới
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Nguồn: L - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều
chỉnhchonăm2007.

Ghi ch ã được làm tròn.Tổng số tình trạng theo việc làm ã
biến - vàdovậy có thể thấymột vài vấnđề trongước tínhhoặc thủ tụcnhậnbiết được
ápdụngtrong ềutraL -Việc làmmàkhôngthểgiảiquyếtđượcbằngsự thốngnhấtcủa .

Điều tra ao động

ú: Các con số có thể tính tổng không chính xác so với tổng số do đ đ
đổimạnhmẽ trongkhoảng2007 2009

Đi aođộng haicuộcđiềutra
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Hình5. Phânbổphầntrămngười laođộnglàmcôngănlươngtheoloạihợpđồng,2007và2009(%)Nhưđãphân tích trướcđó, laođộng làmcôngăn lươngkhôngphải lúcnàocũngcóviệc làmbềnvững.
Bảng4cho thấynăm2009hơnmộtnửa (44,7%) tổngsố laođộng làmcôngăn lương làmcáccôngviệc

, có nghĩa là họ không có hợp đồng lao động
.

Bảng4cũngcho thấy trong 2007 -2009,nhómlaođộng làmcôngăn lương thườngxuyêncó
xu hướng tăng nhẹ nhưng có sự giảm sút số lao

L - Việc làm mới đây cho thấy nhóm lao động làm công ăn lương được trả lương cố
định trong tổng số lao động làm công ăn lương tăng nhẹ (từ 51,2% năm 2007 lên 53,5% năm 2009)
trong khi tỷ trọng lao động làm công ăn lương không có hợp đồng ổn định (thỏa thuận

% lên44,7%.Dườngnhưnhiều laođộng làmcôngăn lươngkhôngcó
lựa chọnnào khác ngoài việc chấpnhận làmnhững công việc ít đảmbảo, lương vàphụ cấp thấphoặc
không có phúc lợi một nửa lao động làm công ăn lương không có hợp đồng hoặc
khôngcóhợpđồng . (Bảng4vàHình5)

Cần hiểu rõ hơn về những hình thức g thực tế của người lao động bao gồm những lao động
làm công ăn lương, những nghiên cứu như vậy có thể được hỗ trợ bởi số liệu thu thập được từ cuộc
điều tra L - Việc làm hiện nay sẽ cung cấp thông tin giúp tìm ra điểm cân bằng phù hợp giữa
tính linhhoạtcủa thị trường laođộngvàanninhviệc làmđầyđủ.

không có hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận miệng
khôngxácđịnh thờihạnhoặchợpđồngcóthờihạn

giaiđoạn
động có hợp đồng không xác định thời hạn. Kết quả

điều tra ao động

miệng hoặc
khôngcóhợpđồng) tăng từ42,3

khi có đến gần
bằngvănbản

hợp đồn

ao động

2007

Hợp đồng không xác định thời hạn
Hợp đồng

hợp đồng

có thời hạn
Thỏa thuận miệng
Không ký
Khác
Tổng số

Lương
cố định

Mỗi
ngày/giờ

Trả theo
sản phẩm

Trả theo
hoa hồng,

lãi

Không
hưởng
lương

Khác Tổng
số

28.0
15.3
4.3
3.3
0.2
51.2

1.1
3.8
17.4
6.3
0.1
28.7

3.1
5.1
6.2
2.9
0.1
17.4

0.2
0.3
0.8
0.6
0.0
1.9

0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.2

0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.5

32.6
24.7
28.9
13.4
0.5

100.0

2009

0.4
2.2
20.2
5.3
0.0
28.1

2.6
5.6
6.8
2.4
0.0
17.4

0.1
0.2
0.3
0.1
0.0
0.7

0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.3

0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1

29.4
25.8
33.7
11.0
0.1

100.0

Điểm phần trăm
thay đổi trong
2007 và 2009
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-0.2
2.4

-0.7
-1.6
2.8
-1.1
-0.1
-0.7

-0.5
0.5
0.6
-0.5
-0.1
-0.1

-0.1
-0.2
-0.5
-0.5
0.0
-1.2

0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1

-0.2
0.0
-0.1
-0.1
0.0
-0.5

-3.2
1.2
4.8
-2.3
-0.4
0.0

Nguồn: L - Việc làm 2007 và 2009 củaTổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trênmẫu đã được điều
chỉnhc .

ã được làm tròn.

Điều tra ao động
honăm2007

Ghi chú: Các con số có thể tính tổng không chính xác so với tổng số do đ
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Không hợp đồng

Hợp đồng miệng
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Nguồn L - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều
chỉnhchonăm2007.

ã được làm tròn.

Điều tra ao động

Ghi chú: Các con số có thể tính tổng không chính xác so với tổng số do đ

2.3.2 Việc làm phi chính thức

Khung khái niệm liên quan chặt chẽ đến chỉ số vị thế công việc là kinh tế phi chính thức

”.Theo thuật ngữ thống kê,
kinh tếphi chính thứcbaogồmviệc làm trongkhuvựcphi chính thứcvà các cáchình thứcviệc làmphi
chính thứckhác (tứcviệc làmphichính thứcnằmngoàikhuvựcphi chính thức).

Thông thường, đặcbiệt ở cácnướcđangphát triểnvà cácnước
ò quan trọng tạo việc làm cũng như tạo thu nhập và đóng góp đáng kể cho GDP. Đồng thời, kinh tế

phi chính thức đặt ra nhiều thách thức cho các nhà hoạch định chính sách khi cố gắng hướng tớimục
tiêu “ ”kểcảcácvấnđề liênquanđến
điềukiện làmviệc, bảo trợxãhội và luậtphápchongười laođộng.Đóinghèocũng làmộtvấnđềchính
sách lồngghépvới kinh tếphi chính thức.

Thốngkêvềviệc làmtrongkinh tếphi chính thức rất cần thiếtđểđưa ramộtbức tranh rõ ràngvềđóng
góp củamọi người lao động cho nền kinh tế. Song đo lường việc làm trong khu vực kinh tế phi chính
thức không phải là một công việc dễ dàng. Mặc dù một định nghĩa thống kê quốc tế đã được thông
qua vào năm 2003, nhưng khái niệm thực tiễn ởmỗi nơi một khác. Nhiều nước gặp khó khăn khi

toàn diện về khu vực kinh tế phi chính thức trong thống kê việc làm quốc gia. Đặc biệt, các tiêu
chuẩn về tính pháp nhân của các doanh nghiệp thường không được sử dụng hoặc không được áp
dụngmộtcáchđúngđắndẫntớiước lượngquácaoviệc làmtrongkhuvựckinh tếphi chính thức.

Nhận thức được tầmquan trọng của việc cải thiện thông tin về khu vực kinh tế phi chính thức ở nước
ta, năm2006Tổng cụcThống kê đã bắt đầu triển khai dự án nghiên cứuphối hợp vớiViệnNghiên cứu
Phát triển Pháp (IRD-DIAL). Mục tiêu chính là xây dựngmột hệ thống thống kê có khả năng đo lường
khuvựcphi chính thức và việc làmphi chính thứcởnước tamột cách toàndiện vànhất quán, phùhợp
với cáckhuyếnnghịquốc tế.

. Theo định
nghĩacủa ILO, kinhtếphichính thứcbaogồm“

quáđộ, kinh tếphi chính thứcđóngvai
tr

vấnđề

xác
định

tấtcảcáchoạtđộngkinhtếcủangười laođộngvàcácđơn
vị kinh tếmà theo luậthoặc thông lệ, khôngđược tổ chứcmột cáchchính thức

việc làmđầyđủ,năngsuấtvàviệc làmbềnvữngchotấtcảmọingười

21

21 Xem,R.Hussmanns:
Bài thamluậnsố53 (ILO,Geneva,2004).

Đánhgiánềnkinh tếphi chính thức:Từviệc làmtrongkhuvựcphi chính thứcđếnviệc làmphichính thức,

Lương
cố định

Mỗi
ngày/giờ

Trả theo
sản phẩm

Trả theo
hoa hồng,

lãi

Không
hưởng
lương

Khác Tổng
số

Lương
cố định

Mỗi
ngày/giờ

Trả theo
sản phẩm

Trả theo
hoa hồng,

lãi

Không
hưởng
lương

Khác Tổng
số

Hợp đồng không xác định thời hạn
Hợp đồng có thời hạn

Không ký hợp đồng
Thỏa thuận miệng

Khác
Tổng số

26.3
17.8
6.4
3.0
0.0
53.5
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Bước đầu, những tác nghiệp về khu vực phi chính thức và việc làmphi chính thức đã được
Tổng cục Thống kê thông qua và được dùng trong các cuộc Điều tra Lao - Việc làm tiến hành
trong2năm2007và2009.

(1) Vì vậy ởViệt Nam được định nghĩa là tất cả các doanh nghiệp tư nhân
không đủ tư cách pháp nhân sản xuất ít nhấtmột số hàng hóa và dịch vụ để bán hoặc trao đổi,
không cógiấy phép kinhdoanhvà thamgia vào các hoạt động trong lĩnh vựcphi-nôngnghiệp.
Việc làmtrongkhuvựcphi chính thứcđượcgọi là .

(2) TheoTổngcụcThốngkê là côngviệcgiađình
khôngđược trả côngvà côngviệc làmcôngăn lươngkhôngcóan sinh xãhội trongkhuvựcphi-
nông nghiệp. Do đó việc làm phi chính thức bao gồm việc làm trong khu vực phi chính thức và
mộtphầnviệc làmtrongkhuvựcchính thức.

Cầnphải chỉ ra rằngcảhai kháiniệmđều liênhệđếncácngànhphinôngnghiệpnhưngkhôngxemxét
tínhphi chính thức trongnôngnghiệp.

Áp dụng khái niệm trên để tính toán tỷ lệ việc làm phi thức vào điều tra Lao độngViệc làm, tỷ lệ này
trongnăm2007 là 71,7%vànăm2009 là 70,5%, đây làmức tươngđối cao.Tuygiảmvề tỷ lệ nhưngviệc
làm phi chính thức vẫn tăng về số lượng khoảng trên 1 triệu người trong 2 năm (từ 16,717 triệu năm
2007 đến 17,736 triệu người) (Biểu số 5). Một điều đáng chú ý hơn cũng trong thời gian xảy ra khủng
hoảng kinh tế ở nước ta, việc làm phi chính thức tăng lên là một những yếu tố để làm giảm tác động
củacuộckhủnghoảngđốivớinềnkinh tếnước ta.

định nghĩa
động

,địnhnghĩa tácnghiệpvề

khu vực phi chính thức

việc làmkhuvựcphichínhthức

việc làmphichínhthức

22

Năm2009, tỷ lệ laođộng trongcáchộgiađìnhkinhdoanhnôngnghiệpkhôngcóđăngký kinhdoanh
ởmứcxấpxỉ 74%.Tiếc rằngvấnđềnàykhông thểđượcphân tích sâuhơndựa trên thông tin thị trường
laođộngsẵncó từĐiều traLaođộng -Việc làm2007và2009donhữngthiếusót trongphươngphápvà
nhữngđịnhnghĩaápdụngtrongđiều trakhôngđượcnhấtquán.

24 Tỷ lệviệc làmphichính thức (%)=Tổngsốviệc làmphichính thức /Tổngsốviệc làmtrongkhuvựcphinôngnghiệp*100

Người có việc làm từ 15 tuổi trở lên
(nghìn người)

Chung
(nghìn
người)

Tỷ trọng
việc làm
phi nông
nghiệp
(%)

Bảng 5. Việc làm khu vực phi chính thức theo ngành kinh tế cấp 1, 2009 (nghìn người)

Việc làm phi
chính thức
trong khu
vực chính

thức

1 2 3 4 5 =3+4 6=5/1*100

Tổngsố

Phi nông nghiệp

48.007

25.157

22.850

1.663
435
290
737
242

5

16. Giáodục
17. Y tếvàhoạtđộngtrợgiúpxãhội
18. Nghệthuậtvàvui chơigiải trí

20. Hoạt động làm thuê trong các hộ
giađình

21. Các tổchứcquốc tếkhác

19. Hoạtđộngdịchvụkhác

100

6,6
1 7,
1 2,
2 9,
1 0,

0 0,

6.274

6.274

108
52
42
190
8

1

11,462

11,462

—

38
14
193
512
232

0

17.736

17.736

146
66
235
702
240

1

70,5

226
6.950
162
112
3.038
5.708

1.463
1.981
255
229
101

0,9
27 6,
0 6,
0 4,
12 1,
22 7,

5 8,
7 9,
1 0,
0 9,
0 4,

46
1.785

37
16
366
1994

422
634
75
49
23

58
2,508
5
26

2,354
3,308

770
1,259
12
8
54

104
4.383
42
42

2.720
5.302

1.192
1.893
87
57
77

46,0
63,1
25,9
37,5
89,5
92,9

81,5
95,6
34,1
24,9
76,2

238

186
1.135

0 9,

0 7,
4 5,

69

46
220

34

67
8

103

113
228

43,3

60,8
20,1

8,8
15,2
81,0
95,3
99,2

20,0

Nguồn:Các L -Việc làm2007và2009củaTổngcụcThốngkê, cách tínhcủa tácgiảdựa trênmẫuđãđượcđ
.

- Biến trong khu vực chính thức (cột 3) chỉ tính những lao

- ãđược làmtròn.

điều tra aođộng iều
chỉnhchonăm2007

Ghichú:

động có công việc chính là việc làm
phi chính thức trong khu vực chính thức. Vì lí do này, những tính toán về chỉ tiêu (cột 6) là
thấp hơn so với tỷ êệ đã nêu trong báo cáo

của TổngcụcThốngkêvàViệnNghiên cứuphát triển (Pháp).

Cácconsốcó thể tính tổngkhôngchínhxácsovới tổngsốdođ

việc làmkhôngchính thức

Tỷ lệ việc làm phi chính thức

“Thị trường Lao động và Kinh tế phi chính thức ở Việt Nam trong cuộc khủng

hoảng2007-2009”

Cho đến nay, một số loại việc làm phi chính thức vẫn không được thống kê vào lực lượng lao động
cũng như vào các tài khoản thu nhập quốc gia. Dẫn đến kết quả là nội dung này vẫn thường bị thống
kê sót, cho dù đây là một nội dung quan trọng nhưng vẫn không được tính đến trong các chính sách
kinh tế vànguồnnhân lựcquốcgia.Vấnđềnàynếukhôngđượcgiải quyết sẽ cóảnhhưởng lâudài đặt
biệt đối với nữ giới là đối tượng thường làm các công việc phi chính thức hoặc không được trả lương.
Thời gian dành cho những công việc này hạn chế họ tiếp nhận các cơ hội giáo dục và đào tạo và làm
nhữngcôngviệcchính thức,năngsuấtvàviệc làmbềnvững.

Ngoài những vấn đềmang tính giám sát nêu trên, khôngmấy ai hoài nghi rằng kinh tế phi chính thức
củaViệt Namđang tiếp tục gia tăng. Kết quả nghiên cứu của DIAL ởViệt Nam cho thấy việc làm trong
khu vực phi chính thức sẽ tăng lên trong vài năm tới cho dù kinh tế không tiếp tục suy thoái. Điều này
có thể là do khu vực tư nhân chính thức không đủ khả năng hấp thụ số lao động mới tham gia thị
trường lao động đang tăng lên đều đặn và số lao động chuyển từ các khu vực nông nghiệp sang khu
vựcphinôngnghiệp.Nếukhôngtạo ranhiềucơhộiviệc làmbềnvữngtrongkhuvựcphinôngnghiệp,
có thểdựđoán rằngviệc làmphi chính thứcvẫn tiếp tụcchiếmđasố trong thị trường laođộngnước ta.
Hơnnữa, những thách thức kinh tếgầnđây sẽ tiếp tục ảnhhưởngđếnnhữngđộng thái của thị trường
laođộng.

Hầu hết các nghiên cứu đánh giá tác động của suy thoái kinh tế đều có khuynh hướng kết luận rằng
thất nghiệp sẽ gia tăng nhanh chóng nhưng những nghiên cứu này đã không tính đến việc làm phi
chính thức.

Bảngsố5chothấy7 trongtổngsố 20ngànhcấp1 (trừngànhnôngnghiệp, lâmnghiêp, thủysản) có tỷ
lệ việc làmphi chính thức năm2009 trên 80%, đó là ngành xây dựng (89,5%), ngành bán buôn và bán
lẻ, sửa chữaô tô, xemáy (92,9%); ngànhkhách sạn, nhàhàng (95,6%); ngànhvận tải và khobãi (81,5%);
ngành nghệ thuật vui chơi giải trí (81%); ngành hoạt động dịch vụ khác (95,3%) và ngành hoạt động
làmthuê trongcáchộgiađình (99,2%).Trongkhiđóviệc làmphi chính thức của7ngànhnày chiếmtới
53,5% tổng sốviệc làmphi nôngnghiệpvà28% tổng số laođộngcóviệc làm .Có thể cho thấy khuvực
phi chính thức là hoạt động kinh tế của những doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân và
không có giấy phép kinh doanh đã dẫn đến việc khu vực này không được tính đến trong Tổng Sản
phẩmQuốcdân.Cómộtđiềucần lưuýkhuvựcchính thức phảiduy trì phụcvụ tăng trưởngvàphát
triển

23

để
kinhtếchonhữngnămtới.

23 Xem, J.-P.Cling,M.RazafindrakotovàF.Rouboud: (HàNội, 2010).NềnkinhtếphichínhthứcởViệtNam

Việc làm
khu vực phi
chính thức
(nghìn
người)

Tổng số việc
làm phi

chính thức

Tỷ lệ việc
làm phi

chính thức
(%)

1. Nôngnghiệp, lâmnghiệp, thủysản

2. Khai khoáng
3. Côngnghiệpchếbiến, chế tạo
4. Sảnxuấtvàphânphốiđiện, khíđốt
5. Cungcấpnước
6. Xâydựng
7. Bánbuônvàbán lẻ, sửachữaôtô, xemáy
8. Vận tải vàkhobãi
9. Kháchsạn,nhàhàng
10. Thôngtinvà truyềnthông
11. Tài chính,ngânhàngvàbảohiểm

13.Hoạtđộngkhoahọcvàcôngnghệ
14.Hoạtđộnghànhchínhvàdịchvụhỗtrợ

àn thể, tổ chức
chính trị xã hội

12.Hoạtđộngkinhdoanhbấtđộngsản

15. Hoạt động đảng, đo

— — ——

Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động
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Hộp1:Cáchìnhtháiphichuẩncủahoạtđộngkinhtế Thiếuviệc làmthườngđượcđịnhnghĩa là tình trạngngười laođộng làmnhữngcôngviệc khôngđúng
với khả năngmàhọmongmuốn xét về các khía cạnhnhư thù lao, số giờ làmviệc, trình độ tay nghề và
kinh nghiệm làm việc. Nhìn chung, người ta có thể phân biệt hai hình thức thiếu việc làm chính: (1)
thiếu việc làm hữu hình và (2) thiếu việc làm vô hình. Thiếu việc làm hữu hình là khái niệm thống kê
phản ánh việc thiếu số lượng công việc và có thể được đo lường bằng kết quả điều tra lực lượng lao
động. Trong khi đó thiếu việc làm vô hình là khái niệm phân tích phản ánh việc sử dụng không đúng
nguồn lực lao động thể hiện qua năng suất và thu nhập thấp của người lao động và không tận dụng
hếtđược trình

Phân tích việc sử dụng lao động vàmức độ phù hợp về việc làm cho người lao động ở các nước đang
phát triển làmột côngviệc khókhănnhưngcóvai tròquan trọngvì đượcxem là
chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế bền vững và giảm nghèo do năng suất

. Giống như ở nhiều nước khác trên thế giới, ở Việt Nam sức lao động cũng là nguồn thu nhập
chínhcủacáchộgiađình.

Vấnđề thườnggặpkhi đo lường thiếuviệc làmhữuhình làđịnhnghĩa củakhái niệm,phươngphápđo
lường và việc thiếu số liệu toàn diện và chi tiết. Theo định nghĩa quốc tế“những người thiếu việc làm
hữuhìnhbaogồm tất cả nhữngngười lao độngđược trả lươnghoặc tự làm, chodùđang làmviệc hay
không, hiện phải làmviệc ít hơn thời gian làmviệc bình thườngmà công việc đòi hỏi,
này cũngđang tìm kiếmhoặc sẵn sàng làm thêmviệc.” Nhữngngười này cũngđược coi là những lao
độngthiếuviệc làmtheothờigian.

Do những hạn chế về phương pháp luận của Điều tra Lao động -Việc làm năm2007 và 2009, báo cáo
này phân tích sự tồn tại của thực trạng việc làm không đầy đủ của người lao động thông qua việc sử
dụng dữ liệu liên quan đến giờ làm việc của công việc thứ nhất và tính sẵn sàng làm thêm giờ của
người laođộng.Trongnăm2009,6,8%tổngsố laođộngcóviệc làmtrả lời rằnghọ làmviệc thấphơn35
giờ/tuầnvàsẵnsàng làmthêmgi

Mặc dù tỷ lệ thiếu việc làm theo thời gian ở nước ta đang gia tăng, tỷ lệ 6,8% năm2009 vẫn tương đối
thấp khi so sánh với các nước khác trong khu vực. Đồng thời, tình trạng thiếu việc làm theo thời gian
dường như chủ yếu tồn tại ở khu vực nông thôn. Năm 2009, có 7,7% lao động cả nước thiếu việc làm
theo thời gian, tăng 1,9 điểm phần trăm so với năm 2007. Tuy nhiên ngày càng nhiều lao động thành
thị rơi vào tình trạng phải làm những công việc không phù hợp với thời gian làm việc mà họ mong
muốn hoặc không làm việc đủ thời gian c . Trong giai đoạn 2007-2009
tỷ lệ thiếuviệc làmtheo thờigianởkhuvực thành thị đã tănggấpđôi, từ con sốước tính2,0% lên4,0%.
Tỷ lệ nam giới thiếu việc làm theo thời gian (7,3% năm 2009) cao hơn so với tỷ lệ này ở nữ giới (6,2%
năm2009) (Bảng6).

Đồng thời, dường như ngày càng nhiều lao động thanh niên trong độ tuổi 15 -24 phải làm các công
việc là lựa chọn thứ hai vì thiếu cơ hội việc làm phù hợp với trình học vấn hoặc thiếu kinh nghiệm
làm việc so với lao động trưởng thành. Tỷ lệ thiếu việc làm theo thời gian của thanh niên là 8,1% năm
2009, tăng2,9điểmphầntrămsovớinăm2007.Tỷ lệ thiếuviệc làmtheothờigiancủanamvànữthanh
niên nông thôn bị ảnh hưởng nhiều bởi tình trạng thiếu việc làm theo thời gian (8,9% đối với nam
thanhniênnôngthônvà8,2% đốivớinữ thanhniênnôngthônnăm2009) (Bảng6).

ình trạng thiếu việc làm theo thời
gian ở nước ta đó là việc thiếu các chương trình an sinh xã hội đầy đủ. Dường như nhiều lao động bị

độ taynghềcủahọ.

laođộngcónăngsuất
lao động quyết định thu

nhập

những laođộng

ờsovới4,8%trongnăm2007.

ần thiết để có thu nhập đủ sống

độ

Một trong những lý do có thể sử dụng để giải thích sự gia tăng của t
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Những thậpkỷgầnđâyđ

đẳn

đ

hải thamgia
hoạtđộngkinhtế.

tỷ lệ lao động

ãchứngkiếnxuhướng tăng lênđối vớihình thái khôngchuẩncủaviệc làmkhi việc
làmbán thời gianvà việc làm tạmthời gia tăng ởcácnềnkinh tếphát triển và tình trạng thiếuviệc làm theo
thời gian và việc làm không chính thức gia tăng ở các nước đang phát triển. Ngay cả việc làm chính thức
cũng trở nên bấp bênh khi nhiều doanh nghiệp sử dụng lực lượng lao động với những hình thức không
chuẩn (mềmdẻo, tạmthời,hợpđồnghoặc làmtạinhà).

Cómối liên hệ rõ rànggiữa nhữnghình thái việc làm thiếu chuẩnnày với bất bình g về thunhập, nhưng
sự thịnhhànhcủanhữnghình tháinày là lựachọncủangười laođộnghay làđiểmhạnchếcủa thị trường lao
động? Vì lao động nữ chủ yếu làm những công việc này, người ta có thể giả thiết rằng những hình thức tổ
chức công việc “mới”giúp hài hòa công việc và trách nhiệm gia ình, ít nhất là ở các nền kinh tế phát triển
nơimà nhu cầu kinh tế ít căng thẳng hơn và phụ nữ sẵn lòng hơn hoặc có khả năng chấp nhận chi phí hơn.
Dướiđây là tómtắtmộtsốxuhướngtheothờigian liênquantới cáchình thái khôngchuẩncủaviệc làm:

Ở các nền kinh tế phát triển, việc làmbán thời gian tăngmạnh trong 20 nămqua, tỷ lệ namgiới cao hơn nữ
giới.

Thiếu việc làm là vấn đề chung của các nước đang phát triển, đặc biệt trong khu vực nông nghiệp ở các
nước có ít lao độngđược hưởngbảohiểm thất nghiệp và các chương trình hỗ trợ của chính phủ .Trongbối
cảnh đó, hầu như không có ai có đủ điều kiện để thất nghiệp. Đa số người dân dù ít dù nhiều p

Không nên tách đôi việc làm chính thức và phi chính thức vì chúng có liên quan mật thiết với nhau và
thường chồng chéo. Báo cáo ILC 2009 về lưu ý rằng việc làm
chính thức và phi chính thức cùng tồn tại và việc làm phi chính thức nằm ngoài khung pháp lý. Kinh tế phi
chính thức gồmcả lao động tự làm và lao động làm công ăn lương và xuyên suốt tất cả các khu vực kinh tế.
Khu vực phi chính thức nói chung có nữ lớn hơn, tuy nhiên thiếu thông tin thường xuyên về
chủđềnàysẽkhókhăntrongviệcđánhgiá. (Xemmục2.3.2đểbiết thêmchi tiết)

Ở các nước phát triển, việc làm tại nhà làmột sự lựa chọnmang tính tự nguyện. Tuy nhiên, với những nước
đang phát triển thì đây lại là sinh kế. Phụ nữ làm việc tại nhà vì nhu cầu kinh tế và bắt buộc phải chấp nhận
thời gian làmviệc dài, tiền công thấp, tiếp cậnhạn chế với bảo trợ xã hội và chịu đựng các vấnđề về an toàn
vàsứckhỏe.Cùngvới toàncầuhóa, việc làmtạinhàđanggia tăng,đặcbiệtđốivớiphụnữ.

Việc làmbánthờigian

Thiếuviệc làmtheothờigian

Kinhtếphichínhthức

Việc làmtạinhà

Bình giới trung tâmcủa việc làmbền vữngđẳng

Nguồn: Hộp4 trong ILO: (Geneva,
2010).

Nữgiới trong thị trường laođộng:Đánhgiá tiếnbộvàxácđịnhnhững thách thức

2.3.3 Thiếu việc làm theo thời gian

Mục đích chính của việc

đầyđủ, năng suất
bất ổn định của nền

biếtđến đi gia tăng trong
nền kinh tế phi chính thức đóng vai tr

động kinh tế.
Bỏqua vấnđề thiếu việc

đo lường mức độ thiếu việc làm trong báo cáo này là nhằm hỗ trợ công tác
phân tích các vấn đề việc làm mà cần được giải quyết trong các chính sách ngắn hạn, dài hạn ở Việt
Namtrongkhi thúcđẩy việc làm vàviệc làmbềnvữngcho tất cảmọi người. Đặcbiệt
là đối với các nền kinh tế đang phát triển, ảnh hưởng của sự kinh tế thường được

qua thờigian làmviệcngắnhơn, thunhậpgiảm vàviệc làmdễbị tổn thương
đang trên đàmở rộng.Vì vậy, số liệu thống kê về thiếu việc ò rất

quan trọng trong việc bổ sung chonhững số liệu về việc làm, thất nghiệp và khônghoạt
làmcó thểdẫn tới sai lầm trong sửdụng laođộng.Dù không thất nghiệp trên

thực tế, lao động thiếu việc làm thường phải cạnh tranh về số giờ làm việc và việc làm trên thị trường
laođộng.24

24 Xem, ILO: , xuấtbản lần thứ6 (Geneva,2010).Cácchỉ tiêuchínhvềThị trườngLaođộng
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Xem, ILO:
, trang.120-130 (Geneva,1990).

XemGSO:Kếtquảkhảosátchất lượngsốngcủahộgiađình2008, trang.13-15 (2010).
Xem: ILOCác cuộcđiều tramẫuvềdân sốHĐKT, việc làm, thấtnghiệpvà thiếuviệc làm:Tài liệuhướngdẫncủa ILOvềkhái

niệmvàphươngpháp luận (Geneva,2009)

CácĐiềutradânsốnăngđộngvềmặtkinhtế, việc làm, thấtnghiệpvàthiếuviệc làm:Cáckháiniệmvàphươngpháp
củaILO

Nguồn:
ILO (2009) , Báo cáo VI, , Kỳ họp thứ 98,
Geneva, tháng6/2009, trang.111-117.
ILO (2010)BáocáocủaTổngGiámđốc Phụchồi vàphát triểnvới việc làmbềnvững, Báocáo IC,Hộinghị LaođộngQuốc
tế,Kỳhọpthứ98,Geneva, tháng6/2009, trang9-14
ILO: (1990)Cáccuộcđiều tramẫuvềdânsốHĐKT,việc làm, thấtnghiệpvà thiếuviệc làm

Bình giới trung tâm của của việc làm bền vữngđẳng Hội nghị Lao động Quốc tế

Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động
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mất việc làmkhi nền kinh tế rơi vào tình trạngbất ổn ì
cuộc sống trong tình trạng thất nghiệp. Thay vào đó, họ phải làm việc trong khu vực phi chính thức
hoặc làmnhữngcôngviệcnăngsuất thấpđểkiếmsốngdùchohọkhông làmđủthờigianhoặckhông
kiếmđủthunhậpđểbảođảmcuộcsống.

Thanhniên là động lực cho sựphát triển kinh tế, chính vì vậyn
àmột lãngphí vềmặtkinh tếvà làmsuyyếusựphát triểnvàổn ãhội trongnhữngn

“dân số vàng” ã đem lại cho nước ta một cơ hội hiếm có để tối đa hóa tiềm năng lao
động của lực lượng lao động trẻ của đất nước.Vì vậy, cần tập trung vàonhững chiến lược toàndiện và
lồng ghép phối hợp các chính sách giáo dục và đào tạo với các chính sách mục tiêu về việc làm cho
thanhniên trongnhữngthậpkỷ tới.

dẫnđến việc họ không cóđủđiều kiệnđểduy tr

ếu không chúýđến tiềmnăng laođộng
củahọsẽ l địnhx ăm
tới. Lợi thế về đ28

2.3.4 bình quân của lao động có việc làm)Tỷ lệ tăng năng suất lao động (GDP

Tỷ lệ tăngnăng suất lao động làmột chỉ tiêu đểđánhgiá khả năngnền kinh tế nước ta tạo ra và duy trì
việc làm bền vững với mức tiền công và tiền lương hợp lý. Chỉ tiêu năng suất lao động phản ánhmối
quan hệ giữa sản lượng và tổng số lao độngđược sử dụngđể tạo ra sản lượng đó. Nói cách khác, đó là
tỷ số của sản lượng trên một lao động có việc làm. Trong báo cáo này, sản lượng được tính bằng chỉ
tiêuGDP(tổnggiá trịgia tăngcủa tất cảcácngànhkinh tế)vàđược thểhiệnbằngđồngViệtNam(VND)
theogiá cốđịnh, tươngđươngvới tổng sản lượng trừđi các chi phí trunggiannhưnguyênvật liệu thô,
bán thànhphẩm,dịchvụvàchiphínăng lượngtheogiácốđịnh.

28 Việt Nam đang bước vào thời kỳ ”dân số vàng”, nghĩa là có ít nhất 2 người trong độ tuổi lao động (15-60) chomỗi người
trongđộ tuổi phụ thuộc (dưới 15hoặc từ60 trở lên). Giai đoạnnày có thể kéodài khoảng30

ìnhmỗi năm, sốngười trong tuổi laođộng sẽ tănggần1 triệu.Thời kỳ này
đem lại cả cơ hội và thách thức chophát triển kinh tế - xã hội quốc gia. Có“nguồn lao độngdồi dào”là điều kiện thuận lợi cho
phát triểnkinh tế.Tuynhiênđikèmvớinó lànhữngthách thứcvề tạoviệc làm,giáodụcvàbảotrợxãhội.

năm, từ2010đến2040 (UN2007,
UNFPA2009).Trong10năm tới, 2011-2020, trungb

Bảng6. Tỷ lệthiếuviệctheothờigiantheokhuvực,nhómtuổivàgiới tính,2007và2009(%)

15+ 2007

4,8
4 7,
4 9,

6 8,
7 3,
6 2,

+2 0,
+2 6,
+1 3,

2 0,
2 2,
1 8,

4 0,
4 6,
3 4,

+2 0,
+2 4,
+1 6,

5 8,
5 7,
5 9,

7 7,
8 3,
7 2,

+1 9,
+2 6,
+1 3,

2009 Thay đổi điểm phần trăm
2007-2009

15-24 2007

5,2
5 3,
5 1,

8 1,
8 6,
7 4,

+2 9,
+3 3,
+2 3,

2 3,
2 9,
1 8,

5 9,
7 5,
4 2,

+3 6,
+4 6,
+2 4,

5 9,
5 8,
5 9,

8 6,
8 9,
8 2,

+2 7,
+3 1,
+2 3,

2009

Nguồn:Các L - Việc làm2007và2009củaTổngcụcThốngkê, cách tính của tácgiảdựa trênmẫu
đãđượcđiềuchỉnhchonăm2007.

Ghi chú:Cácconsốcó thể tính tổn ãđược làmtròn.

Điều tra aođộng

gkhôngchínhxácsovới tổngsốdođ

Bảng7.Cácchỉ tiêukinhtếchínhchiatheonhómngànhkinhtếvàtỷ lệtăngbìnhquânnăm,2007và2009

15+ 2007

461.344
82 717.
192 065.
186 562.

45 966.
22 664.
9 368.
13 934.

10 037.
3 650.
20 502.
13 389.

516 568.
88 168.
214 799.
213 601.

5,8
3,2
5,8
7,0

48 007.
22 850.
10 489.
14 669.

2,2
0,4
5,8
2,6

10 760.
3 859.
20 479.
14 562.

3,5
2,8
-0,1
4,3

2009 Tỷ lệ tăng bình quân hàng năm
(%) (2007-09)

TheoBảng - 2009năng suất lao độngnước ta đã t ên 10,8
triệu đồng. Điều này có nghĩa làmức tăng bình quân hàng năm là 3,5%phù hợp với tăng trưởng kinh
tế (trung bình 5,8%/năm) và cao hơn so với tăng trưởng việc làm trong cùng kỳ (mức tăng bình quân
hàngnăm là2,2%).Nhữngsố liệunêu trêncho thấy thayđổi vềnăngsuất laođộngmộtphần làdoquá
trình tái cấu trúc thị trường laođộngkhi chuyểndịch từ việc làmnăng suất laođộng tươngđối thấpvà
việc làm nông nghiệp tập trung nhiều lao động sang việc làm trong ngành công nghiệp hoặc
dịch vụ với nhiều giá trị gia tănghơn, sử dụngnhiều côngnghệhơn và cần nhiều vốnhơn. Nói chung,
sự chuyển dịch này đòi hỏi lao động có chất lượng tốt hơn.Với năng suất lao động cao hơn trong khu
vực côngnghiệpvàdịch vụ, người ta cũngcó thể kỳ vọngcải thiện tiền lươngvàđiều kiện làmviệc.Để
tiếp tục quá trình này và ì tăng trưởng kinh tế trong những năm tới, cần phải bảo đảm có đủ
lao động lành nghề và đầu tư vào các ngành công nghệ thích hợp. Nếu không có giáo dục đầy đủ và
trình của lực lượng lao động, Việt Nam có thể bị rơi vào bẫy năng suất thấp, hạn chế tính
cạnh tranh trên thị trường lao động toàn cầu . Nâng cao và tăng cường kỹ năng nghề cũng
như cải thiện tiếp cận kỹ năng nghề cho cả nam giới và nữ giới thuộcmọi lứa tuổi là điều kiện cần để
bảo đảm tăng năng suất lao động, tạo việc làm bền vững với thu nhập cao hơn và phát triển kinh tế
trongcảngắnhạnvàdàihạn.

7, tronggiaiđoạn 2007 ăng từ 10 triệuđồng l

đang

để duy tr

độ tay nghề
đông đúc

Tổng số
Chung
Nam
Nữ
Thành thị

Chung
Nam
Nữ

Nông thôn
Chung
Nam
Nữ

Tổng số
Chung
Nam
Nữ
Thành thị

Chung
Nam
Nữ

Nông thôn
Chung
Nam
Nữ

Thay đổi điểm phần trăm
2007-2009

GDP ( m 1994 (tỷ ))

Việc làm (nghìn người)

(nghìn )

giá cố định nă đồng

Năng suất lao động đồng

Tổng số
Nông nghiệp
Công nghiệp
Dịch vụ

Tổng số
Nông nghiệp
Công nghiệp
Dịch vụ

Tổng số
Nông nghiệp
Công nghiệp
Dịch vụ

Nguồn: L -Việc làm 2007 và 2009 củaTổng cụcThống kê, cách tính của tác giả dựa trênmẫu đã
đượcđiềuchỉnhchonăm2007.

ã được làm tròn.

Điều tra ao động

Ghi chú: Các con số có thể tính tổng không chính xác so với tổng số do đ

Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động
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Phân tích và thông tin thị trường laođộng (LMIA) gópphầngiảmchi phí giaodịch trongcác thị trường
laođộngvì nógiúpkhắcphục tình trạng thiếu thông tin về các tácnhân của thị trường laođộng. LMIA
là cơ sở chủ yếu những chính sách lao động và việc làm hiệu quả và có thể cung cấp thông tin
cho việc thiết kế, giám sát và đánhgiá các chính sách có trọng tâmvà trọngđiểm tốt hơn.Với bản chất
hữu ích của dịch vụ thông tin công cộng, hầu hết Chính phủ rò lớn trong
việc thu thập, sửdụngvàphổbiếnphântíchvà thôngtin thị trường lao .

Khi xem xét việc xây dựng hoặc cải thiện hệ thống ,
cần lưu ý rằng những hệ thống như vậy có thể , phục vụ nhiều

nhómđối tượng và có thể áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Vì vậy phần này sẽ trình bày tổng
quanvềcác chứcnăngvàcấuphầncủahệ thống ,
nhấnmạnhmộtsốkinhnghiệmquốc tếchọn lọcvềmặt thểchế,năng lựcvàsố liệucủahệ thống

(Mục 3.1). Mục 3.2 xem xét tiến độ phát triển hệ thống
ởViệt Nam, được tóm tắt trong Phụ lục II. Mục 3.3 sẽ phân tích kỹ hơn

bộkết quảdựbáoviệc làmđược thựchiện trong khuônkhổDựán thị trường l vàmối quanhệ
với sự phát triển của hệ thống . Mục 3.4 cung cấp một số
nhậnxétvềsựphát triểncủahệ thống ởViệtNam.

Có thể phân biệt được ít nhất 3 chức năng mở rộng của hệ thống phân tích và thông tin thị trường
lao :

(F1) Hệ thống phân tích và thông tin thị trường lao chịu trách nhiệm phân tích thị trường lao
động.

(F2) Hệ thống phân tích và thông tin thị trường lao chịu trách nhiệm giám sát và báo cáo các
chínhsách lao vàviệc làm.

(F3) Hệ thống phân tích và thông tin thị trường lao cung cấp một cơ chế trao đổi thông tin
hoặc phối hợp với các tác nhân và các thể chế tạo ra và sử dụng các phân tích, thông tin thị
trường laođộng.

Chức năng thứ nhất (F1) thuần túy là chức năng phân tích và hiểu theo nghĩa hẹp thường được thực
hiện trong phạm vi nào đó tại các trường đại học và các cơ quan nghiên cứu, có thể tập trung hoặc
không tập trung vào thị trường lao động. Tuy nhiên, mục đích chính của các hệ thống

được thiết lậpbênngoài các trườngđạihọcvàcác cơquannghiêncứu là
phân tích và thông tin cho cácnhàhoạchđịnh chính sách và cácbên liênquankhácđến thị trường lao
động.Vídụ, chứcnăngcủaTrạmquansátviệc làmChâuÂuđượcquyđịnhnhưsau:

đối với

của các quốc gia đóng vai t
động

điều
quan trọng thực hiện nhiều chức năng

đồng thời

aođộng

động

động

động
động

động

phân tích và thông tin thị trường lao

phân tíchvà thông tin thị trường lao
phân

tích và thông tin thị trường lao phân tích
và thông tin thị trường lao

phân tích và thông tin thị trường lao
phântíchvà thôngtin thị trường lao

phân tích và
thông tin thị trường lao

động

động

động
động

động
động

động

TrạmQuan sát Việc làm Châu Âu (EEO) góp phần phát triển Chiến lược việc làm Châu Âu qua việc

cungcấpthôngtin, cáckếtquảnghiêncứusosánhvàđánhgiávềcácchínhsáchviệc làm,xuhướng

3.1 Hệthốngphântíchvàthôngtinthị trườngl : chứcnăngvànhiệmvụaođộng 30

3.1.1 Chức năng

23

Hệ số cogiãn của việc làm trongmối tươngquanvới tăng trưởngkinh tếởmức0,4 là phùhợpvớimức
trungbình của NamÁvàThái BìnhDương (Bảng 8). Tuy nhiên, cần lưu ý tình trạng
kinh tế ãn việc làm ở nước ta. Ví dụ,
Bảng bìnhquâncủangànhcôngnghiệp, ngànhchiếmtỷ trọngGDP lớn
nhất, đã giảm 0,1 điểm phần trămmỗi năm nhưng lại có tăng trưởng việc làm trung bình hàng năm
caonhất (5,8%) sovới tất cảcácngànhkinh tế tronggiaiđoạn2007 -2009.Nguyênnhânchủyếu tạo ra
xuhướngnàycó thể làdosựsuygiảmtìnhhìnhkinh tế toàncầu.

khu vực củaĐông
dễ biến động trong giai đoạn 2007 - 2009 khi phân tích hệ số co gi

7cho thấynăng suất laođộng

29

ViệtNam Hệ số co giãn việc làm
(2007-2009)

Tốc độ tăng
năm
GDP bình

quân
(2007-2009)

Chung

Nông nghiệp
Công nghiệp
Dịch vụ

0,4
0 1
1 0
0 4

,
,
,

5 8
3 2
5 8
7 0

,
,
,
,

Thế giới

Đông NamÁ và Châu ÁThái Bình Dương

Đông Á

0 3

0 1

0 4

,

,

,

4 4

9 3

5 8

,

,

,

Nguồn: L -Việc làm 2007 và 2009 củaTổng cụcThống kê, cách tính của tác giả dựa trênmẫu đã
đượcđiềuchỉnhchonăm2007.

Ghi chú:Ước tính theokhuvựcvà thếgiới từMôhìnhxuhướngkinh tế lượngcủa ILO, xuấtbản lần thứ6,hộp19b.

Điều tra ao động

Ngay cả khi năng suất lao động của ngànhdịch vụ làmột con số ấn tượng (tăng trưởnghàngnămđạt
mức 4,3%) và hệ số co giãn việc làm 0,4, cần phải tính đến tỷ trọng cao của việc làm khu vực phi chính
thức (Biểusố5)vàsựgia tăngcủa laođộng làmcôngăn lươngnhưđãđềcậpởphầntrước .

Cuối cùng, hiện nay rất khó đo lường tăng trưởng năng suất lao động theo ngành kinh tế chi tiết, chủ
yếu là do số liệu hiện có không nhất quán nhưng cũng do áp dụng nhữngbảng phân loại ngành kinh
tế khác nhau trong tài khoản quốc gia và các cuộc ình. Vì vậy, để có được bức tranh
chính xác hơn về xu hướng năng suất lao động và nhu cầu kỹ năng nghề để năng suất lao
động của các ngành kinh tế, Tổng cụcThống kê và Bộ Lao động -Thươngbinh và Xã hội cần phối hợp
làm việc để cải thiện số liệu theo thời gian và phân tích các số liệu đó như làmột phần không thể tách
rời củahệ thốngphântíchvà thôngtin thị trường laođộngởViệtNam.

điều tra hộ gia đ
thúc đẩy

29 Xem hộp 19a trong ILO: (Geneva, 2009). Nên nhấnmạnh rằng
tính linhhoạtcủaViệtNamtrongthờigian tươngđốingắnbịđặcđiểmhóabởimôi trườngkinh tếdễbiếnđổi.

Các chỉ số chính về Thị trường Lao động , xuất bản lần thứ 6

3
Thị trường Lao động sử dụng
dự báo việc làm

30 Phần này dựa trên Chỉ dẫn sắp tới của các hệt thống Phân tích và Thông tin Thị trường Lao động do EMP/TRENDS (ILO,
Geneva).

Bảng 8. Ướctínhhệsốcogiãnviệc làmtheonhómngànhkinhtếvàmộtsốkhuvựctrênthếgiới

Hệ số co giãn việc làm
(2007-2009)

Tốc độ tăng
năm
GDP bình

quân
(2007-2009)

Phát triển Phân tích và Thông tin
Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động
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thị trườnglaođộngởcácnướctrongphạ .

thốngkê laođộng

Cấphạt
nhân hay bậc một của hệ thống

mvihoạtđộngcủa EEO 31

Do đó, rất cần phải có cơ chế hoạt động để phổ biến kết quả phân tích và thông tin tới các nhóm đối
tượngmục tiêu và tạo cơhội để các bên thamgia thị trường laođộnggây ảnhhưởng tới chương trình
nghị sự của hệ thống . Hệ thống

cũng có thể trực tiếp thamgia giám sát và báo cáo về các chính sách lao động và việc
làm(chứcnăngthứhai, F2,được liệt kêở trên), có thểbaogồmcảphântíchvàđánhgiáchínhsách.

Ở cả cấp quốc gia và quốc tế, có thể mở rộng vai trò tổ chức của hệ thống
là traođổi thông tin hoặc phối hợp các hoạt

động của các bên tham gia thị trường lao động, bao gồm
các cơquan có liênquannhư cơquan thốngkê, tổ chứcnghiên cứuvà các cơquan thamgia xâydựng,
thực hiện chính sách như tổ chức đại diện người sử dụng lao động và người lao động. Chức năng này
có thể bao gồmphổ biến thông tin về khái niệm, định nghĩa và các tiêu chuẩn nhằmphân bổ nguồn
lực liênquanđến nhưcác

ìnhkinh tế lượng).

Hệ thống gồmcóbanhiệmvụchính:

(C1) thu thập,biênsoạnsố liệuvà thôngtin;

(C2) côngcụvànăng lựcphântích;

(C3) sắpxếpvàmạng lưới tổchức.

(C1): Vì mục đích của các hệ thống là nhằm phân tích thị
trường lao động trongbối cảnh kinh tế nên việc thu thập số liệu không chỉ bao gồm số liệu thị trường
laođộngmàcòncảmối liênhệ rộnghơnvớinềnkinh tế.Cácnguồnsố liệuchínhcủa
baogồm:

ìnhvà tổng iều tradânsố;

(S2) cáccuộcđiều tracơsởsảnxuấtkinhdoanh;

(S3) cáchồsơhànhchính.

Các cuộc điều tramẫu lực lượng lao động có thể được thiết kế để gần như toànbộdân số của
cảnước, tất cả cácngànhkinh tế, các khuvựckinh tếvà tất cả cácnhóm laođộng,baogồm laođộng tự
làm, lao động gia đình không được trả công và lao động làm các công việc không thường xuyên

ì lýdonày, cáccuộc ìnhvề lực lượng laođộngcó lợi thếđặc
biệt trong việc thu thập thông tin và cấu trúc về thị trường lao động củamột quốc gia. Các nguồn số
liệu khác như tổngđiều tra dân số, điều tra hộgia đìnhđamục tiêu, điều tra cơ sở sản xuất kinhdoanh
(ví dụ điều tra việc làm và thu nhập), hoặc các hồ sơ hành chính (ví dụ số liệu nhập học) có những đặc
điểmkhácnhauvềphạmvi, đối tượng,đơnvịđo lườnghoặcphươngpháp thu thậpsố liệu.Mỗinguồn
số liệucónhữngưuđiểmvànhượcđiểmriêngxét vềmặt chiphí, chất lượngvà loại thông tin thuđược.
Nhữnghệ thống hiệuquảsẽ sửdụng tất cảnhữngnguồnsố
liệunày.

(C2): Các hệ thống có khả năng phân tích để xác định và giải
thích những xu hướng và phát triển thị trường lao động cũng như kết nối những xu hướng này với
nhữngchínhsáchhoặcnhữngnhân tố tácđộngđếnhiệuquảcủa thị trường laođộng.Vềnăng lựcphân
tích, các hệ thống có thểđược xây dựng theoba cấp.

bao gồm việc giám sát hoặc
theo dõi bộ chỉ tiêu. Ví dụ về các bộ chỉ tiêu được sử dụng rộng rãi là các chỉ tiêu chính về thị trường l

của ILO hoặcmột số chỉ tiêu chọn lọc từ bộ chỉ tiêu hoặc bộ các chỉ tiêu việc làm bền
vững.Hiệnnay ILOđang thảo luận vềbộ chỉ tiêu việc làmbềnvữngbaogồmkhông chỉ các nội dung về
tiếp cận việc làm đầy đủ và năng suất mà còn các quyền tại nơi làm việc, bảo trợ xã hội và ã
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3.1.2 Nhiệm vụ

hội. Các hoạt động cần thực hiện để xây dựnghệ thống hạt
nhân như biên soạn số liệu, xây dựng các cơ sở dữ liệu thích hợp, biên soạn các báo cáo thị trường lao
động định kỳ, công việc nêu trên có thể domột đơn vị trong
một cơquan thuộc chínhphủ thựchiện, phối hợpvới cácbên thamgia thị trường laođộng, các cơquan
thống kê và các cơ quan nghiên cứu. Nhân sự của cơ quan bao gồm các nhà phân tích thị trường lao
động, cácnhà thốngkêvàcácchuyênviênxử lý số liệuvàcôngnghệthôngtin.

Việc giám sát các chỉ số không chỉ giúp xác định thực trạng của thị trường laođộngmà còn tạo tiềnđề
cho những hoạt động nghiên cứu và phân tích, tập trung vào các mối quan hệ trong thị trường lao
độngvàgiữa thị trường laođộngvớinềnkinh tế (

). Trong tất cả các trường hợp, các phương pháp này cần sử dụng hoặc cần được bổ sung bởimột
hệ thống cấp một c õi các chỉ tiêu thị
trường laođộng.

và cũng làbậc caonhấtbaogồmviệc
sửdụngcácmôhìnhkinh tế lượng toàndiệndựa trên cơ sở kết quảphân tích của cấphai. Cácmôhình
kinh tế lượngđạidiệnchophươngphápphân tích có thể tạo ra cácdựbáokinh tế rộng, chi tiết vànhất
quánvới cácdựbáovềphát triển của thị trường laođộng.Tuynhiên, cácmôhìnhkinh tế lượngđòi hỏi
cao về tất cả cácnhiệmvụcủahệ thống (C1, C2 vàC3) vàdo
đóviệcxâydựngvàduy trì cácmôhìnhnày rất tốnkém.

(C3): Những sắp xếp vềmặt tổ chức là cần thiết để nhữngđối tượngđang hoạt động trong thị trường
lao động có thể sử dụng kết quả phân tích và thông tin, tạo ramạng lưới người sử dụng và người sản
xuất số liệubaogồm các cơquanchínhphủ, các tổ chứcđại diệnngười laođộngvàngười sửdụng lao
động, các cơ quan thống kê và các tổ chức nghiên cứu. Những sắp xếp về mặt tổ chức như vậy cho
phép hệ thống thực hiện có hiệu quả chức năng phân tích
(F1), ví dụ về tiếp cận số liệu (từ cơquan thốngkê và cácnguồnhồ sơhành chính) và vềphổbiếnphân
tích và thông tin cho các đối tượng thụ hưởng.Một ví dụ về cách thức tổ chức là thành lập Ban cố vấn
LMIAbaogồmcácnhàhoạchđịnh chính sách, cơquan thốngkêvà tổ chứcđại diệnngười laođộngvà
người sửdụng laođộng.
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ó chức năng theo d

31

32

Xem:http://www.eu-employment-observatory.net/.
, xuấtbản lần thứ6 (Geneva, ILO,2009), xemhttp://www.ilo.org/trends.CácchỉsốchínhvềThị trườngLaođộng

33

34

Về đo lường việc làm bền vững và bộ các chỉ số việc làm bền vững, xem
http://www.ilo.org/integration/themes/mdw/lang--en/index.htm.

Với trao đổi về chuỗi các phương pháp trong phạm vi phân tích thị trường lao động tập trung vào phát triển kỹ năng

Chức năng 1

Phân tích
thị trường lao động

Chức năng 2

Giám sát và
báo cáo chính sách

Chức năng 3

Phối hợp và
trao đổi thông tin

Các nhómmục tiêu & phát triển chính sách

Nhiệm vụ 1
thu thập và biên
soạn thông tin và

dữ liệu

Hệ thống LMIA cấp độ 3 Mô h- ình kinh tế lượng

HệthốngLMIAcấpđộ2 -Phântíchcácmốiquanhệ

Hệ thống LMIA cấp độ 1- Các chỉ tiêu theo dõi

Nguồn1 - ìnhĐiều tra hộ gia đ Nguồn 2 - Điều tra Cơ sở SXKD Nguồn 3 - Hồ sơ hành chính

Nhiệm vụ 2
các công cụ
và khả năng
phân tích

Nhiệm vụ 3
sắp xếp và
mạng lưới
tổ chức

Hình 6. Tổng quan về hệ thống phân tích và thông tin thị trường lao động

Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động
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trở đi. Điều n

2010 trongviệchỗ trợ thiết kếĐiều tra aođộng

Sự gia tăng về
đ

ăng lực của cả

đầu đọc quang học trong xử lý số liệu). Ngo
ảo sát đ

đ

đ

đ điều trađánhgiá thực trạng sửdụng

đồng
dịch

điều tra nhu cầu sử dụng
laođộngtại cácdoanhnghiệpcấptỉnh từ tháng3

điều tra lự

ày sẽ cho phép có được kết quả chi tiết hơn. Dự ánThị trường Lao động đã trở thành cầu
nối giúp Vụ Thống kê Dân số và Lao động của Tổng cục Thống kê nhận được những hỗ trợ về mặt
thốngkê củaPhòngThốngkê ILOvào tháng10/ L -Việc
làmtheoquýcủanước ta.

quy mômẫu và tần suất điều tra mang lại một số thách thức cho cả người sản xuất và
người sử dụng thông tin thị trường lao động. Do vậy, dự án thị trường lao động ã tổ chức chuyến
nghiên cứu khảo sát tại Thái Lan nhằm nâng cao n Tổng cục Thống kê và Bộ Lao động
Thươngbinh vàXãhội. Chuyến khảo sát này tìmhiểu về cách thức tổ chứcđiều tra hiệnđại và sửdụng
công nghệ thông tin (ví dụ, sử dụng thiết bị ài ra, chuyến
kh ã góp phần tăng cường sự phối hợp giữaTổng cụcThống kê và Bộ Lao động -Thương binh
vàXãhội trong công tác xâydựngchính sách (ví dụChiến lượcPhát triểnKinh tế - Xãhội vàKhuônkhổ
QuốcgiavềViệc làmBềnvững).

Vào tháng12/2008,Dựán ã tổchứcmột cuộchội thảonhằmxácđịnhvàưu tiênbộchỉ tiêu thị trường
laođộngchoViệtNam,baogồmmộtsốchỉ tiêuchínhvề thị trường laođộngcủa ILOvàcácchỉ tiêu liên
quanđếnviệc làmbềnvữngnằmtronghệ thống chỉ tiêu thốngkêquốcgia (NSIS). NSIS được ápdụng
để xây dựng Chương trình iều tra thống kê quốc gia và cung cấp cơ sở dữ liệu thống kê chính cho
côngtácxâydựngchínhsách.

BộLaođộng -ThươngbinhvàXãhội ã thiết kếvà thựchiệncuộc
và nhu cầu lao động trong các doanh nghiệp với sự hỗ trợ về mặt tài chính và kỹ thuật của Dự án thị
trường laođộng trong sáu tháng cuối năm2009đểđánhgiá nhu cầu laođộngcủaViệtNamcũngnhư
những hạn chế trong công tác tạo việc làm bền vững. Dữ liệu về các doanh nghiệp trên phạm vi cả
nước cho phép theo dõi những thay đổi trong môi trường kinh doanh và nhu cầu lao động/kỹ năng
nghề theo thời gian. Phương pháp này tạo thuận lợi cho việc đánh giá tác động của cải cách, khuyến
khíchđối thoại vềcáccơhội cải cách.

Để hỗ trợ thêm cho công tác thu thập dữ liệu hành chính, mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực
phân tích của chocác trung tâmgiới thiệuviệc làmtrực thuộc cácSởLaođộng -ThươngbinhvàXãhội
bao gồm chuẩn bị các dự báo thị trường lao động ngắn hạn. Với mục đích đó, dự án đã ký hợp

vụ vớiTổ chức việc làmcôngThụyĐiển (PES) để hỗ trợ vềmặt kỹ thuật choBộ Laođộng -Thương
binh và Xã hội trong công tác dự báo thị trường lao động sử dụng hình thức

/2010.

Dự án thị trường lao động cùng phối hợp với Ngân hàngThế giới cũng đã hỗ trợ vềmặt kỹ thuật cho
TổngcụcThốngkêđiềuchỉnh lại phầnnộidung liênquanđếnviệc làmcủacuộcĐiều traMức sốngHộ
giađìnhViệtNam(VHLSS) chophùhợpvớiphiếu c lượng laođộng .

Docầnhiểu rõnhữngyếutố thúcđẩykhuvựcchính thứcvàphi chính thứcởViệtNam,TổngcụcThống

36

Dự án thị trường laođộng ã xemxét việc thu thập thông tin vềnhu cầu laođộngvàhồ sơhành chính
từ các trung tâmgiới thiệu việc làmnăm2009. Dự án đã hỗ trợ hai chuyến công tác tư vấn để xem xét
hoạt động của các Trung tâm giới thiệu việc làm và đưa ra những khuyến nghị để cải thiện việc thu
thậpvàbiên soạndữ liệuhànhchính. Chuyếncông tác tư vấnđược tiếnhànhdựa trênkếtquảđã có từ
trước của dự ánViệt - Mỹ về dịch vụ việc làm nhằm hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin quản lý (MIS)
cho 15Trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia dự
án, giới thiệu việc làm được tiếp tục thamgia dự án thị trường lao động. Hệ
thống thông tinquản lýbiên soạndữ liệuhànhchính từ các trung tâmgiới thiệu việc làm,bổ sungcho
nhữngdữ liệu thị trường lao động khác và sẽ được sử dụngđể lập kế hoạch và

giới thiệuviệc làm.

đ

trong đó có 5Trung tâm

đánhgiá hiệu quả hoạt
độngcủacác trungtâm

37

35 'Phân tíchvà thôngtinThị trườngLaođộngđểphát triểnkỹnăng', - Số.27, ILO,Geneva.BáocáoViệc làm

36

37

Để có thêm thông tin xem: http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=510&idmid=6&ItemID=3994

Mỗi tỉnh của Việt Nam thường chỉ có một ESC do DoLISA quản lý. Tuy nhiên còn có các ESC khác do các bộ/ngành và
các tổ chức khác quản lý như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, v.v.
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3.1.3 Bài học kinh nghiệm quốc tế

3

3.2.2 Thu thập thông tin và biên soạn dữ liệu

3.2 Tiến ộtrongviệcpháttriểnhệthốngLMIAởViệtNamđ

.2.1 Mục đích

Nói chung, hệ thống sẽ trở nên hiệu quả hơn nếu số lượng
và chất lượng của số liệu được cải thiện ở cả ba nguồn (S1, S2 và S3) và năng lực phân tích trong hệ
thốngđược tăng cườngphùhợpvới trìnhđộphát triển củađất nước, đồng thời dành ra cácnguồn lực
cho hệ thống . Các tổ chức quốc tế có thể hỗ trợ quá trình
nàyvềmặtnguồn lựcvàkỹ thuật, nhưngsựhỗ trợ củaquốc tế không thể thay thếđượcnhucầuđầu tư
bềnvữngchotất cảcácnhiệmvụcủahệ thốngởcấpquốcgia.

( mục tiêu, phương pháp phân tích, số liệu sẵn có, bối cảnh kinh tế và bối cảnh
chính sách sẽđịnhhìnhchonhữnghoạtđộngsẽđược triểnkhai tronghệ thống

, đưa ra sắp xếp tổ chức phùhợpnhất, vị trí của đơn vị
sẽ ò là trung tâm của hệ thống cũng như cơ cấu tổ chức và nhân sự

củađơn vị này.Vì có nhiều yếu tốgópphầnquyết
ã được thiết lập, kinh nghiệm quốc tế chỉ ra rằng cần

phải có sự thamvấn.Mụcđích của công tác thamvấn là tăngcườnghoặcđạtđược sựđồng thuậngiữa
các bên liên quan về chức năng, nhóm mục tiêu, các hoạt động chính, tổ chức và nguồn lực của hệ
thống .

Có thể tham khảo ví dụ về chức năng và sự phát triển tiến bộ của hệ thống
ở các nước trong báo cáo của Sparreboom và Powell (2009). Ví dụ ở Pakistan hệ

thống tập trung vào chức năng phân tích (F1), trong khi ở
NamPhi hệ thống thông tin tập trungmạnhmẽ vào hoạt động giám sát và báo cáo về các chính sách
việc làm (F2) cùng với chức năng phân tích. Ở cả hai nước hệ thống

đềuđượcphát triển từhệ thốnghạtnhân ('cácchỉ tiêugiámsát')
bậc 2 (các mối quan hệ) và đối với Nam Phi, các hoạt động 3 (các mô hình kinh tế lượng). Cơ chế
hoạt động sẽ trở nênphức hợphơnnếu các hoạt động củahệ thống

được cung ứng bởi các cơ quan chuyên ngành. Tại nhiều nước phát triển kể cả ,
Singapore và Hồng Kông (TrungQuốc), các hoạt động của
được kết nối trong một mạng lưới có sự phối hợp tốt của
mạng lưới cáccơquan đãđượcxâydựngquanhiềunăm.

Hệ thống ởViệtNamcó chứcnăngphân tích và là cơ chếđể
trao đổi thông tin về thị trường lao động. Hệ thống này cũng có chức năng báo cáo về các hoạt động
giới thiệuviệc làmvàbảohiểmthấtnghiệpdựa trêncáchồsơhànhchính.

Việc rà soát lại nhữngnguồn số liệu ởViệt Namđược thực hiện trong năm2008 và 2009 cho thấy rằng
phần lớn số liệu thị trường laođộngđược lấy từ các cuộcđiều tra hộgia đìnhdoBộLaođộng -Thương
binhvàXãhội thựchiệnvới sựhỗ trợcủaTổngcụcThốngkê.Cuộcđiều trahàngnămnày, cònđượcgọi
làĐiều tra Laođộng -Việc làmbắtđầuđược thựchiện vàonăm1996và trong suốt 11nămtiếp theo từ
1997đến2007.

là năm cuối cùng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tổ chức điều tra thực trạng việc làm
và thất nghiệp, Tổng cụcThốngkê cũngbắt đầu tiếnhành các cuộc iều tra L -Việc
làm.DựánThị trườngLaođộngđãhỗ trợxâydựngphiếu L -Việc làmmớicủaTổngcục
Thống kê và ã được ápdụngnăm2009.Tới năm2009, điều tra lực lượng lao động của nước ta là điều
tra hộ hàng năm, nhưng có kế hoạchmở rộngmẫu và bắt đầu tổ chức điều tra theo qu
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kê cùng phối hợp với tổ chức DIAL-IRD tiến hành cuộc Điều tra Lao động -Việc làm vào tháng 8/2007
với cỡmẫu là 170. ình ại diện cho cả nước, trong đó đã phân loại lao động theo khu vực
thể chế, chính thức và phi chính thức, theo các định nghĩa của ILO. Dựa trên khuyếnnghị quốc tế,một
cuộcđiều tra chuyênđềđãđượcghépvớiđiều traLaođộng -Việc làm

ình sảnxuất kinhdoanhnói chungvàkinh tếphi chính thứcnói riêngchonghiên
cứu về khu vựcphi chính thức vàhộgia ình sản xuất kinhdoanhmang tínhđại diện vàonăm2007 và
2009. Dự án thị trường lao động ã hỗ trợ phân tích những số liệu này để nêu lên tầmquan trọng của
khu vực phi chính thức cũng như điều kiện làm việc khó khăn và những thách thức vềmặt chính sách
của khu vực này. Kết quả nghiên cứu đã góp phần quan trọng cho Hội nghị Quốc tế về Kinh tế phi
chính thức được tổ chức vào tháng 5/2010 ở Hà Nội và cung cấp tài liệu tham khảo cho công tác xây
dựngChiến lượcviệc làmViệtNam2011đến2020.

ã hỗ trợ sửdụng các bảngphân loại chuẩnquốc tế trong các cuộc điều tra, đánhgiá và nghiên
cứuđãđượcđềcậpởtrên.

Phân loại Ngành kinh tế ChuẩnViệt Nam (VSIC 2007) gần đây nhất được xây dựng trên cơ sở Phân loại
Ngànhkinh tếChuẩnQuốc tế (ISIC)phiênbản4vàPhân loạiNgànhkinh tếch ã
đượcTổngcụcThốngkêvàBộLaođộng -ThươngbinhvàXãhội ápdụng tớimãngànhcấp4cho tất cả
cáccuộcđiều trađể thuthậpsố liệu thốngkê theongànhkinh tếkể từnăm2007.

và nhà ở năm ã sử dụng Phân loại nghề nghiệp chuẩn Việt Nam (VSCO)
thamkhảoPhân loại nghềnghiệpchuẩnq ãcókhuyếnnghị lànêncậpnhậtVSCO
theophiênbản ISCO(2008)mớinhất.

ãđược thiết kếhoặc thiết kế lại để sửdụngPhân loại quốc tế vềvị thếviệc làm
(ICSE).

thị trường laođộng ã tíchcựchỗ trợ thiết kếcơ sởdữ liệu thamkhảovề
thông tin thị trường l dự báo và thông tin thị trường lao động, Cục
Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Hiện tại, cơ sở dữ liệu này bao gồmmột số chỉ số thị
trường lao động chính và một số thông tin thị trường lao động phù hợp khác của Điều tra Lao động
Việc làm vàĐiều tra lực lượng lao động - 2007. Thông tin thị trường lao động được lưu
trữdướidạngExcel.

Hiện tại cóbanhómbảngExcel:

(1) Cácbảngvà thôngtinđặc tảmôtảdữ liệu (cònhạnchế).

(2) Bảng 10 Chỉ số chính về thị trường Lao ã được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế
chomộtsốnăm:

KILM 1. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động

KILM 2. Tỷ số việc làm trên dân số

KILM 3. Vị thế công việc

KILM 4. Việc làm theo ngành

KILM 6. Số giờ làm việc

KILM 8. Thất nghiệp

KILM 9. Thất nghiệp trong thanh niên

KILM 11. Thất nghiệp theo trình

176 hộ gia đ đ

để thu thậpsố liệuvềnhữngđặc
điểmcủacáchộgiađ

đ
đ

Dựánđ

ungASEAN.VSIC2007đ

Tổng điều tra dân số 1999 đ
uốc tế (ISCO)1988.Đ

Tất cả các cuộcđiều trađ

Kể từ tháng9năm2008,dựán đ
ao động cho Trung tâm Quốc gia

giai đoạn 1999

động đ

KILM 5. Lao động bán thời gian

độ học vấn

3.2.3 Sử dụng các bảng phân loại ngành kinh tế và nghề nghiệp chuẩn

3.2.4 Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin thị trường lao động

KILM 13. Tỷ lệ không hoạt động kinh tế.

đặc tả.

ăn bản '

hiếtbịđ

đ

đ

PhầnmềmSPSS cũngđ

đ
y tỏ ý định tạo điều kiện cho các sinh vi

Mỗi bảng được thiết kế phù hợp với mô tả của các chỉ số và được phân chia theo khu vực, giới tính và
nhómtuổi.Mỗibảngcũngcómãkiểmkê, kếtnốidữ liệuvới cácbảngcóthôngtin

(3) Cácbảngcóthôngtinkhácgiúphiểu thêmvềthị trường laođộngViệtNam.Vídụ:

Dânsốvà lực lượng laođộng

TăngtrưởngGDP

GDPtheongànhkinh tế

BảngCác chỉ tiêu chính về thị trường lao độngđược tính toán từ số liệuĐiều tra lao động việc làm của
BộLaođộng-ThươngbinhvàXãhộivàĐiều tra laođộngviệc làmcủaTổngcụcThốngkê.

Cơ chế thu thập, xử lý và phổ biến thông tin thị trường lao động ở cấp trung ương, tỉnh/thành phố và
cấp quận/huyện ởViệt Namđược trình bày chi tiết trong v

(Bộ LĐTBXH, Hà Nội, 2007). Trong khuôn khổ dự án thị trường lao động, từ tháng 4
năm2010t ãđượcbắtđầu lắpđặtcho15 tỉnh thamgiadựán.

Hệ thốngphân tích và thông tin thị trường lao độnghiện hànhởnước tamới chỉ hoạt động chủ yếu ở
cấp 1 (Kiểm tra giám sát và theo dõi bộ các chỉ tiêu chính). Việc cải thiện năng lực phân tích bị hạn chế
do khó khăn trong việc tuyển dụng chuyên viên có kỹ năng và kinh nghiệm cũng như cơ cấu tổ chức
cònchưađượcphát triểnđầyđủ.

Tuynhiên,Trung tâmQuốcgiadựbáovà thông tin thị trường laođộng, cácSởLaođộng -Thươngbinh
vàXãhội và cácTrung tâmgiới thiệuviệc làm ãđượchỗ trợđểxâydựngnăng lựcphân tích thị trường
lao động trong bối cảnh kinh tế vĩ mô (cấp 2) và phát triển các mô hình kinh tế lượng cho dự báo dài
hạnvàngắnhạn (cấp3)nhằmđưaramụctiêuvềviệc làmchotương laigần.

Cáchoạtđộngxâydựngnăng lựcphân tíchchoCụcViệc làm,BộLaođộng -ThươngbinhvàXãhộibao
gồm cả ào tạo qua công việc và đào tạo ngoài công việc. Những hình thức đào tạo này có những ưu
điểmvànhượcđiểmriêngvìvậynênápdụngcảhai.

Trung tâmQuốc gia dự báo và thông tin thị trường lao động đã được đào tạo kể từ tháng 3 năm2009
về các khái niệmphân tích và thông tin thị trường laođộng, các chỉ tiêu thị trường laođộng chính, các
chỉ tiêu việc làmbền vững cũng như cách thức chuẩn bị các báo cáo phân tích.Một bộ tài liệu đào tạo
đãđượcbiên soạnkèmtheođó là cácbài trìnhbàybằng tiếngViệt và tiếngAnhdưới cảdạngbảnđiện
tửvàbản in.

ã được cài đặt ởTrung tâmquốcgia dựbáovà thông tin thị trường laođộngvà
tổ chức tập huấn cách thức sử dụng phần mềm này phục vụ công tác lưu trữ, xử lý, cập nhật và phổ
biến thông tin thị trường lao động. Dự án đã ký hợpđồng với trườngĐại học Kinh tếQuốc dânHàNội
để tiến hành tập huấn nâng cao về sử dụng phần mềm phân tích thống kê SPSS cho Trung tâm.
Chươngtrình tậphuấn ã tăngcườngmốiquanhệhợptácgiữaTrungtâmvới trường.TrungtâmQuốc
gia dự báo và thông tin thị trường lao động cũng bà ên sắp tốt
nghiệp thực tập tại trungtâm.

Như đã đề cập trong văn kiện dự án, cán bộ/chuyên viên đã qua đào tạo của Trung tâm Quốc gia dự
báovà thôngtin thị trường laođộngsẽ trở thànhgiảngviênđào tạocánbộ/chuyênviêncácTrungtâm

Tài liệuDựán Phát triển cơ sở dữ liệu
l việc làm'ao động,

38

3.2.5 Công cụ và năng lực phân tích

Đào tạo qua công việc

38 Ởmiền Bắc: Hà Nội, Hải Duong, PhúThọ, Bắc Ninh, Ninh Bình,miềnTrung: HàTĩnh, Đà Nẵng, LâmĐồng, Đắk Lắk, Quảng
NamvàmiềnNam:CầnThơ,ĐồngNai, LongAn,TP.HồChíMinh,BếnTre
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giới thiệuviệc làmtrongkhuônkhổhệ thốngphân tíchvà thông tin thị trường laođộngởcấp tỉnh.Tuy
nhiên, nếu cán bộ/chuyên viên của các trung tâmgiới thiệu việc làm chưa có đủ năng lực thì dự án có
thểsẽphải kýhợp đàotạo tiếp theovới trườngĐạihọcKinh tếquốcdân.

Tổ chức việc làm côngThụy Điển hiện đang hỗ trợ đào tạo trong công việc để nâng cao năng lực cho
các Trung tâm giới thiệu việc làm cấp tỉnh trong công tác dự báo ngắn hạn về nhu cầu của thị trường
laođộng,đây làmộtphầnquantrọngcủahệ thốngphântíchvà thôngtin thị trường laođộng (bậc3).

Trường Đại học Maryland đã cung cấp phần mềm và tổ chức đào tạo cho phân tích và thông tin thị
trường lao động vào tháng 12 năm2009, tháng 4 năm2010 và tháng 7năm2010để thực hiện dựbáo
thị trường laođộngcấpvĩmô.Nhưđãđềcậpở trên, đây làmộthoạtđộngphức tạpcủahệ thốngphân
tích và thông tin thị trường laođộngvốn thườngđược tiếnhànhkhi đãquenvới cáchoạtđộngcơbản
thường ngày (bậc 1 và 2). Dự án sẽ đánh giá hiệu quả của hoạt động đào tạo này đối với phân tích và
thôngtin thị trường laođộng.

Dự án thị trường lao động ã hỗ trợ đào tạo cánbộ/chuyên viên của Bộ Laođộng - Thươngbinh và Xã
hội v portal) của Bộ Lao động -Thươngbinh và Xã hội, đây làmột
thiếtbịquantrọngđể lưuchuyểnthôngtin trongvàngoàiBộ.

Thị trường Lao động ã tổ chức một chuyến tham quan khảo sát tại Ý,
Đức vàT ãnhđạo chủ chốt củaCụcViệc làmvàGiámđốc các trung tâmgiới thiệu
việc làm thamgiadựán .Tổng số thànhviên thamgiađoànkhảo sát là 23người kể cả chuyêngiaquốc
tế và phiên dịch. Sau chuyến khảo sát, CụcViệc làm đã nhất tr ình ước tính nhu cầu lao
độngngắnhạncủaThụyĐiểndựa trênđiều tradoanhnghiệpdocác trung tâmgiới thiệuviệc làmtiến
hànhtạimỗi tỉnh.

Như đã được đề cập ở trên, một chuyến thamquan khảo sát chung cho Tổng cụcThống kê và Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội tại ã được tổ chức vào tháng 3 năm 2010 hỗ trợ các nhà sản
xuất thông tin thị trường lao động (Tổng cục Thống kê ) và các nhà sử dụng thông tin thị trường lao
động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tại Việt Nam tìm hiểu về các cuộc điều tramẫu lực lượng
lao động theo quý với mục tiêu cung cấp thông tin thị trường lao động có chất lượng tốt hơn và
thườngxuyênhơndưới sựhỗtrợcủacôngnghệhiệnđại.

Vào tháng 6 năm 2010, chuyến khảo sát tại Úc tập trung tìm hiểu những quá trình hoạch đính chính
sáchbaogồmcác chương trình thị trường laođộng chủđộngvàmối liênhệ với phân tích và thông tin
thị trường lao động. Vào tháng 9 năm 2010, trọng tâm của chuyến khảo sát tại Trung Quốc là kết nối
phát triển nguồn nhân lực với tăng trưởng kinh tế, di cư lao động, xúc tiến việc làm và chính sách việc
làm. Những hoạt động này đã góp phần hỗ trợ vềmặt chính sách như đã

thị trường lao động (

Cuối cùng, cuộc khảo sát tới Canada cũngđãđược tổ chức trong tháng 6năm2010đểnghiên cứuqui
trình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cả công tác thu thập dữ liệu hành chính và giám sát
hoạt ác trungtâmgiới thiệuviệc làm.

Trong khuôn khổDự ánThị trường Lao động EU ã được thành lập đại diện cho
cácđơnvị cungcấpvàsửdụngphântíchvà thôngtin thị trường laođộngởnước ta.

Một nhómhỗ trợ kỹ thuật quốc tế cho phân tích và thông tin thị trường lao động thường xuyên hoạt
động với các đại diện của Tổ chức Lao động Quốc tế/ Dự án Thị trường Lao động, UNDP, IRD/DIAL,
NgânhàngThếgiới (WB),NgânhàngChâuÁ(ADB)vàTổchứcHợptáckỹ thuật (GTZ).

đồng

đ
ề hệ thống cổng thông tin điện tử (e-

Từ 27/7 đến 10/8/2008, dự án đ
hụyĐiển chomột số l

í thí điểmmô h

Thái Lan đ

đề ra ở Kết quả 1.4 của văn
kiện dự án

độngcủac

/ILO,một Ban Chỉ đạo đ

Đức

Cải thiện năng lực phân tích và sử dụng thông tin để xây dựng các chính

sách laođộng).

Đào tạo ngoài công việc

3.2.6 Bố trí tổ chức

3.3 Dựbáoviệc làm

3.3.1 Giới thiệu

3.3.2 Mô hình và kết quả

Việt Nam ã bắt ình kinh tế lượng dự báo việc làm toàn diện - một phần của
việc cải tiếnhệ thốngphân tích và thông tin thị trường laođộng.Nhưđãđượcđề cập trongmục trước,
nhữngmôhìnhnhưvậycóưuđiểmriêng trongviệc thiết lậpnhữngdựbáonhấtquán, là côngcụquan
trọng đối với các nhà hoạch định chính sách và lập kế hoạch. Dự báo việc làmnói riêng, được sử dụng
đểđịnhhướngđầu tư chogiáodục vàđào tạo và làmột nguồn thông tin côngquan trọngđối với sinh
viênvà các chuyênviên tưvấn.Đồng thời cácmôhìnhkinh tế lượngcónhucầucaovề số liệu,
phântíchvàsắpxếptổchứccủacáchệ thốngphântíchvà thôngtin thị trường laođộng.

Mặcdùhệ thốngphân tíchvà thông tin thị trường laođộngởViệtNamchưađạtđượcmộtnền tảng tối
ưu song ãbắt đầuđi vào hoạt động,một phần vì quá trình dựbáo chophép thảo luận về nhiều
vấn đề liên quan đến số liệu cũng như phân tích kinh tế và thị trường lao động. Nói cách khác, phát
triểnmô hình góp phần vào sự nhận thức được nhu cầu cần phải có số liệu kinh tế tốt hơn và đầy đủ
hơn choViệt Nam. Ở nhiều nước, việc cải thiện số liệu song hành với việc gia tăng nhu cầu phân tích
kinh tế định lượng. Các mô hình kinh tế như mô hình xây dựng cho Việt Nam là cơ sở thuận lợi cho
nghiên cứu và phân tích số liệu kinh tế, giúp tập trung chú ý vào nhu cầu về sự nhất quán của số liệu
của các khu vực kinh tế và theo thời gian. Nghiên cứu cách sử dụngmô hình để dự báo và phân tích
theo các kịch bản là công cụ đào tạo tốt cho các nhà kinh tế, thống kê và lập chính sách, đào tạo theo
cách thứcnàycó thể tạo ramộtdiễnđànthảo luậnvềnhucầusố liệuvàchínhsách.

Phần này tóm tắt chức năng cơ bản của mô hình dự báo và những cấu phần
thị trường lao động được xem xét một cách ngắn gọn và tính đến một số mở rộng của mô hình cơ
bản giúp hiểu sâu hơn về thị trường lao động.

Các dự báo thị trường lao động được đặt trong một mô hình kinh tế vĩ mô liên ngành do Nhóm
Inforum của trường Đại học Maryland xây dựng, là nhóm chuyên phát triển các mô hình nêu bật sự
tương tác giữa các ngành kinh tế và tầmquan trọng của cơ cấu ngành kinh tế đối với kết cấu của việc
làm, đầu tư và thương mại. Các mô hình được xây dựng sử dụng một khung phần mềm chung là
Interdyme.

Vìmôhình Inforum ìnhđược xây dựng choHoa Kỳ, nhiều nước ChâuÂu và ChâuÁnênmôhình
choViệtNam, có tên làmôhình vĩmô liênngànhđưa ra các chỉ tiêu kinh tế vĩmô từ các
ngành kinh tế chi tiết và sử dụng bài toán đầu vào - đầu ra. Cấu trúc liên ngành (đầu vào-đầu ra) được
sử dụng để chuyển các tiêu dùng cuối cùng, các dòng đầu tư và thươngmại quốc tế tới nhu cầu sản
xuất trong nước theo từng ngành. Theo trong nước được sử dụng để tính nhu cầu việc
làm.Việc làmcủa từngngành sauđóđược nhân vớima trận các tỷ trọngnghềnghiệpđể tính việc làm
cho từngnhómnghề theo từngngànhkinh tế.Với cấu trúcnày, khôngchỉ có thể sửdụngmôhình cho
thị trường lao động theo nghĩa hẹp mà còn có thể dùng để phân tích một số lượng lớn các câu hỏi
chínhsáchbắtnguồntừcácvấnđềkinh tế,nhânkhẩuhọchoặcchínhsách thuếvà tài khóa.

Bộcácdựbáokinh tếvĩmôvà thị trường laođộngđược thựchiệnvớimôhình đếnnăm2020,đây
cũng là tầmnhìn triểnvọng tập trungchokếhoạch10nămtới. Cơ sởdữ liệudùngchodựbáođược liệt
kê trongbáo cáo cuối cùngđược thựchiệnbởi Inforum. Việc phát triển cácdựbáo chomôhình
baogồmcácbướcsau:

đ đầu xây dựngmột mô h

năng lực

cũngđ

kết quả chính, sau đó

điển h

đó, sản xuất
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40

41

Lotus (Hoa sen)

Lotus

Lotus

39

40

41

Phần 3.3.2 và phần 3.3.3 dựa trên báo cáo cuối cùng Meade D.S.:
( , 2010).

Để có thêm thông tin xem: http://www.inforum.umd.edu/
DouglasS.Meade,

đầu của phần được Inforum thực hiện; xem
ĐạihọcMaryland, tháng8

, tháng8năm2010

Final
MacroeconomicandLabourMarketProjectionsusingLotus
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1. Đưa radựbáovềcácbiếnngoại sinhnhưdân số, lực lượng laođộng, tăngnăngsuất theongành
kinh tế và tăng trưởng xuất khẩu theo ngành. Hệ số giảmphát GDP cũng là biến ngoại sinh dựa
trên dự báo của tạp chí Viewswire Outlook thuộc cơ quan nghiên cứu kinh tế của Anh (EIU)

.

2. Xây dựng các giả thiết về tỷ lệ tăng trưởng cho các thành phần cấu thành nên GDP như tiêu
dùngcuối cùngcủahộgiađìnhvàcủaChínhphủ.

3. Cho phépmô hình đưa ra lời giải cho các biến chính khác như tổng tài sản cố định, nhập khẩu,
đầu ra/sản lượngvàviệc làm.Thất nghiệpvà tỷ lệ thất nghiệpđược tính từ tổng sốviệc làm theo
ngànhkinh tếvà lực lượng laođộng.

4. Hiệu chỉnh dự báo để có được tỷ lệ tăng trưởng GDP và tỷ lệ thất nghiệp gần với kết quả
ViewswiredựbáochoViệtNam.

Cần phải nhấnmạnh ì sẽ xảy ra mà chỉ phần nào
cho thấy sự phát triển nhất quán của nền kinh tế nước ta, dựa trên các số liệu lịch sử hiện có, và các giả
thiết khácnhauvềxuhướngcủamộtsốbiếnkinh tếvànhânkhẩuhọc trongtương laingoàimôhình.

Bảng9và10 tómtắtnhữngchỉ tiêukinh tếvĩmôchính,baogồmcả lực lượng laođộng,việc làmvà thất
nghiệp.Tăng trưởngGDP thựcnăm2009chậm lại chỉ đạtmức5,1%doGDP thếgiới giảmvà thị trường
tài chính tiếp tục xáo trộn (tỷ lệ tăng GDP thực năm2008 là 7,0%). Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo tăng
tới 2,7%năm2009 và 2,9%năm2010, sauđóduy trì ởmứcgiữa 2,5%và2,8%.Dựbáo cơ sở yêu cầu cải
thiện tăng trưởngGDP thực trong t ìnhquân7,1%.Tỷ lệ tăng
trưởngcho thời kỳcòn lại củadựbáo ìnhquân là7,6%.Tăngnăngsuất laođộngchung
khámạnh ởmức 5,0% trong giai đoạn 2011 - 2015, và 6,0% trong giai đoạn 2015 - 2020. Lực lượng lao
độngđượcdựbáotăngtrongkhoảng1,7%đến2,4%trongdựbáodàihạn. Lạmphát làbiếnngoại sinh
và được lấy từ Cơquannghiên cứu kinh tế củaAnh Tỷ lệ lạmphát năm2008đứngở
mức rất cao, tới 22,1%. Lạmphátđượcdựbáogiảmdầnxuống tỷ lệ 6,1%năm2009, tăng lên9,9%năm
2010vàgiữ trongkhoảng5%tới7%giaiđoạn2010 -2020.

tháng7năm2010

rằng các kết quả dự báo không khẳng định những g

hời kỳ2011đến2015, vớiGDP thực tăngb
đếnnăm2020b

cho tới năm2014.

Bảng9.Tómtắtcácchỉsốkinhtếvĩmôchính(mứcgiátrị)

2008

GDPthực tế (2005 tỷ ồ )
GDPdanhnghĩa (tỷ )
GiảmphátGDP(2005=100)

/ )

Dânsố (nghìnngười)
Lực lượng laođộng (nghìnngười)
Tổngsốviệc làm(nghìnngười)

ung (tỷ VND/người laođộng)
Thấtnghiệp (nghìnngười)
Tỷ lệ thấtnghiệp (%)

đ ng
đồng

Tỷgiáhốiđoái (Đồng Đô laMỹ

Năngsuất laođộngch

1 188 409
1 720 792

145
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47 105
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.

1 267 042
2 025 577
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19 044
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46 805
25,9
1 398
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. .

. .

.

.

.

.

.

1 355 291
2 337 743

172

19 443

89 011
49 274
47 894
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1 380
2,8

. .

. .

.

.

.

.

.

2 638 806
7 333 813

278

21 500

96 984
58 418
56 958
44,7
1 460
2,5

. .

. .

.

.

.

.

.

2009 2010 2011 2015 2020

1.129 085
1 538 144

136

16 440

86 135
46 010
44 916
24,0
1 095
2,4

.
. .

.

.

.

.

.

1 801 425
3 899 105

216

20 785

92 668
53 655
52 314
33,1
1 341
2,5
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Ghi chú: Tổng số việc làm trong Bảng 9 và 10 được điều chính để tính đến do
vậysố liệucủabảngnàykhácvới tổngsốcácbảngtiếp theo.

nhữngngười có nhiều công việc

Bảng10.Tómtắtcácchỉsốkinhtếvĩmôchính(tỷ lệtăngtrưởng)

08-09

GDP thực tế
GDP danh nghĩa
Giảm phát GDP

/ )

Dân số
Lực lượng lao động
Tổng số việc làm

Thất nghiệp

Tỷ giá hối đoái (Đồng Đô la Mỹ

Năng suất lao động chung

6 4
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3.3.3 Thị trường lao động

Việc làm theo ngành và theo nghề

Bảng 11 và 12 cho thấy việc làm theo ngành kinh tế. Tăng trưởng việc làm được quyết định bởi sản
lượng ngành và năng suất lao động ngành. Tỷ lệ tăng sản lượng ngành khác nhau vì từng ngành bán
hàng hóa của mình cho nhu cầu trung gian và cuối cùng khác nhau. Trong bộ dự báo cuối cùng này,
năng suất lao động của từng ngành được xác địnhmột cách ngoại sinh, tăng với tỷ lệ gần bằngmức
trungbình lịchsửcủa10nămqua,dựa trênsố liệuviệc làmvàsố liệusản lượngthực trongmôhình.

Ngành có số việc làm lớnnhất hiện là ngànhnôngnghiệp, lâmnghiệp và thủy sản với số laođộnggần
23 triệu năm 2008. Trong phần lớn thời kỳ dự báo, việc làm trong ngành này giảm, đạt mức 21,1 triệu
ngườinăm2020.Nếu tính theo tổngsốviệc làm, thì tỷ trọngviệc làmtrongngànhnàycòngiảmnhanh
hơn, xemHình7.
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Tổngsố

1.Nôngnghiệp, lâmnghiệp, thủysản

2.Khai khoáng

3.Côngnghiệpchếbiến, chế tạo

4.Sảnxuấtvàphânphốiđiện, khíđốt

5.Cungcấpnước

6.Xâydựng

7.Bánbuônvàbán lẻ, sửachữaôtô, xemáy

8.Vận tải vàkhobãi

9.Kháchsạn,nhàhàng

10.Thôngtinvà truyềnthông

11.Tài chính,ngânhàngvàbảohiểm

13.Hoạtđộngkhoahọcvàcôngnghệ

14.Hoạtđộnghànhchínhvàdịchvụhỗtrợ

ng,đoànthể, tổchứcchính trị xãhội

16.Giáodục

17.Y tếvàhoạtđộngtrợgiúpxãhội

18.Nghệthuậtvàvui chơigiải trí

20.Hoạtđộng làmthuêtrongcáchộgiađình

21.Các tổchứcquốc tếkhác

12.Hoạtđộngkinhdoanhbấtđộngsản

15.Hoạtđộngđả

19.Hoạtđộngdịchvụkhác

Tổngsố

34 35

Hình 7 Tỷ nông nghiệp trên tổng số việc làm (%)trọng lao động
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Bảng 12. Dự báo việc làm theo ngành kinh tế cấp 1(tỷ lệ tăng trưởng)

2008-09 2009-10 2010-11 2011-15 2015-20
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Bảng11. Dựbáoviệc làmtheongànhkinhtếcấp1(nghìnngười)

2008

1. Nôngnghiệp, lâmnghiệp, thủysản

2. Khai khoáng

3. Côngnghiệpchếbiến, chế tạo

4. Sảnxuấtvàphânphốiđiện, khíđốt

5. Cungcấpnước

6. Xâydựng

7. Bánbuônvàbán lẻ, sửachữaôtô, xemáy

8. Vận tải vàkhobãi

9. Kháchsạn,nhàhàng

10. Thôngtinvà truyềnthông

11. Tài chính,ngânhàngvàbảohiểm

12. Hoạtđộngkinhdoanhbấtđộngsản

13. Hoạtđộngkhoahọcvàcôngnghệ

14. Hoạtđộnghànhchínhvàdịchvụhỗtrợ

15. Hoạtđộngđảng,đoàn thể, tổ chứcchính
trị xãhội

16. Giáodục

17. Y tếvàhoạtđộngtrợgiúpxãhội

18. Nghệthuậtvàvui chơigiải trí

19. Hoạtđộngdịchvụkhác

20. Hoạt động làm thuê trong các hộ gia
đình

21. Các tổchứcquốc tếkhác

2009 2010 2011 2015 2020

22,957.1

326.0

6,599.1

150.4

129.8

2,649.5

5,616.8

1,409.5

1,780.5

243.6

213.5

68.1

167.3

169.5

1,216.4

1,641.6

417.8

251.8

846.5

157.6

5.3

47,017.9
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23,082.8

318.0

6,910.2

162.4

140.1

2,862.2

5,869.8

1,400.6

1,810.1

240.9

214.0

68.3

167.7

168.6

1,212.1

1,623.9

421.7

247.8

852.0

157.1

5.3

47,935.5

23,137.5

361.8

7,006.6

172.2

148.6

3,014.2

6,069.8

1,404.5

1,922.0

245.8

228.4

72.9

178.9

178.9

1,281.7

1,703.7

451.5

251.2

904.7

166.1

5.6

48,906.6

23,050.8

402.1

7,187.5

185.4

159.9

3,199.1

6,341.6

1,418.3

2,031.5

250.9

246.3

78.6

193.0

192.4

1,375.4

1,792.5

485.0

255.7

965.8

178.2

6.0

49,995.9

22,579.1

591.1

7,544.3

245.7

212.0

3,939.5

7,636.0

1,466.1

2,480.6

268.1

337.3

107.6

264.2

264.6

1,898.6

2,159.1

637.2

271.8

1,258.5

246.0

8.3

54,415.7

21,121.7

667.6

8,471.4

283.0

244.1

4,701.6

9,472.6

1,514.6

3,077.8

282.2

390.9

124.7

306.3

311.6

2,267.3

2,641.4

865.4

286.2

1,725.7

293.8

9.9

59,059.8

0,5

-2,5

4,6

7,6

7,6

7,7

4,4

-0,6

1,6

-1,1

0,2

0,2

0,2

-0,6

-0,4

-1,1

0,9

-1,6

0,6

-0,4

-0,4

1,9

0,2

12,9

1,4

5,9

5,9

5,2

3,4

0,3

6,0

2,0

6,5

6,5

6,5

6,0

5,6

4,8

6,8

1,4

6,0

5,6

5,6

2,0

-0,4

10,6

2,5

7,4

7,4

6,0

4,4

1,0

5,5

2,0

7,6

7,6

7,6

7,3

7,1

5,1

7,2

1,7

6,5

7,1

7,1

2,2

-0,5

9,6

1,2

7,0

7,0

5,2

4,6

0,8

5,0

1,7

7,9

7,9

7,9

8,0

8,1

4,7

6,8

1,5

6,6

8,1

8,1

2,1

-1,3

2,4

2,3

2,8

2,8

3,5

4,3

0,6

4,3

1,0

3,0

3,0

3,0

3,3

3,5

4,0

6,1

1,0

6,3

3,5

3,5

1,6

Số liệu này tiếp tục xu hướng giảm theo ngành, xu hướng này tiếp diễn kể từ khi bắt đầu có số liệu
thống kê việc làm ởViệt Nam.Mặc dù sản lượng nông nghiệp trong dự báo vẫn đang tăng, chúng tôi
đã giả thiết năng suất lao động sẽ tăng nhờ tăng cường sử dụng trang thiết bị nông nghiệp được cơ
giới hóa, củng cố các trang trại nhỏ, áp dụng nhiều phương pháp canh tác hiệu quả hơn, v.v…. Việc
giảmviệc làmtrongngànhnôngnghiệpcó thểxem làmột tácnhâncho sự tăng trưởngcủacácngành
khácnhưcôngnghiệpchếbiến, thươngmại,giao thôngvậntải vàcácngànhdịchvụ.

Công nghiệp chế biến, ngành lớn thứ hai về lao động (6,6 triệu năm 2008), không được dự
báo tăng nhanh như những năm gần đây. Ngành này bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tăng trưởng xuất
khẩu. g trưởngxuấtkhẩuvànhậpkhẩugiảmtronggiaiđoạn2000 -2007.Đây
mộtphần làdo thươngmại thếgiớigiảmdokhủnghoảngkinh tế toàncầuvànhucầunhậpkhẩu tăng.
Đầu tưnội địa tăngkích thíchnhucầu lớnvềnhậpkhẩu, do tiêudùngcuối cùngcủahộ ìnhvà của
chính phủ tăng mạnh. Xuất khẩu thuần tăng trưởng chậm hơn dẫn đến dự báo là sản lượng ngành
công nghiệp chế biến cũng tăng trưởng chậmhơn.Yếu tố này cộng với dự báo là năng suất lao động
tăng khá mạnh, dẫn đến dự báo thiếu lao động cho ngành công nghiệp chế biến. Tỷ trọng lao động
ngành công nghiệp chế biến trong tổng số lao động được dự báo là giữ ởmức khoảng 14% suốt thời
kỳ dự báo. Tuy nhiên, cần chú ý là kết quả dự báo này rất dễ của tăng trưởng xuất khẩu
thuần, đặc biệt là xuất khẩu trong giai đoạn 2015 - 2020. Dự báo tăng trưởng xuất khẩu là 8,8% trong
giaiđoạn2015 -2020vànhậpkhẩutăng8,2%/

lao động

Dựbáocó tínhđếncả tăn

giađ

bị tác động

năm.
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Ngànhcó số lượng laođộng lớn thứba làngànhbánbuônvàbán lẻ, sửa chữaô tô, xemáy, với 5,6 triệu
lao độngnăm2008. Dựbáo là năng suất lao động của ngànhnày không tăngnhanhnhưngànhnông
nghiệp. Sản lượng của ngành này đang tăng vì cần để phục vụ tiêu dùng, thươngmại quốc tế và đầu
tư. Số lượng việc làm trong ngành này được dự báo tăng từ khoảng 5,6 triệu năm 2008 lên 9,5 triệu
năm2020.Tỷ trọng laođộngcủangànhnày trongtổngsố laođộngcũngđượcdựbáo là sẽ tăng.

Bảng 13 và 14 bao gồm kết quả dự báo việc làm theo nghề nghiệp. Dự báo cho thấy tổng số việc làm
theonghềnghiệp của từngngành và tóm tắt thành 9nhómnghề chính trongmôhình Lotus.Tổng số
việc làm ở cuối bảng bằng tổng số việc làm trong bảng việc làm theo ngành kinh tế (Bảng 11

bảngmatrậnđầyđủchocácngànhkinh tế theonghềnghiệp,ởcấp21ngànhvà
9nghề.

). Đồng
thời, có thể tạo ramột

Bảng 13. Dự báo việc làm theo nghề (nghìn người)

2008 2009 2010 2015 20202011

1 Lãnhđạo

2 Chuyênmônkỹ thuậtbậccao

3 Chuyênmônkỹ thuậtbậc trung

4 Nhânviên

5 Nhân viên dịch vụ cá nhân, bảo vệ và
bánhàng

6 Lao động có kỹ thuật trong nông
nghiệp, lâmnghiệpvà thủysản

7 Thợ thủ công có kỹ thuật và thợ kỹ
thuậtkháccó liênquan

8 Thợ lắp ráp và vận hành máy móc,
thiếtbị

9 Laođộnggiảnđơn

Tổngsố

458.3

2,159.4

1,766.9

778.1

7,222.7

7,128.7

5,633.0

3,093.0

18,777.8

47,017.9

463.2

2,175.0

1,788.3

789.2

7,453.9

7,169.1

5,933.0

3,173.9

18,989.9

47,935.5

484.9

2,278.1

1,871.9

822.1

7,771.7

7,187.8

6,108.4

3,230.8

19,150.8

48,906.6

512.7

2,403.0

1,974.1

865.7

8,155.9

7,163.5

6,353.0

3,317.7

19,250.3

49,995.9

649.1

2,967.8

2,433.0

1,076.3

9,912.2

7,027.8

7,179.4

3,592.6

19,577.6

54,415.7

769.2

3,561.2

2,941.7

1,261.8

12,302.1

6,589.3

8,356.1

3,959.6

19,318.9

59,059.8
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Mở rộng mô hình: Dự báo kết quả việc làm bền vững

Môhình Lotus cho phép đưa ra dự báo nhất quán về số lượng việc làm và thất nghiệp. Đây là việc làm
cần thiết để đánh giá tiến độ thực hiện cácmục tiêu việc làmbền vững hiện tại và trong tương lai. Kết

ã có trước đây của các chỉ tiêu khác, mô hình Lotus cũng có thể mở rộng giúp hiểu
thêmkếtquảđạtđượccủanhữngmục tiêuviệc làmbềnvững.Vídụ,dựa trên số liệuvề tiền lươnghiện
có từ trướcđếnnaychia theonghềnghiệp, có thể sửd tình trạng
trả lương thấp. Tương tự, nếu các đặc trưng khác của việc làm có thể gắn với ngành kinh tế và nghề
nghiệp, thì có thể sử dụng những thông tin như thế thành tựu được dự báo của việc
làmbềnvững.

Kếtquảdựbáonghềnghiệphiệncónhượcđiểm làdựa trênmộtnghề lịch sửchia theomatrậnngành,
và do đó dự báo nghề chỉ phản ánh được những thay đổi trong phân bố việc làm theo nghề dựa trên
nhữngnhững thayđổi việc làm theongành.Nói cách khác, không thể tínhđượcnhững thayđổi trong
phânbốviệc làmtheonghềvìnhững lýdonhưthayđổi côngnghệ trongcácngànhkinh tế.Đồngthời,
những thay đổi như thế lại thường xẩy ra, ví dụ trong nông nghiệp, đối với ngành này những thay đổi
vềnăngsuấtảnhhưởngđếnkếtquảcó thểdiễn racùngvớinhữngthayđổivềviệc làmtheonghề theo
hướngnhữngnghềcókỹnăngcaohơn, độc lậpvớiquymôcủangànhnôngnghiệp.

Mô hình cũng có thể đượcmở rộng để dự báo việc làm dễ bị tổn thương như đã đượ
côngviệc. thựchiệnviệcnày chophùhợpkếtquảdựbáohiện có thì phải tạo

rama trận tổnghợp chéo của nghềnghiệp và vị thế công việc (tức là tỷ trọng tươngđối của các nhóm
vị thế việc làm theo từng nghề hoặc nhóm nghề) và nhânma trận đó với dự báo nghề. Phương pháp
này tạo rađường thời gian củaviệc làmdễbị tổn thươngphùhợpvới dựbáohiện cókể cảdựbáo theo
ngànhkinh tế.Tuynhiên, cách làmnàycũngcónhượcđiểmnhưdựbáonghềnghiệp, đó là không tính
đượcsựdịchchuyểncủaviệc làmdễbị tổn thươngtheongành.

Phươngphápkhácđểdựbáoviệc làmdễbị tổn thương làdựa trênmốiquanhệgiữaviệc làmdễbị tổn
thương với GDP bình quân đầu người. Biến GDP đã sẵn có trong mô hình Lotus, và mối quan hệ này
tương đối mạnh. Như đượcminh họa trong Bảng 15 (Thông số kỹ thuật (1)), nếu phép hồi quy giản
đơn của việc làm dễ bị tổn thương lên GDP bình quân đầu người ởViệt Namđược sử dụng để dự báo
việc làm dễ bị tổn thương, thì tỷ trọng của việc làm dễ bị tổn thương trong tổng số việc làm được dự
báogiảm từ 79%năm2000 xuống63%năm2020.Một thông số kỹ thuật khác (Thông số kỹ thuật (2)),
sử dụng nhóm các nước ở khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương gồm các theo
quốc gia. Điều này g cường khả năng giải thích của phép hồi quy lịch sử, song lại đưa ra đường
thời gian việc làmdễbị tổn thươngkhágiốngdựbáo trước.Điểmhạn chế của cảhai thông số kỹ thuật
ở Bảng 15 ã bỏ quamối quan hệ giữa việc làm dễ bị tổn thương và việc làm theo ngành kinh tế và vì
thế không thểdựbáoviệc làmdễbị tổn thương theongànhkinh tế. Có thể xử l àybằng cách
lấy hồi quy việc làmdễbị tổn thương cho từngngànhhoặcnhómngành lớn (ví dụnôngnghiệp, công
nghiệpvàdịchvụ).

hợp với số liệu đ

ụngdựbáonghềnghiệpđểphân tích

để thông báo về

c xác định
theophân loại vị thế Để

hiệu ứng cố định
sẽ tăn

đ
ý vấnđền

Lotus
42

43

Bảng 14 Dự báo tỷ lệ tăng trưởng việc làm theo nghề (%)

08-09 09-10 10-11 15-2011-15
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-0.3
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1 Lãnh

2 Chuyênmônkỹ thuậtbậccao

3 Chuyênmônkỹ thuậtbậc trung

4 Nhânviên

5 Nhânviêndịchvụcánhân,bảovệvàbánhàng

6 Lao động có kỹ thuật trong nông nghiệp, lâm nghiệp và
thủysản

7 Thợthủcôngcókỹ thuậtvà thợkỹ thuậtkháccó liênquan

8 Thợ lắp rápvàvậnhànhmáymóc, thiếtbị

9 Laođộnggiảnđơn

đạo

Tổngsố

42

43

Cáchoạchđịnhkếhoạchcủaviệc làmdễbị tổn thương, cùngvớinhữnghoạchđịnhkếhoạchcủa tỉ lệ việc làmtrêndânsố
và năng suất lao động đã được thể hiện trong Hoa Sen, có thểminh họa bằng thành tựu đạt được (theo kế hoạch) củamục
tiêuphát triển thiênniênkỷđầutiênkhimàtất cả3điềunàyđều lànhữngchỉ sốviệc làmcủamụctiêuphát triển thiênniênkỷ.

Xem,vídụ, ILO:TrendsEconometricModels:AReviewof theMethodology (Geneva,2009): trong www.ilo.org/trends.
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Bảng 15 Tỷ lệ việc làm dễ bị tổn thương theo lịch sử và dự báo (%)

2000 2010 2015 2020

78,6

78 6,

70,7

69,3

66,0

63,8

62,9

60,1

Lưu ý: Cảhaimôhình sửdụng số liệu lịch sử vềGDPbìnhquânđầungười và việc làmdễbị tổn thươngđểdựbáo
tỷ lệviệc làmdễbị tổn thươngdựa trêndựbáoGDPbìnhquânđầungười củamôhìnhLotus; R2chosố liệu lịch sử
là0,81đốivới thôngsốkỹ thuật (1) và0,98đốivới thôngsốkỹ thuật (2).

3.4 Nhận xét kết luận về hệ thống phân tích và thông tin thị trường lao ởViệt Namđộng

Các bên tham gia thị trường lao động là người tìm việc, người lao động, người sử dụng lao động và
những người làm chính sách đều được hưởng lợi từ hệ thống phân tích và thông tin thị trường lao
động.Mục này đã nêu lênmột cách chi tiết các thànhphần chính của hệ thốngphân tích và thông tin
thị trường lao động và đánhgiá tiến độphát triển hệ thốngnày ởViệt Nam. Công tác biên soạn số liệu
và thông tin, việc sử dụng các phân loại chuẩn, xây dựng các cở sở dữ liệu và phát triển năng lực phân
tích cũngnhưcác côngcụphân tíchđãđạtđược tiếnbộđángkể.Tuynhiên, hệ thốngnàymới chủyếu
hoạtđộngởcấp1 (giámsát và theodõi bộ chỉ tiêu cơbản) vàbị cản trở vềmặt tiếnđộdo thiếu chuyên
viênđượcđàotạobàibản.

Việc xâydựngmôhình mớiđầu làđểphụcvụchocông tácxâydựng phân tíchkinh tếvà
thị trường laođộng.Môhình cónhữngđặcđiểmcủamộtcôngcụphùhợpvớimụcđíchnêutrên:

1. Các kết quả được tạo ra trongmột khuôn khổ phù hợp kết hợp giữa các tổng hợp các tài khoản
quốcgiavàcácbảngđầuvàođầura.KếtquảdựbáoGDPvàcác thànhphầnhợpthànhcủanócó
thểđược tính từ“dưới lên”bằngcáchcộngdồncáckếtquảngànhkinh tếchi tiết.

2. Việc làm theo ngành kinh tế liên quan trực tiếp đến đầu ra theo ngành kinh tế và tỷ lệ tăng
trưởngnăng suất laođộngdựbáo.Tỷ lệ thất nghiệp là kết quả củadựbáo lực lượng laođộngvà
tổngsốviệc làmtheongànhkinh tế.

3. Việc làm theonghềnghiệpđược kết nối với việc làm theongành kinh tế thôngquama trận việc
làm theo nghề nghiệp. Có thể hiểu đường thời gian việc làm theo nghề nghiệp bằng cách xem
xét sựphát triểncủamatrậnviệc làmtheothờigian.

Lotus

Lotus

năng lực

Vì những đặc trưng này mà mô hình là một bước mở rộng hữu ích của hệ thống phân tích và
thông tin thị trường lao động, đưa ra thông tin về kết quả đạt được củamục tiêu việc làm bền vững ở
Việt Nam.Mô hình tạo thuận lợi cho việc phân tích số liệu lịch sử và có thể dùng để phân tích kết quả
đạt được củamục tiêu việc làm bền vững được dự báo trong tương lai. Những cải thiện của hệ thống
phân tíchvà thôngtin thị trường laođộngởViệtNamsẽgópphầnhỗtrợcôngtácdựbáo,đặcbiệt là sự
cải thiệnvềsố lượngvàchất lượngcủasố liệucũngnhưnăng lựcphântích.

Lotus
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Chúng ta cần đầu tư nhiều hơn để có được một hệ thống phân tích và thông tin thị trường lao động
vữngmạnh và toàn diện choViệt Nam.Một hệ thống như vậy có thể định hướng những quá trình xây
dựng chính sách góp phần đạt được việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm bền vững cho tất cả mọi
người.Vì vậy, cầnổnđịnhvàduy trì tăngtrưởngkinh tếởnước ta.

Nói chung, có thể xúc tiến việc làm bền vững thông qua việc sử dụng một loạt chính sách, chương
trình và hoạt ư các công trình công cộng, pháp luật và quy định liên quan đến việc sử
dụng lao động, điều kiện làm việc, chính sách giáo dục, các chương trình phát triển kỹ n

ã hội, hỗ trợ ã hội giữa người lao động, người sử dụng lao động và Chính
phủ. Hơn nữa, các chính sách kinh tế vĩmô bao gồm các chính sách tài khóa, tiền tệ và thươngmại có
tác động quan trọng đến thị trường lao động và có thể là phương tiện để đạt được các mục tiêu việc
làmbềnvững.

Kết quả phân tích và thông tin thị trường lao động của báo cáo này đã nêu lên những thách thứcmà
chúng ta phải đối mặt trong việc tạo ra việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm bền vững. Do vậy, báo
cáo Xuhướng việc làmViệt Nam2010 ã xác địnhmột số nội dungmà các nhà hoạch định chính sách
vàcácchính trịgiacầnphải lưu tâm:

1. Việc tạođủcơhội việc làmbềnvữngđặcbiệt cho thanhniên làmộtvấnđềquan trọngởnước ta.
Namvànữ thanhniên chiếmgần56% tổng số laođộng có việc làmvới tỷ lệ thất nghiệp6,2%và
tỷ lệ thiếu việc làm6,8%năm2009vàdođógặpnhiều khókhănhơn trên thị trường laođộng so
vớingười trưởng thành.Đểpháthuy tối đa lợi thếvề “dân sốvàng”, cầnđưa ranhữngchính sách
xuyên suốtphùhợpđểhỗ trợ thanhniên, ví dụnângcaovai trò của của các trung tâmgiới thiệu
việc làm trong trong các hoạt động kết nối việc làm, giáo dục và đào tạo, xúc tiến kinhdoanh và
các dịch vụ liên quan vì thị trường lao động hiện nay vẫn chưa tạo đủ việc làm không bị tổn
thương.

ì có 6 lao động không phải là lao động làm công ăn lương, đây là
bằng chứng cho thấy nước ta hiện thiếu nhiều việc làm bền vững. Đặc biệt đáng lo ngại là tỷ
trọng lớnphụnữ làmcáccôngviệcdễbị tổn thương (69,1%năm2009).

3. Do kinh tế phi chính thức ở nước ta tiếp tục tăng trưởng nên các chính sách công không thể
không tính đến hiện tượng phổ biến này vì nhiều khả n

không được luật pháp bảo vệ và không được hưởng những quyền và lợi ích cơ bản như
những lao động đang làm việc trong khu vực kinh tế chính thức. Hơn nữa, việc làm phi chính
thức thường có nghĩa là làmviệc trong nhữngđiều kiện độc hại. Các chính sách lồngghépphải
tínhđếnđặc trưngđadạngcủakinh tếphi chính thứcởnước ta.

4. Trongkhi cạnhtranh làyếu tốcần thiết cho tăngtrưởngvàphát triển,đặcbiệt trongmột thếgiới
toàn cầu hóa, việc cải thiện năng suất lao động không nên được tiến hành thông qua lao động
giá rẻ. Để cóđược lực lượng laođộng có chất lượngvànhiệt tình trongnhữngn chúng ta
cầnphảiđầu tưchogiáodụcvàđào tạonghềchocảnamgiới vànữgiớiđểđạtđượcviệc làmđầy
đủvànăngsuấtchomọingườidân.

5. Sự gia t ng lao gia ình không được trả công trong các hộ gia ình sản xuất kinh doanh
thuộc khu vực nôngnghiệp và dịch vụ òi hỏi cần phải có chính sáchphùhợp tạo việc làmở
khuvựccôngnghiệpvàxâydựngnhưcácchươngtrình tưcôngvàphát triểncơsởhạ tầng.

động. Ví dụ nh
ăng nghề,

pháp luật an sinh x đối thoại x

đ

2. Trong số 10 lao động th đến

ăng lao động trong khu vực phi chính
thức

ăm tới,

ă động đ đ
đ để

đầu

4. Những nhận xét kết luận
Thôngsốkỹ thuật (1):
Hồi quy cụ thế củaquốcgia lênGDPbìnhquânđầungười (theo sức
muatươngđương)

Thôngsốkỹ thuật (2):
Hồi quy với hiệu ứng cố định của quốc gia lên GDP bình quân đầu
người (theo sức mua tương đương) ở Việt Nam, Căm Pu Chia,
Indonesia, Philippines, vàThái Lan
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6. Không thểphủnhậnnước tađangphải đốimặt với tình trạngbấtbình . Cầnphải nhấn
mạnh vấnđềgiới như làmột chủđề chính sách xuyên suốt để nâng cao vị thế của phụnữ trong
thị trường lao động xét vềmặt tiếp cận thị trường lao động và chất lượng việc làm. Dưới góc độ
này, cầncải thiệnphântíchvà thôngtin thị trường laođộngvềnhucầukỹnăngnghề, cơhộiviệc
làm và đào tạo cho những nghề hiện có ở các khu vực kinh tế khác nhau, để thúc đẩy gia tăng
năngsuất laođộng.

Về lâudài, điềuquan trọng là xâydựngđượcnhữngchính sách toàndiện, lồngghépvà khung thể chế
giúp Việt Nam ứng phó tốt hơn với những thách thức kinh tế và thị trường lao động trong tương lai.
Việc này bao gồm thiết lập các thể chế thị trường lao động có khả năng cung cấp và phổ biến kết quả
phân tích và thông tin thị trường lao động tới các nhómmục tiêu khác nhau. Những thể chế này cũng
nên tạo cơ hội để các bên thamgia thị trường lao động gây ảnh hưởng tới lộ trình phân tích và thông
tin thị trường lao động trong khuôn khổHệ thống phân tích và thông tin thị trường lao động củaViệt
Nam.

đẳnggiới
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hoảngkinh tếhiệnnayđ

http://www.ilo.org/trends

ờng Lao động

“Tácđộng của suygiảm/suy thoá kinh tế đối với laođộ

Tác động của khủnghoảng kinh tế đối với Việt Nam,

Đánh giá nhanh về tác động x

Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động



44 45

Phụ lục I. Các biểu số liệu thống kê
Bảngphụlục1.DânsốViệtNam,2007-2009(triệungười)

2007 2009

Dân số

Dân số từ 15 tuổi trở lên

Dân số thành thị từ 15 tuổi trở lên

Dân số nông thôn từ 15 tuổi trở lên

Chung

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

84,2

41 9

42 3

63 0

30 1

33 0

17 9

8 4

9 6

,

,

,

,

,

,

,

,

45,1

21,7

23,4

86 2

42 7

43 5

64 4

31 3

33 1

19 7

9 4

10 3

,

,

,

,

,

,

,

,

,

44,7

2,4

2,3

Nguồn: L - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều
chỉnhchonăm2007.

ãđược làmtròn.

Điều tra ao động

Ghichú:Cácconsốcó thể tính tổngkhôngchínhxácsovới tổngsốdođ

Bảngphụlục2 Tỷ lệthamgia lực lượnglaođộngtheonhómtuổivàgiới tính,2007và2009(%)

2007 2009

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65+

Nữ giới Chung

36 2

77 6

88 8

90 4

91 0

90 6

88 0

80 2

67 0

52 7

20 5

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

38,0

81,7

96,2

97,9

97,8

97,3

95,4

89,9

80,4

61,4

29,8

Nam giới

37 1

79 7

92 5

94 0

94 3

93 9

91 5

84 8

73 2

56 6

24 3

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

43 6

75 1

86 9

90 7

91 4

90 4

88 9

83 0

70 1

56 7

22 5

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

43,9

84,0

96,3

97,5

97,6

96,5

94,6

89,3

83,1

64,8

34,2

43 8

79 5

91 6

94 1

94 5

93 4

91 7

86 2

76 1

60 5

27 1

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Nguồn: Điều tra Lao động - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều
chỉnhchonăm2007.

ãđược làmtròn.Ghi chú:Cácconsốcó thể tính tổngkhôngchínhxácsovới tổngsốdođ

Nữ giới ChungNam giới
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Bảngphụlục3 Tìnhtrạnglực lượnglaođộngcủadânsốtheogiới tínhvànhómtuổi,2007và2009

2007
(nghìn người)

Dân số
84.221

41 448

42 773

.

.

2009
(nghìn người)

2007
(nghìn người)

2009
(nghìn người)

Chung

Nam

Nữ

86 164

42 667

43 497

.

.

.

15+
(nghìn người)

15-24
(nghìn người)

(%) (%) (%) (%)

63.123

30.385

32.738

16.223

6.566

9.657

922

488

434

45.978

23.331

22.647

46.900

23.819

23.081

64.421

31.278

33.143

15.119

5.943

9.176

1,287

641

646

48.015

24.694

23.321

49.302

25.335

23.967

6.739

3.370

3.369

514

276

238

7.994

4.160

3.834

8.508

4.436

4.072

15.181

7.680

7.501

5.995

2.881

3.114

566

300

266

8.620

4.499

4.121

9.186

4.798

4.388

15.247

7.806

7.441

74,3

78 4

70 5

,

,

2,0

2,1

1,9

72,8

76,8

69,2

76,5

81,0

72,3

2,6

2,5

2,7

74,5

79,0

70,4

55 8

56 8

54 7

,

,

,

6,0

6,2

5,8

52,4

53,3

51,5

60 5

62 5

58 5

,

,

,

6,2

6,3

6,1

56,8

58,6

55,0

Nguồn: Điều tra Lao động - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều
chỉnhchonăm2007.

ãđược làmtròn.Ghi chú:Cácconsốcó thể tính tổngkhôngchínhxácsovới tổngsốdođ

Bảngphụlục4 Lực lượng vàkhuvực,2007và2009laođộngtheogiới tính

2007

(nghìn người)

2009

Tỷ lệ tham gia
lực lượng

lao động (%)

46.900

23 819

23 081

.

.

12.321

6.416

5.905

34.579

17.403

17.176

8.508

4.436

4.072

6.822

3.569

3.253

6.822

3.569

3.253

74,3

78 4

70 5

,

,

66,2

72,0

60,8

77,7

81,1

74,6

55,8

56,8

54,7

42,7

43,5

41,8

59,9

61,4

58,2

49 302

25 335

23 967

.

.

.

13.712

6.950

6.762

35.590

18.385

17.205

9.186

4.798

4.388

2.092

1.047

1.045

7.094

3.751

3.343

76 5

81 0

72 3

,

,

,

69,5

73,7

65,7

79,6

77,5

75,3

60,5

62,5

58,5

47,4

48,9

46,0

65,9

67,7

64,0

Nguồn: Điều tra Lao động - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều
chỉnhchonăm2007.

ãđược làmtròn.Ghi chú:Cácconsốcó thể tính tổngkhôngchínhxácsovới tổngsốdođ

Dân số độ tuổi lao động

Chung

Nam

Nữ

Lực lượng lao động

Chung

Nam

Nữ

Việc làm

Chung

Nam

Nữ

Thất nghiệp

Chung

Nam

Nữ

Không tham gia hoạt động kinh tế

Chung

Nam

Nữ

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động

Tỷ số việc làm trên dân số

Tỷ lệ thất nghiệp

Chung

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

(nghìn người) Tỷ lệ tham gia
lực lượng

lao động (%)

Toàn quốc (15+)

Thành thị (15+)

Nông thôn (15+)

Toàn quốc (15-24)

Thành thị (15-24)

Nông thôn (15-24)

Chung

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động
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Bảngphụlục5 Tỷ lệviệc làmdễbị tổnthươngtheonhómngànhkinhtếvàgiới tính,2007và2009(%)

Tất cả các ngành

Chung

Nam

Nữ

Nông nghiệp

Chung

Nam

Nữ

Công nghiệp

Chung

Nam

Nữ

Dịch vụ

Chung

Nam

Nữ

Bảngphụlục6 Phânbốlaođộngcóviệc làmtheongànhkinhtếcấp1,năm2007và2009(nghìnngười)

2007

Chung
Dân số từ 15 tuổi trở lên

Tổng số

1. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

2. Khai khoáng

3. Công nghiệp chế biến, chế tạo

4. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt

5. Cung cấp nước

6. Xây dựng

7. Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy

8. Vận tải và kho bãi

9. Khách sạn, nhà hàng

10.Thông tin và truyền thông

11.Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

ản

13. Hoạt động khoa học và công nghệ

14. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

15. Hoạt động đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội

16. Giáo dục

17. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

18. Nghệ thuật và vui chơi giải trí

20. Hoạt động làm thuê trong các hộ gia đình

21. Các tổ chức quốc tế khác

12. Hoạt động kinh doanh bất động s

19. Hoạt động dịch vụ khác

2009

Nữ
Dân số 15 tuổi trở lên 2007 2009 Thay đổi giữa năm

2007 và 2009

65,8

59,9

72,0

61,5

54,4

69,1

-4,3

-5,5

-2,9

Việt Nam (15-24) 2007 2009 Thay đổi giữa năm
2007 và 2009

Tất cả các ngành

Nông nghiệp

Công nghiệp

Dịch vụ

Chung

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

58,6

56,6

60,8

58,3

50,9

56,9

-0,3

-5,7

-3,9

45,0

44,9

45,2

41,0

39,9

42,2

5,1

4,8

5,5

3,7

3,3

4,1

8,4

6,9

10,2

9,1

7,8

10,6

Nguồn: Điều tra Lao động - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều
chỉnhchonăm2007.

ãđược làmtròn.Ghi chú:Cácconsốcó thể tính tổngkhôngchínhxácsovới tổngsốdođ

Nguồn: Điều tra Lao động - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều
chỉnhchonăm2007.

Ghi chú:Cácconsốcó thể tính tổngkhôngchínhxácso ãđược làmtròn.với tổngsốdođ

Nam

45.966

22.664

300

6 324

134

115

2 495

5 566

1 421

1 767

251

209

65

172

161

1 112

1 604

409

262

785

145

5

.

.

.

.

.

.

.

23 326.

10 999

208

3 062

111

70

2 274

2 152

1 305

504

162

99

35

114

95

834

494

164

135

472

34

2

.

.

.

.

.

22 641.

11 665

92

3 262

23

45

221

3 414

117

1 263

89

110

30

58

65

278

1 111

244

127

313

111

3

.

.

.

.

.

48 007.

22 850

227

6 950

162

112

3 038

5 708

1 466

1 979

255

229

101

238

186

1 135

1 663

435

290

737

242

5

.

.

.

.

.

.

.

.

24 686.

11 201

177

3 431

133

81

2 703

2 342

1 330

628

153

115

53

166

110

803

519

184

139

386

29

4

.

.

.

.

.

23 321.

11 649

50

3 519

28

31

335

3 366

136

1 351

101

114

48

72

76

332

1 144

252

152

350

213

1

.

.

.

.

.

45,4

42,3

48,5

5,7

5,8

5,6

14,8

11,8

17,9

41,8

38,4

45,4

4,5

4,3

4,8

15,2

11,7

18,8

-3,6

-3,9

-3,1

-1,2

-1,5

-0,8

+0,4

-0,1

+0,9

-4,0

-5,0

-3,0

-1,4

-1,5

-1,4

+0,7

+0,9

+0,4

Chung NữNam

Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động
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Bảngphụlục7 laođộngcóviệc làmtheongànhkinhtếcấp1,năm2007và2009 (%)Phânbốphầntrăm

Tổng

1.Nôngnghiệp, lâmnghiệp, thủysản

2.Khai khoáng

3.Côngnghiệpchếbiến, chế tạo

4.Sảnxuấtvàphânphốiđiện, khíđốt

5.Cungcấpnước

6.Xâydựng

7. Bánbuônvàbán lẻ, sửa chữaô tô, xe
máy

8.Vận tải vàkhobãi

9.Kháchsạn,nhàhàng

10.Thôngtinvà truyềnthông

11.Tài chính,ngânhàngvàbảohiểm

12. Hoạt động kinh doanh bất động
sản

13.Hoạtđộngkhoahọcvàcôngnghệ

14. Hoạt động hành chính và dịch vụ
hỗtrợ

15. Hoạt độngđảng, đoàn thể, tổ chức
chính trị xãhội

16.Giáodục

17.Y tếvàhoạtđộngtrợgiúpxãhội

18.Nghệthuậtvàvui chơigiải trí

19.Hoạtđộngdịchvụkhác

20. Hoạt động làm thuê trong các hộ
giađình

21.Các tổchứcquốc tếkhác

Bảngphụ lục 8 Phânbố lao động có việc làm theo giờ làmviệc* và giới tính, 2007 và

2009(%)

phần trăm năm

Dân số từ15 tuổi trở lên

Dưới 20 giờ

Chung

Nam

Nữ

20-29 giờ

Chung

Nam

Nữ

30-34 giờ

Chung

Nam

Nữ

35-39 giờ

Chung

Nam

Nữ

40-44 giờ

Chung

Nam

Nữ

45-49 giờ

Chung

Nam

Nữ

50-59 giờ

Chung

Nam

Nữ

Trên 59 giờ

Chung

Nam

Nữ

Tổng số giờ làm việc

Chung

Nam

Nữ

Dân số từ 15 tuổi trở lên
2007 2009

Thay đổi giữa năm

2007 và 2009

(điểm phần trăm)

Nguồn: Điều tra Lao động - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều
chỉnhchonăm2007.

ãđược làmtròn.

*Giờ làmviệc là sốgiờ làmviệccủacôngviệcđầutiên

Ghi chú:Cácconsốcó thể tính tổngkhôngchínhxácsovới tổngsốdođ

Chung Nam Nữ

Nguồn: Điều tra Lao động - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều
chỉnhchonăm2007.

ãđược làmtròn.Ghi chú:Cácconsốcó thể tính tổngkhôngchínhxácsovới tổngsốdođ

2007 2009

Thay đổi giữa năm

2007 và 2009

(điểm phần trăm)

2,7

2,4

3,1

7,0

6,0

8,1

3,2

3,1

3,4

14,7

12,7

16,7

25,7

25,3

26,2

17,3

18,5

16,0

21,0

23,4

18,4

8,3

8,6

8,0

100,0

100,0

100,0

6,9

6,2

7,6

13,1

11,6

14,6

6,4

6,0

6,9

8,1

7,6

8,6

17,8

17,4

18,2

15,4

16,4

14,4

18,6

20,5

16,5

12,7

13,3

12,1

100,0

100,0

100,0

+4,1

+3,8

+4,5

+6,0

+5,5

+6,6

+3,2

+3,0

+3,5

-6,6

-5,1

-8,2

-7,9

-7,8

-8,0

-1,9

-2,1

-1,6

-2,4

-2,9

-1,9

+4,4

+4,8

+4,1

Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ

49,3

0,7

13,8

0,3

0,3

5,4

12,1

3,1

3,8

0,5

0,5

0,1

0,4

0,3

2,4

3,5

0,9

0,6

1,7

0,3

0,0

47,1

0,9

13,1

0,5

0,3

9,7

9,2

5,6

2,2

0,7

0,4

0,1

0,5

0,4

3,6

2,1

0,7

0,6

2,0

0,1

0,0

51,5

0,4

14,4

0,1

0,2

1,0

15,1

0,5

5,6

0,4

0,5

0,1

0,3

0,3

1,2

4,9

1,1

0,6

1,4

0,5

0,0

47,6

0,5

14,5

0,3

0,2

6,3

11,9

3,1

4,1

0,5

0,5

0,2

0,5

0,4

2,4

3,5

0,9

0,6

1,5

0,5

0,0

45,4

0,7

13,9

0,5

0,3

10,9

9,5

5,4

2,5

0,6

0,5

0,2

0,7

0,4

3,3

2,1

0,7

0,6

1,6

0,1

0,0

50,0

0,2

15,1

0,1

0,1

1,4

14,4

0,6

5,8

0,4

0,5

0,2

0,3

0,3

1,4

4,9

1,1

0,6

1,5

0,9

0,0

-1,7

-0,2

0,7

0,0

0,0

0,9

-0,2

0,0

0,3

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,0

-0,2

0,2

0,0

-1,8

-0,2

0,8

0,1

0,0

1,2

0,3

-0,2

0,4

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,0

-0,3

0,0

0,0

0,0

-0,5

0,0

0,0

-1,6

-0,2

0,7

0,0

-0,1

0,5

-0,6

0,1

0,2

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,2

0,0

0,0

0,1

0,1

0,4

0,0
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Bảngphụlục9 Phânbốphầntrămlaođộnglàmcôngănlươngtheohìnhthứctrảcôngvàgiới tính(%) Bảngphụlục10Laođộnglàmcôngănlươngchiatheo ng, 2007và2009(%)loạihợpđồ năm

Loại hợp đồng

Tổng số

Hợp đồng lao động kh

Hợp đồng lao động từ 1 đến 3 năm

Không có hợp đồng

ông thời hạn

Thỏa thuận miệng

Khác

Lao động làm công ăn lương từ 15 tuổi trở lên 2007 2009
Thay đổi giữa năm

2007 và 2009
(điểm phần trăm)

2007 2009
Thay đổi giữa năm

2007 và 2009

30,5

35,8

25,0

51,2

47,5

56,6

28,1

35,2

19,2

17,4

14,6

21,6

0,3

0,2

0,5

0,5

0,6

0,5

1,0

1,2

0,9

1,4

0,8

0,8

33,4

38,9

27,5

53,5

48,9

60,4

28,1

34,7

18,2

17,4

15,4

20,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

0,2

0,6

2,9

3,1

2,5

2,4

1,5

3,9

0,0

-0,5

-1,0

-0,1

0,8

-1,4

-0,2

-0,1

-0,3

-0,2

-0,2

-0,3

-0,8

-1,0

-0,7

Nguồn: Điều tra Lao động

Ghichú:Cácconsốcó thể tính tổngkhôngchínhxácsovới tổngsốdođ

- Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều
chỉnhchonăm2007.

ãđược làmtròn.

Nguồn: Điều

Ghi chú:Cácconsốcó thể tính tổngkhôngchínhxácsovới tổngsốdođ

tra Lao động - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều
chỉnhchonăm2007.

ãđược làmtròn.

Nghìn
người

Phần
trăm

14,024

4,566

3,460

4,057

1,875

66

100

32.6

24.7

28.9

13.4

0.5

16,025

4,705

2,783

5,401

1,770

10

100

29.4

25.9

33.7

11

0.1

2,001

139

-677

1,344

-105

-56

-3.2

1.2

4.8

-2.4

-0.4

Laođộnglàmcôngănlương

Lương cốđịnh (tỷ số so với tổng số laođộng làmcông
ănlương)

Lương theo ngày/giờ (tỷ số so với tổng số lao động
làmcôngănlương)

Lương sản phẩm (tỷ số so với tổng số lao động làm
côngănlương)

Tiềnhoahồng (tỷ số so với tổng số laođộng làmcông
ănlương)

Theo lợinhuận (tỷ sốsovới tổngsố laođộng làmcông
ănlương)

Bằng hiện vật (tỷ số so với tổng số lao động làm công
ănlương)

Không được trả thù lao (tỷ số so với tổng số lao động
làmcôngănlương)

Chung

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

Nghìn
người

Phần
trăm

Nghìn
người

Phần
trăm
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Bảng phụ lục 11 Tỷ lệ thất nghiệp theo trình chuyênmôn kỹ thuật, khu vực và giới tính, 2007 và

2009(%)

độ năm

Tỷ lệ thất nghiệp
2007 2009

Thay đổi giữa năm

2007 và 2009

(điểm phần trăm)

Chung Thành
thị

Nông
thôn

Nguồn: Điều tra Lao động - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều
chỉnhc .

ãđược làmtròn.

honăm2007

Ghichú:Cácconsốcó thể tính tổngkhôngchínhxácsovới tổngsốdođ

Ph
ụ
lụ
c
II

ộ
củ
a
hệ

th
ốn

g
p
hâ
n
tí
ch

và
th
ôn

g
ti
n
th
ị t
rư
ờn

g
la
o
đ
ộn

g
Tó
m
tắ
t đ

án
h
gi
á
ti
ến

đ

Chung Thành
thị

Nông
thôn

Chung Thành
thị

Nông
thôn

Tổng số

Chung

Nam

Nữ

Không có chuyênmôn kỹ thuật

Chung

Nam

Nữ

CNKT không có bằng

Chung

Nam

Nữ

Có chứng chỉ nghề ngắn hạn

Chung

Nam

Nữ

Có chứng chỉ nghề dài hạn

Chung

Nam

Nữ

Tốt nghiệp cao đẳng , đại học trở lên

Chung

Nam

Nữ

Khác

Chung

Nam

Nữ

2,0

2,0

1,9

1,7

1,9

1,6

1,1

0,9

1,6

2,4

2,5

2,3

2,5

3,6

3,8

4,1

2,8

4,0

2,1

1,5

2,7

3,5

3,5

3,5

4,1

4,6

3,7

1,8

1,6

2,1

2,5

2,4

2,7

3,2

3,9

4,0

3,7

2,3

3,5

11,3

7,3

15,9

1,4

1,5

1,3

1,2

1,3

1,1

0,7

0,6

1,1

2,4

2,5

2,0

2,1

3,4

3,5

5,0

4,1

5,3

0,0

0,0

0,0

2,6

2,5

2,7

2,4

2,4

2,5

1,6

1,1

2,4

2,7

3,1

1,4

4,4

4,0

5,1

4,0

3,7

4,1

3,6

3,5

3,6

4,4

4,1

4,6

4,6

4,7

4,6

2,7

1,5

4,7

4,4

4,6

3,7

5,2

4,9

5,5

5,1

5,6

4,8

3,4

2,9

4,0

1,9

1,9

1,9

1,8

1,8

1,9

1,0

0,9

1,1

1,6

2,0

0,0

3,8

3,4

4,6

2,8

1,6

3,5

4,0

5,0

2,6

0,6

0,5

0,8

0,0

0,7

0,5

0,9

0,4

0,2

0,8

0,3

0,6

-0,9

1,9

0,4

1,3

-0,2

0,9

0,1

1,4

2,0

1,0

0,8

0,6

1,1

0,0

0,5

0,1

0,9

1,0

-0,1

2,6

1,9

2,2

1,0

2,0

1,1

1,5

1,4

3,4

1,3

-

7,9

-4,4

-11,9

0,5

0,4

0,6

0,0

0,6

0,5

0,8

0,2

0,3

0,0

-0,8

-0,5

-2,0

1,8

0,0

1,1

-2,2

-2,5

-1,7

4,0

5,0

2,6

P
h
ụ
lụ
c
Tó
m
tắ
t
B
ả
n
g
1
2

N
h
iệ
m
v
ụ
củ
a
h
ệ
th
ố
n
g

p
h
â
n
tí
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ô
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ti
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ờ
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ộ
n
g

Y
ế
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ộ
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đ
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và
th
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g
q
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ộ
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ín
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th
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rư
ờn

g
la
o
đ
ộn

g

-
ã
xe
m
xé
tv
à
p
hâ
n
tíc
h
cá
c
cu
ộc

Đ
iề
u
la
o
độ
ng

và
vi
ệc
là
m
củ
a
Bộ

La
o
độ
ng

-T
hư
ơn
g
b
in
h
và
X
ã
hộ
i

-
Ph
iế
u
đ
iề
u
tr
a
la
o
đ
ộn

g
và

vi
ệc

là
m
củ
a
Tổ
ng

cụ
c
Th
ốn

g
kê

đ
ượ

c
sử
a
đ
ổi
đ
ể
cu
ng

cấ
p
số

liệ
u
th
eo

ti
êu

ch
uẩ
n
q
uố
c
tế

-
là
m

20
07

và
20
09

củ
a
Tổ
ng

cụ
c
Th
ốn

g
kê

p
hụ

c
vụ

ch
o
p
hâ
n
tí
ch

và
th
ôn

g
ti
n
th
ịt
rư
ờn

g
la
o
đ
ộn

g

-
Ti
ếp

tụ
c

-
X
em

xé
tv
à
cả
it
hi
ện

hồ
sơ
hà
nh

ch
ín
h
củ
a
cá
cT
ru
ng

tâ
m
gi
ới
th
iệ
u
vi
ệc
là
m

Đ Đ Đ
iề
u
tr
a
La
o
đ
ộn

g
Vi
ệc

nă
m

đ
iề
u
tr
a
đ
án
h
gi
á
nh

u
cầ
u
sử
d
ụn

g
la
o
đ
ộn

g

N
gu

ồn
số
liệ
u:

ìn
h

(S
2)
Đ
iề
u
tr
a
cơ

sở
sả
n
xu
ất
ki
nh

d
oa
nh

(S
3)
H
ồ
sơ
hà
nh

ch
ín
h

(S
1)
Đ
iề
u
tr
a
hộ

gi
a
đ

-
C
ơ
sở
d
ữ
liệ
u
b
an

đ
ầu

đ
ã
đ
ượ

c
th
iế
tl
ập

(d
ướ

id
ạn
g
Ex
ce
l)

X
ây

d
ựn

g
cơ

sở
d
ữ
liệ
u
th
ôn

g
ti
n
th
ị

tr
ườ

ng
la
o
đ
ộn

g

(C
1
)
th
u
th
ậ
p
th
ô
n
g
ti
n

và
b
iê
n
so
ạ
n
số
li
ệ
u

C
ác

p
hư

ơn
g
p
há
p
th
ốn

g
kê

và
kh
ái
ni
ệm

(g
ắn

vớ
ic
ác
ti
êu

ch
uẩ
n

q
uố
c
tế
)

Th
ời
kỳ

củ
a
số

liệ
u
(s
ố
liệ
u
hà
ng

nă
m
,t
há
ng
,t
uầ
n)

Bả
ng

p
hâ
n
lo
ại
củ
a
số
liệ
u
(n
gà
nh

ki
nh

tế
,n
gh

ề
ng

hi
ệp
)

Kị
p
th
ời
và
ch
ín
h
xá
c

Ph
ạm

vi
đ
ịa
lý
(s
ố
liệ
u
q
uố
c
gi
a,

tỉ
nh

)

-
Á
p
d
ụn

g
cá
c
ti
êu

ch
uẩ
n
q
uố
c
tế
nế
u
p
hù

hợ
p.
Kh

ái
ni
ệm

th
ất
ng

hi
ệp

và
có

vi
ệc

là
m
vẫ
n
đ
ượ

c
đ
ịn
h

ng
hĩ
a
th
eo

Bộ
lu
ật
La
o
đ
ộn

g
Vi
ệt
N
am

.

-
C
ác
cu
ộc

đ
iề
u
tr
a
la
o
đ
ộn

g
vi
ệc
là
m
hà
ng

nă
m
sẽ
đ
ượ

c
ti
ến

hà
nh

nử
a
nă
m
m
ột
lầ
n
và
o
nă
m
20
10

và
từ
nă
m
20
11

tr
ở
đ
is
ẽ
ti
ến

hà
nh

th
eo

q
uý
.

-
Đ
iề
u
tr
a
la
o
đ
ộn

g
-v
iệ
c
là
m
nă
m
20
09

ch
ỉc
ó
d
ữ
liệ
u
cấ
p
q
uố
c
gi
a,
nh

ưn
g
đ
ã
lê
n
kế

ho
ạc
h
ch
ia
th
eo

cấ
p
tỉ
nh

.

-
Đ
iề
u
tr
a
đá
nh

gi
á
th
ực

tr
ạn
g
sử
dụ
ng

và
nh
u
cầ
u
la
o
độ
ng

cu
ng

cấ
p
th
ôn
g
tin

th
ịt
rư
ờn
g
la
o
độ
ng

cấ
p

qu
ốc

gi
a
và
cấ
p
tỉn
h
th
eo

gi
ới
tín
h,
độ

tu
ổi
và
kh
u
vự
c.
Đ
iề
u
tr
a
nà
y
cũ
ng

cu
ng

cấ
p
ch
o
cá
cT
ru
ng

tâ
m
gi
ới

th
iệ
u
vi
ệc
là
m
th
ôn
g
tin

cơ
b
ản

củ
a
tấ
tc
ả
cá
c
do
an
h
ng
hi
ệp

đã

-
Á
p
d
ụn

g
cù
ng

cá
c
Bả
ng

p
hâ
n
lo
ại
tr
on

g
cá
c
ng

uồ
n
th
ôn

g
ti
n
th
ị t
rư
ờn

g
la
o
đ
ộn

g
ch
ín
h.
H
ệ
th
ốn

g
p
hâ
n
lo
ại
ch
uẩ
n
củ
a
q
uố
c
gi
a
d
ựa

tr
ên

cơ
sở
p
hâ
n
lo
ại
ch
uẩ
n
q
uố
c
tế

-
D
ự
án

th
ịt
rư
ờn

g
la
o
đ
ộn

g
cu
ng

cấ
p
đ
ầu

và
o
đ
ể
cả
it
hi
ện

tí
nh

ch
ín
h
xá
c
và
sự
p
hù

hợ
p
củ
a
số
liệ
u.

đă
ng

ký
tr
on
g
tỉn
h
kể
cả
số
liệ
u
nh
u
cầ
u.
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(lự
a
ch
ọn

từ
cá
c
ch
ỉt
iê
u
ch
ín
h
củ
a
th
ịt
rư
ờn

g
la
o
đ
ộn

g)
C
ác

p
hư

ơn
g

p
há
p

p
hâ
n

tí
ch

th
ị

tr
ườ

ng
la
o
đ
ộn

g

(C
2
)c
ô
n
g
cụ
và

n
ă
n
g
lự
c

p
h
â
n
tí
ch

-
C
ơ
q
ua
n
p
hâ
n
tí
ch

và
th
ôn

g
ti
n
th
ịt
rư
ờn

g
la
o
đ
ộn

g
đ
ượ

c
th
àn
h
lậ
p.

-
N
hó

m
D
ự
án

th
ị t
rư
ờn

g
la
o
đ
ộn

g
củ
a

đ
ề
xu
ất
sử

d
ụn

g
cá
c
ch
ức

nă
ng

và
m
ô
tả
cô
ng

vi
ệc

ch
o
Tr
un

g
tâ
m
Q
uố
c
gi
a
d
ự
b
áo

và
th
ôn

g
ti
n
th
ị t
rư
ờn

g
la
o
đ
ộn

g
d
ựa

tr
ên

cá
c

p
hư

ơn
g
p
há
p
ch
uẩ
n
củ
a
cá
c
đ
ơn

vị
p
hâ
n
tí
ch

và
th
ôn

g
ti
n
th
ị t
rư
ờn

g
la
o
đ
ộn

g
ở
nh

iề
u
nư

ớc
kh
ác

nh
au
,c
ó
cả
ib
iế
n
th
eo

nh
u
cầ
u
tr
on

g
nư

ớc
.

-
Bộ

tr
ưở

ng
đ
ã
p
hê

ch
uẩ
n
cơ

cấ
u
tổ
ch
ức

củ
a
Tr
un

g
tâ
m
Q
uố
c
gi
a
d
ự
b
áo

và
th
ôn

g
ti
n
th
ị t
rư
ờn

g
la
o

đ
ộn

g
và
o
th
án
g
6
nă
m
20
09

(T
ru
ng

tâ
m
nà
y
đ
ượ

c
b
ố
tr
í t
hê
m
đ
ịa
đ
iể
m
là
m
vi
ệc

tạ
i B
ộ
La
o
đ
ộn

g
Th
ươ

ng
b
in
h
và
X
ã
hộ

iv
ào

th
án
g
7/
8
nă
m
20
09

nh
ưn

g
đ
iề
u
nà
y
ch
ưa

d
iễ
n
ra
).

-
Bộ

La
o
đ
ộn

g
Th
ươ

ng
b
in
h
và

X
ã
hộ

i
ã
tu
yể
n
d
ụn

g
nh

ữn
g
vị
tr
íq
ua
n
tr
ọn

g
(C
ục

Vi
ệc
là
m
p
hả
n
án
h

kh
ó
kh
ăn

tr
on

g
vi
ệc

tu
yể
n
d
ụn

g
nh

ân
sự

có
tr
ìn
h
đ
ộ
và

ki
nh

ng
hi
ệm

d
o
m
ức

lư
ơn

g
th
ấp

và
m
ôi

tr
ườ

ng
là
m
vi
ệc

tạ
ic
ơ
q
ua
n
nh

à
nư

ớc
kh
ôn

g
hấ
p
d
ẫn
).
Tu
yể
n
d
ụn

g
cò
n
th
iế
u
m
in
h
b
ạc
h.
Th
ực

tậ
p

tạ
iT
ru
ng

tâ
m
Q
uố
c
gi
a
d
ự
b
áo

và
th
ôn

g
ti
n
th
ị t
rư
ờn

g
la
o
đ
ộn

g
là
cá
c
si
nh

vi
ên

củ
a
Tr
ườ

ng
Đ
ại
họ

c
Ki
nh

tế
Q
uố
c
d
ân

Tổ
ch
ức

la
o
đ
ộn

g
q
uố
c
tế

đ

C
ơ
q
ua
n
p
hâ
n
tí
ch

và
th
ôn

g
ti
n
th
ị

tr
ư

(n
hâ
n
sự

và
m
ô
tả

cô
ng

vi
ệc
)

ờn
g
la
o
đ
ộn

g

-
C
ục

Vi
ệc

là
m
/T
ru
ng

tâ
m
Q
uố
c
gi
a
d
ự
b
áo

và
th
ôn

g
ti
n
th
ị t
rư
ờn

g
la
o
đ
ộn

g
liê
n
tụ
c
đ
ượ

c
tư
vấ
n
về

tầ
m
q
ua
n
tr
ọn

g
củ
a
nă
ng

lự
c
p
hâ
n
tí
ch
,tu
y
nh

iê
n
hi
ện

m
ới
ch
ỉc
ó
m
ột
số
ch
uy
ên

vi
ên

đ
áp

ứn
g
đ
ượ

c
yê
u
cầ
u
p
hâ
n
tí
ch

hi
ện

na
y
củ
a
d
ự
án

.

-
Tr
un

g
tâ
m
Q
uố
c
gi
a
d
ự
b
áo

và
th
ôn

g
ti
n
th
ị t
rư
ờn

g
la
o
đ
ộn

g
ho

ạt
đ
ộn

g
b
ền

vữ
ng
,c
ần

có
cá
c
nh

à
ki
nh

tế
la
o
đ
ộn

g,
cá
c
nh

à
th
ốn

g
kê
,c
ác
nh

à
p
hâ
n
tí
ch

có
ki
nh

ng
hi
ệm

và
tr
ìn
h
đ
ộ
và
o
là
m
vi
ệc
.

Đ
ể

Tr
ìn
h
đ
ộ
p
hâ
n
tí
ch

hi
ện

na
y
củ
a
hệ

th
ốn

g
và

ch
iế
n
lư
ợc

xâ
y
d
ựn

g
nă
ng

lự
c

-
H
ỗ
tr
ợ
đ
ượ

c
đ
ưa

ra
đ
ể
xâ
y
d
ựn

g
m
ô
hì
nh

ki
nh

tế
lư
ợn

g
b
ởi

và
Đ
ại
họ

c
M
ar
yl
an
d,
H
oa

Kỳ

-
D
ịc
h
vụ

vi
ệc

là
m
cô
ng

củ
a
Th
ụy

Đ
iể
n
cu
ng

cấ
p
p
hư

ơn
g
p
há
p
đ
ể
cá
c
Tr
un

g
tâ
m
gi
ới
th
iệ
u
vi
ệc

là
m

ch
uẩ
n
b
ị c
ác

d
ự
b
áo

ng
ắn

hạ
n,
ch
o
cấ
p
tỉ
nh

và
th
eo

yê
u
cầ
u.
Ph
ươ

ng
p
há
p
nà
y
b
ao

gồ
m
cả

p
há
t

tr
iể
n
p
hầ
n
m
ềm

và
đ
ào

tạ
o,
b
ảo

gồ
m
cả
họ

c
b
ổn

g.

Tổ
ch
ức

La
o
đ
ộn

g
Q
uố
c
tế

M
ô
hì
nh

ki
nh

tế
lư
ợn

g
và

đ
ặt

m
ục

ti
êu

vi
ệc
là
m

- -
Bá
o
cá
o
về

cá
c
cơ

sở
đ
ào

tạ
o
ng

hề
tạ
iB
ến

Tr
e,
Đ
à
N
ẵn
g
và
Bắ
c
N
in
h.

Xu
h
ư
ớn

g
vi
ệc
là
m
V
iệ
tN

am
20
09

C
ác
sả
n
p
hẩ
m

N
h
iệ
m
v
ụ
củ
a
h
ệ
th
ố
n
g

p
h
â
n
tí
ch

và
th
ô
n
g
ti
n

th
ịt
rư
ờ
n
g
la
o
đ
ộ
n
g

Y
ế
u
tố

Ti
ế
n
đ
ộ

-
ắ

-
Ba
n
ch
ỉđ
ạo

th
ôn

g
ti
n
th
ịt
rư
ờn

g
la
o
đ
ộn

g
đ
ượ

c
th
àn
h
lậ
p
ho

ạt
đ
ộn

g
nh

ư
b
an

tư
vấ
n
p
hâ
n
tí
ch

và
th
ôn

g
ti
n
th
ịt
rư
ờn

g
la
o
đ
ộn

g.

Th
am

kh
ảo

vă
n
ki
ện

d
ự
án

về
q
uả
n
tr
ị,
p
há
p
lu
ật
,s

p
xế
p
tổ
ch
ức
.

C
ơ
cấ
u
tổ
ch
ức

H
ợp

tá
c
nh

à
nư

ớc
-t
ư
nh

ân

(C
3
)
sắ
p
xế
p
và

m
ạ
n
g

lư
ớ
it
ổ
ch
ứ
c

-
Kh

it
ất
cả
cá
c
th
iế
tb
ịc
ôn

g
ng

hệ
th
ôn

g
ti
n
đ
ượ

c
lắ
p
đ
ặt
cầ
n
ưu

ti
ển

đ
ể
đ
ảm

b
ảo

kế
tn
ối
in
te
rn
et
vớ
i

15
tỉ
nh

th
am

gi
a
d
ự
án

th
ịt
rư
ờn

g
la
o
đ
ộn

g,
đ
ảm

b
ảo

ho
ạt
đ
ộn

g
đ
áp

ứn
g
yê
u
cầ
u
củ
a
cá
c
b
ên

liê
n

q
ua
n.
H
oạ
tđ
ộn

g
nà
y
b
ao

gồ
m
cả
p
hầ
n
m
ềm

tr
uy

cậ
p
số
liệ
u
và
p
hầ
n
m
ềm

là
m
b
áo

cá
o.

-
C
ần

có
ch
ươ

ng
tr
ìn
h
p
hầ
n
m
ềm

gi
ao

d
iệ
n
w
eb

p
hổ

b
iế
n
th
ôn

g
ti
n.

đ
ể
hỗ

tr
ợ
kế
ho

ạc
h

Ư
u

ti
ên

và
kế

ho
ạc
h

ho
ạt

đ
ộn

g,
Tr
uy
ền

th
ôn

g
tớ
i
cá
c
b
ên

liê
n
q
ua
n

và
ng

ườ
is
ử
d
ụn

g

-
Ti
ếp

cậ
n
th
ôn

g
ti
n
th
ị t
rư
ờn

g
la
o
đ
ộn

g
ch
ín
h
từ

Đ
iề
u
tr
a
La
o
đ
ộn

g
- V
iệ
c
là
m

củ
a
Bộ

La
o
đ
ộn

g
Th
ươ

ng
b
in
h
và

X
ã
hộ

iv
à
từ
nă
m
20
07

và
20
09

đ
ảm

b
ảo

ti
ếp

cậ
n
vớ
iĐ
iề
u
tr
a
La
o
đ
ộn

g
-V
iệ
c
là
m

cà
ng

sớ
m
cà
ng

tố
t.

Tr
uy

cậ
p
cá
c
ng

uồ
n
số
liệ
u

-
X
u
hư

ớn
g
vi
ệc
là
m
Vi
ệt
N
am

20
09

ã
đ
ượ

c
ch
ín
h
th
ức

cô
ng

b
ố
tr
on

g
th
án
g
01
/2
01
0

-
Tà
il
iệ
u
'

-
'(
Bộ

La
o
đ
ộn

g
-T
hư

ơn
g
b
in
h
và

X
ã

hộ
i,
H
à
N
ội
20
07
)đ
ề
cậ
p
đ
ến

kế
ho

ạc
h
ch
it
iế
tv
ề
ch
iế
n
lư
ợc

p
hổ

b
iế
n
th
ôn

g
ti
n
to
àn

d
iệ
n
và

d
ự
án

th
ịt
rư
ờn

g
la
o
đ
ộn

g
đ
an
g
sử
d
ụn

g
kế
ho

ạc
h
nà
y.

đ

V
ăn

ki
ện

dự
án

Ph
át
tr
iể
n
C
ơ
sở
D
ữ
liệ
u
La
o
độ

n
g
V
iệ
c
là
m

C
hi
ến

lư
ợc

p
hổ

b
iế
n
th
ôn

g
ti
n

Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động


